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Hoc viên Báo chí và Tuvên truvền
Mâu B02/BCTC

(Ban hành kèm theo Thôna tư số 107/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG
Năm 2022

Đon vị tính: Đồna

STT Chỉ tiêu Mã số
Thuyết

minh
Năm nav Năm trưóc

A B c D 1 2

I H oạt động hành chính, sự  nghiệp

1 Doanh thu (01=02+03+04) 01 118.464.256.187 119.887.802.861

a Từ NSNN cấp 02 118.464.256.187 119.887.802.861

b Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 03

c Từ nguồn phí được khấu trừ, dể lại 04

2 Chi phí (05=06+07+08) 05 114.014.879.888 106.872.447.313

a Chi phí hoạtđộna 06 114.014.879.888 : 06 872 447 313

b Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước nsoài 07

c Chi phí hoạt động thu phí 08

3 T hặng đư/Thâm  hụ t (09=01-05) 09 4.449.376.299 13.015.355.548

II H oạt động sãn xuất kinh doanh, dịch vụ

1 Doanh thu 10 158,558.279.121 156.818.234.220

2 Chi phí 11 53.237.841.569 49.286.331.116

3 T hặng đtr/Thân hụ t (12=10-11) 12 105.320.437.552 107.531.903.104

m H oạt động ÍÈỈ chính

1 Doanh thu 20 • 407.593.209 108.774.663

2 Chi phí 21 12.936.420 14.614.054

3 T hặng dư/Thâm  hụ t (22=20-21) 22 394.656.789 94.160.609

IV H oạt ổộng khác

1 Thu thập  khác 30 369.000.000 38.780.000

2 Chi phí khác 31 29.318.182 12.900.000

3 T hặng đư/Thâm  hụt (32=30-3!) 32 339.681.818 25.880.000

V Chi phí thuế TNDN 40 1.386.382.029 1.013.912.593

VI Thặng dư/Thâra hụt trong  năm (50=09+12+22+32-40) 50 109.117.770.429 119.653.386.668

1 Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đon vị hành chính 51

2 Phân phối cho các quỹ 52 69.442.382.035 73.639.518.338

3 Kinh phí cải cách tiền lương 53 41.573.622.209 49.697.506.786

Ngưòi lập biểu Kế toán trưởng
Hà Nội, ngày ệsỊ tháng síTnărn 202ỈL~ 

T hủ trư ở ng  đon vị



Hoc viện chính trị*quôc sík Hô C hí Minh

Hoc viên Báo chí vả Tuyên truyền
Mâu B01/BCTC

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 107/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đon vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết
minh

Sổ cuối năm Sổ đầu năm

A B c D 1 2

TÀI SẢN

I Tiền 01 324.675.598.318 275.752.001.513

II Đầu tu tài chính ngắn hạn 05

r a Các khoản phải thu 10 4.398.244.275 3.733.091.794

1 Phải thu khách hàng 11

2 Trà trước cho người bán 12 1.184.036.020 935.173.000

3 Phải thu nội bộ 13

4 Các khoản phải thu khác 14 3.214.208.255 2.797.918.794

IV H àag tồn kho 20 1.820.609.928 ỉ . 622.005.029

V Đầu tỉr tài chính dài hạn 25

VI Tài sản cố định 30 354.841.456.956 381.488.006.812

1 Tài sản cố định hữu hình 31 278.683.580.756 304.657.630.012

- Nguyên giá 32 562.369.572.526 558.861.674.526

- Khấu hao và hao mòn lũy kế (283.685.991.770) (254.204.044.514)

2 Tài sản cố định vô hình 35 76.157.876.200 76.830.376.800

- Nguyên siá 36 80.664.273.000 80.664.273.000

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 37 (4.506.396.800) (3.833.896.200)

VII Xâv dựng CO' bán dở  dang 40 9.479.277.700 33.000.000

VIII Tài sản khác 45

TÒNG CỘNG TÀI SẢN
(50=01+0n+l 0+20+25+30+40+45)

50 695.215.187.177 662.628.105.148

NGUỒN VỐN

I Nọ' phải trả 60 347.265.791.077 366.999.442.862

1 Phải trả nhà cung cấp 61

2 Các khoản nhận truớc của khách hàng 62

3 Phải trà nội bộ 63

4 Phâi trà nợ vay 64

5 Tạm thu 65

6 Các quỹ đặc thù 66

7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67 296.561.083.738 3 1 6 3 1 0 2 3 7 3 5 6

8 Nợ phải trả khác 68 50.704.707.339 50.689.205.506

Trang 0 ĩ
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STT Chí tiêu Mã số Thuyết
minh

Sổ cuối năm Số đầu năm

A B c D 1 2

II Tài sản thuần 70 347.949.396.100 295.628.662.286

1 Nguồn vốn kinh doanh 71

2 Thặng dư/Thâm hụt lũy kế 72

5 Các quỹ 73 219.756.633.539 192.271.456.145

4 Tài sàn thuần khác 74 128.192.762.561 103.357.206.141

TỎNG CỘNG NGUÒN VÓN (80=60+70) 80 695.215.187.177 662.628.105.148

Ngưòi lập biểu

Â

Kế toán trưởng

ĐOC
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Học viện chính trịVruốc giâ Hô Chí Minh 
Hoc viên Báo chí và Tuyên truyền

Mấu B03a/BCTc * ___ *
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 107/2017/TT-BTC

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phưcmg pháp trự c  tiếp)

Năm 2022 Đơn vị tính: Đồng

STT C hỉ tiêu M ã số Thuyết
minh

Năm nay Năm trư óc

A B c D 1 2

I LƯU CHUYẾN TIỀN  TỪ  HOẠT ĐỘNG 
CHÍNH

1 Các khoán thu 01 232.444.338.428 224.589.182.080

- Tiền Naân sách nhà nước cẩp 02 55.933.032.373 60.336.801.152

- Tiền thu từ nguồn viện trợ, vay nợ tài chính 03

- Tiền thu từ nguồn phí, lệ phí 04

- Tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, địch 
vụ

05 157.409.036 272 154.743.404.634

- Tiền thu khác 06 19.102.269.783 9.508.976.294

7 Các khoán chi 10 (182.437.612.832) (180.174.751.537)

- Tiền chi lương, tiền công và chi khác cho nhân 
viên

11 (47.934.952.069) (49.001.707.198)

- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch 
vụ

12 (30.473.657.154) (35.791.093.125)

- Tiền chi khác 13 (104.029.003.609) (95.381.951.214)

Lưu chuyển tiền th u ần  từ  hoạt động chính 20 50.006.725.596 44.414.430.543

n LƯU CHUYÊN T IỀ N  TÙ HOẠT ĐỘNG
ĐẲU TƯ

1 Tiền íhu từ  thanh lý tài săn cố định 21 369.000.000 38.780.000

Tiền thu từ  các khoản đầu íư 22 407.593.209 108.774.663

3 Tiền chi XDCB, m ua tài sản cố định 23 (1.859.722.000) (1.511.717.000)

4 Tiền chi đầu tư  góp vốn vào các đon vị khác 24
.

Lưu chuyển tiền thuần  từ  hoạt động đầu tư 30 (1.083.128.791) (1.364.162.337)

III LƯU CHUYỂN TĨÈ N  TỪ  H OẠT ĐỘNG TÀI 
CHÍNH

1 Tiền thu từ  các khoản đi vay 31

2 Tiền thu từ  vốn góp 32

3 Tiền hoàn trả  gốc vay 33

4 Tiền hoàn trả  vốn góp 34
ỉ
1

5 Cố tức/Lọi nhuận đã  trả  cho chủ sỏ' hữu 35

Lưu chuyển tiền th u ần  từ  hoạt động tài chính 40

IV Lưu chuyển tiền th u ần  trong  năm 50 48.923.596.805 43.050.268.206

V Số dư  tiền đầu kỳ 60 I 275.752.001.513 232.701.733.307

VI Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá 70

VII Số dư  tiền cuối kỳ 80
1'Lxn.

/Ì324 .675 .598 .?Ĩ8 275.752.001.513

Nguửi lập biểu
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Học viện chính triVịuôc giá Hố C hí M inh 
Hoc viên Báo chí và Tuyên truvền

-Mẩu B03b/BCTC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC

ngày 10/10/2017 cùa Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo nhương pháp gián tiếp)

Năm 2022 Đơn vị tính: Đồng

STT Chí tiêu Mã số’ Thuyết
m inh Năm nay Năm trước

A B L/ £j I 2

I LƯU CHUYỂN TỈẺN  TỪ  HOẠT ĐỘNG 
CHÍNH i

Thặng dư/Thâm hụt trong năm 01 I 109.117.770.429 119.653.386.668

Điều chỉnh cho các kboẵii không phát sinh 
bằng tiền

1 Khấu hao TSCĐ trong năm 1 02
Ị 3.510.795.030 32.938.256.873

2 Lãi/Lỗ chênh lệch tỷ giá ! 03
i "
Ị

oJ Lãi/Lỗ từ các khoản đầu tư 04 (734.338.607)

4 Tăng/Giảm các khoản nợ phải trà 05 (19.733.651.785) 72.344.567.315

5 Tăng/Giảm. hàng tồn kho 06 (198.604.899) (689.472.784)

6 Tãng/Giảm các khoản phải thu - 07 (565.152.481) (2.653.350.993)

7 L-V> ó A f-)V /ínn.T í T”V ìnI liu iSJiclu iu iivct-v iivJiig Ciiilixi 08 19.102.269.783 9.508.976.294

8 Chi khác từ hoạt động chính 09 (60.392.361.874) (186.687.932.830)

Lưu chuyển tiền thu ần  từ  hoạt động chính 10 50.006.725.596 44.414.430.543

II LƯU CHUYÊN TĨÈ N  TỪ  HOẠT ĐỘNG 
ĐẰU TƯ

1 Tiền thu từ  thanh  [ý tài sản cố định 21 369.000.000 38.780.000

2 Tiền thu từ  các khoản đầu  tư 22 407.593.209 108.774.663

3 Tiền chi XĐCB, ỈĨỈU2  tài sản cố định 23 (1.859.722.000) (1.511.717.000)

4 Tiền chi đầu tư  góp vốn vào các đon vị khác 24

Lưu chuyển tiền thuần  từ  hoạt động đầu tư 30 (1.083.128.791) (1.364.162.337)

III LƯU CHUYẺN TIỀN  TIÈ N  HOẠT ĐỘNG 
TÀI CHÍNH

1 Tiền thu từ các khoản đi vay 31

2 Tiền nhận vốn góp 32
-ỊÓ Tiền hoàn trả gốc vay 33 ị

4 Tiền hoàn trả vốn góp 34
1
1

5 Cổ tức/Lợi nhuận đã trà cho chủ sở hữu 35

Lưu chuyển tiền thuần  từ  hoạt ổộng tài chính 40

IV Lưu chuyển tiền thu ần  trong năm 50 48.923.596.805 43.050.268.206

V Số dư tiền đầu kỳ 60 275.752.001.513 ! 232.701.733-307

VI Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá 70

VII Sổ dư tiền cuối kỳ 80 324.675.598.318 275.752.001.513

Hà Nội, ngày ỉ-1 tháng^Snăm 202JL

Trang 01
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỂN
*

TỔNG HỢP NGUỒN THU VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN B ổ CÁC QUỸ NĂM 2022

stt Danh mục N guồn thu Băm 
2021

Thực chi Tổng chỉ Giản« chỉ CÒE lại

Tổng cộng 237.920.116.970 127.599.679.413 128.502.399.531 902.720.113 113.179.lS9.16fl
I Khấu hao TSCĐ nguồn quỹ PTSN 2.163.184.916

n Hao mòn TSCĐ nguồn quv PTSN 1.898.233.815
m Khấu hao TSCĐ nguồn NSNN 1.347.610.114
IV Nguồn ngân sách TX 79.361.837.849 74.361.837.849 75.152.742.162 790.904.313 4.449.376.299
V Nguồn thu sự nghiệp 15S.5S8.279.121 53.237.841.569 53.349.657.369 111.815.800 105.320.437.552
1 Học phí chính quy 89.375.666.831 26.570.393.673 26.655.087.673 84.694.000 62.805.273.158
2 Học phí sau đại học 17.125.473.075 7.968.547.150 7.968.547.150 9.156.925.925
3 Học phí liên kếí quốc tế 9.959.006.000 2.643.563.712 2.643.563.712 7.315.442.288
4 Lệ phí tuyển sinh, học lại 9.057.993.691 3.647.115.400 3.650.420.800 3.305.400 5.410.878.291
5 Thu khác: Tạp chí CĐ, khác 557.680.000 75.385.600 75.385.600 482.294.40C
6 Lệ phí tuyển sinh Sau đại học 3.595.778.300 1.513.437.246 1.537.253.646 23.816.400 2.082.541.054
7 Học phí tại chức I2.307.721.S55 4.282.341.087 4.282.341.087 8.025.380.868
8 Kỉnh phí tiếng anh  BỤ B2 1.417.062.155 838.995.560 838.995.560 578.066.595
9 Kinh phí tín học, ngoại ngữ  đ ầu  ra 5.075.876.396 5.648.116.845 3.648.116.843 1.427.759.553
10 Tiền nhà Ký túc xá 3.147.919.000 447.134.292 447.134.292 2.700.784.708

11 Cho thuê mặt bằng (nhà sách , d ịch  
vụ nhà ăn sv .„ )

6.938.101.718 1.602.811.006 1.602.811.006 5.335.290.712

VI Thanh lý, nhượng bán tà i sản 369.000.000 29.318.182 29.318.182 339.681.818
VII Doanh thu tài chính 394.656.789 0 394.656.789
VIII Thuế TNDN 1.386.382.029 1.386.382.029 -1.386.382.029

PHƯƠNG ÁN TRÍCH CÁC QUỸ

STT 113.179.189.160

1 Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 20.947.455.786
9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13.500.000.000

- Quỹ phúc lợi 13.000.000.000

- Quỹ khen thưởng 500.000.000

3 Quỹ bổ sung thu nhập 37.158.111.165

4 Nguồn cải cách tiền lương 41.573.622.209

Kế toán trưởng

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

/NVQ ThuTrưởng đơn vi
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HỌC VỆN«CKÍNH «TRỊ QUỐC GIA HỖ CHÉ MINH 
HỌC VĨẸN Ba O c h i  v a  TƯYEN TRUYỀN  

*

BÁO CÁO TỔNG HỢP NGUỒN THU NĂM 2022

Stt Danh mục Tổns thu Tổng tră  lại Tổng thực thu

1 2 4 5 6=4-5

Tổng cộng 164.250.544.180 4.928.608.270 159.321.935.910

1 Học phí chính quy 89.813.157.167 437.490.336 89.375.666.831

2 Học phí sau dại học 17.138.993.075 13.520.000 17.125.473.075

3 Học phí liên kết quốc tế 9.959.006.000 0 9.959.006.000

4 Lệ phí tuyển sinh, học lại 9.267.126.024 209.132.333 9.057.993.691

- Lệ phí tuyển sinh ĐHCQ 710.843.219 500.000 710.343.219

- Lệ phí học lại ĐHCQ 2.673.072.805 3.699.000 2.669.373.805

- Lệ phí bồi dưỡng nghiệp vụ 5.881.600.000 204.933.333 5.676.666.667

1 -Lệ phí khác: Phúc khảo... 1.610.000 0 1.610.000

5 Thu khác: Tạp chí CĐ, khác... 582.680.000 25.000.000 557.680.000

6 Lệ phí tuyển sinh Sau đại học 3.760.868.300 165.090.000 3.595.778300

- Lệ phí tuyển sinh: 
LP thi. đãng ký DT

172.840.000 1.140.000 171.700.000

- Lệ phí học lại, gia hạn SĐH 1.032.170.000 137.250.000 894.920.000

- Lệ phí ôn thi, chuyển dổi 2.215.433.300 26.700.000 2.188.733.300

- Lệ phí khác: tự túc HĐ, PK.. 340.425.000 0 340.425.000

7 Học phí tại chức 16.057.721.955 3.750.000.000 12.307.721.955

8 Kỉnh phí tiếng anh B l, B2 1.450.270.000 33.207.845 1.417.062.155

Thi nội bộ 88.170.000 6.500.000 81.670.000

Kiên kết 1.362.100.000 26.707.845 1.335.392.155

9 Kintí phí tin nọc, ngoại ngư đau i a 5.232.531.732 156.805.336 5.075.876.396

Thi nội bộ 959.668.732 19.099.200 940.569.532

Khung 6 bậc - Vstep 4.273.013.000 137.706.136 4.135.306.864

10 Tiền nhà Ký túc xá 3.273.345.000 125.426.000 3.147.919.000

11 Cho thuê mặt bằng (nhà sách, BY nhà ăn sv ._ ) 6.938.101.718 0 6.938.101.718

12 Thanh lý, nhượng bán tài sản 369.000.000 0 369.000.000

13 Doanh thu tài chính 407.593.209 12.936.420 394.656.789

Hà nội, ngàyj-i tháng 03 năm 2023

LẬP BIÉƯ KỂ TOÁN TRƯỞNG



Hụt viện Báo chí và Tuyên truyềriCAPTREN 
Học viện chính trị quác gia Hồ Chí Minh

Mâu B04/BCTC
Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày

10/10/2017 của Bộ Tài Chính

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2022

I. Thông tin khái quát 
Đon vị
QĐ thành lập số:
Tên cơ quan cấp trên trực tiếp 
Thuộc đon vị cấp 1:
Loại hình đơn vị:
03. D ov vị SNCL tự chú mội phần chi th iỉàvg xuyên

Quyết định giao tự chủ ứi chính số....ngày.....cùa
Chức năng, nhiệm vụ chính của đcm.vị:

II. Cơ sở iập báo cáo tài chính
Báo cáo tải chính của đơn vị được lập theo hướng dẫn của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 
107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.
Báo cáo tài chính được trinh bày bàng Đồng Việt Nam. Các chính sách kế toán được áp dụng nhất quán trong suốt các kỳ kế toán 
được trình bày trên báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính này là của bản thân đơn vị kể toán chưa báo gồm thông tin cửa đom vị kế toán cấp dưới trực thuộc 

Báo cáo tài chinh cùa đơn vị đã được.........phê duyệt để phát hành vào ngày.....
III. Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính

Đơn vị tính: Đồng
ỉ. Tiền

Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm

- Tiền mặt 2.351.662.272 1.032.116.833

- Tiền gửi kho bạc 202.041.345.004 183.077.745.393

- Tiền gừi ngắn hàng 120.282.591.042 91.642.139.287

- Tiền đang chuyển

Tổng cộng tiền: 324.675.598.318 275.752.001.513

2. Các khoản phải thu khác
Chi tiết sế cuối r.ăm Số đầu năm

a. Tạm chi: - -
- Tạm chi thu nháp tăng thêm
-Tạm chi từ dự toán ứr.g trước
- Tạm chi khác
b. Tạm ứng cho nhàn viên 750.602.017 994.551.217
c. Thuế GTGT được khấu trử: - -
- Đối với hàng hóa. dịch vu
- Đối với TSCĐ
d. Chi phí trà trước
đ. Đặt cọc, ký quỹ, ký cưọ-c



e. Phải thu khác: 2.463.606.238 1.803.367.577
- Phải thu tiền lãi
- Phải thu cổ tức/lợi nhuận
- Phải thu các khoản phí và lệ phí
- Các khoản phải thu khác 2.463.606.238 1.803.367.577

Tổng các khoản phâi thu khác: 3.214.208.255 2.797.9Ỉ8.794

3. Hàng tồn kho
Chi tú t SỐ cuối năm Số đầu năm

-Nguyên liệu vật liệu 1.820.609.928 1.622.005.029
- Công cụ dụng cụ
- Chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dờ đang
- Sản phấm
- Hàng hóa

Tống hàng tôn khc: 1.820.609.928 1.622.005.029

4. Tài sàn cố định

T^ị cỳ-. £0 Q ì n h nf"i3 4r.~ '..-ị - >-n'r y-i-h K4y th^A r.aiỵiiê-p ọ'ị- (ơỊri 0^0 V giá trị C-Òn lại 4- Nguvên giá trù' dĩ (-) giá trị hao mòn lũv kế 
và khấu hao lũy kế.

Khoản Hì ục chi tiết Tỗng cộng TSCĐ hữu hình TSCB vô hình

Nguyên giá 643.033.845.526 562.369.572.526 80.664.273.000

Số dư đầu nũm 639.525.947.526 558.861.674.526 80.664.273.000

Tăng trong năm 6.132.728.000 ó.132.728.000

Giảm trong năm 2.624.830.000 2.624.830.000

Giá trị hao mòn. khấu hao lũv kế 288.192.388.570 283.685.991.770 4.506.396.800

Giá trị còn lại cuối năm 354.841.456.956 278.683.580.756 76.157.876.200

5. Xây dựng CO' bản dỏ’ đang
Chi tiết sế  cuối năm Số đầu năm

a. Mua sẳm TSCĐ í chi tiết theo từng tài sản)
b. XDCB dở dang (chi tiết theo tùng công trình) 9.446.277.700

c. Nâng cấp TSCĐ (chi tiết theo từng tài sản) 33.000.000 33.000.000

Tổng giá trị xây dựng dỡ dang 9.479.277.700 33.000.000

6. Tài sản khác
Chi íiếí Số cuối năm Số ũảu nám

Đơn vị thuyết minh ch: tiết - p

Tổng giá trị tài sản khác 1 - -

7. Phãi trà nợ vay
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm

- Vay neắn hạn
- Vay dài hạn

Tồng các khoản ”gv - -

8. Tam thu
Chi tiết Số cuối năm Sổ đầu năm

- Kinh phí hoạt động bằng tiền
- Viện trợ, vay nuức ngơài
- Tạm thu phí, lệ phí
- ứng trước dự toán



- Tạm thu khác
Tổng các khoăn tạm thu trong năm - -
9. Các quỹ đặc thù

10. Các khoãn nhận trước chưa ghi thu
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm

a. NSNN cấp 296.561.083.738 316.310.237.356
- Giá trị còn lại cùa TSCĐ 295.970.373.202 314.688.232.327
- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho 590.710.536 1.622.005.029
b. Viện trợ, vay nợ nước ngoài . - -

- Giá trị còn lại của TSCĐ
- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho

c. Phí được khấu trừ, để lại - -

- Giá trị còn lại của TSCĐ
- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ. dụng cụ tồn kho
đ. Kinh phí đầu tư XDCB
Tong các khoản nhận trước chưa ghi thu 296.561.083.738 316.310.237.356

n .  Nọ’ phải trả khác
Chi tiết Số cuối năm Số đẩu năm

a. Các khoản phãi nộp theo lưo’ng: (270.127.226) (254.454.899)
- Bảo hiểm xã hội 20.961.318

- Bảo hiểm y tế (318.278.046) (598.670.742)

- Kinh phí công đoàn
- Bão hiểm thất nghiệp 48.150.820 323.254.525

b. Các khoản phải nộp nhà nuức 1.890.976.605 1.341.443.329
- Thuế GTGT phải nộp (879.838) -

+ Thuế GTGT đầu ra (879.838)

+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu
- Phí. lệ phí
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (26.508.781) 43.401.055

- Thuế thu nhập cá nhân 1.918.365.224 1.298.042.274

- Thuế khác
- Các khoản phải nộp nhà nước khác ("chi tiết)

c. Phải trà ngưòi lao động - -

- Phải trả công chức, viên chức
- Phái trả người lao động khác

d. Các khoản thu hộ, chi hộ 5.601.485.954 3.861.762.965
đ. Nhận đăt cọc, ký quỹ. ký cược
e. Nợ phải trả khác 43.482.372.006 45.740.454.111
Tông các khoản nợ phải tră khác 50.704.707.339 50.689.205.506

12. Nguồn vốn kinh doanh
Ch! tiết Số cuối năm Số đầu năm

- Do NSNN cáp
- Vốn góp (chi tiết đơn vị góp vốn)
- Khác (chi tiết)
Tổng nguồn vén kinh doanh - -

13. Các qcỹ
Chi tiết Số cuối năm Sổ đầu năm



- Quỹ khen thưởng 1.527.612.500 1.269.580.500
- Ọuỹ phúc lợi 8.283.643.037 8.696.614.604
-Quỹ bổ sung thu nhập 46 500.909.815 38.663.457.281
-Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 161.134.371.610 143.641.803.760
- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập
Tông các quĩ' đặc thù 217.446.536.962 192.271.456.145

14. Tài sản thuần khác
Chi tiết số cuối năm Số đẩu năm

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
- Nguồn cải cách tiền lương 128.192.762.561 103.357.206.141
- Tài sản thuần khác

Tống tài sàn thuần khác 128.192.762.561 103.357.206.141

15. Biển động của nguồn vốn

Chỉ tiêu

Các khoản mục thuộc nguồn vốn

Nguồn vốn 
kinh doanh

Chênh lệch
tỷ giá

Thặng dư 
(thâm hụt) 

lũy kế
Các quỹ

Nguồn cải 
cách tiền 

Ịu'0'ng
Khác Cộng

Số dư đầu năm 1 9 2 .2 7 1 .4 5 6 .1 4 5 1 0 3 .3 5 7 .2 0 6 .1 4 1 2 9 5 .6 2 8 .6 6 2 .2 8 6

Tăng trong năm I I I . 0 1 6 .0 0 4 .2 4 4 8 5 .4 9 3 .3 4 1 .2 7 8 4 1 .7 7 8 .3 3 6 .5 8 7 2 4 2 .2 8 7 .6 8 2 .1 0 9

Giảm trong năm 1 1 1 .0 1 6 .0 0 4 .2 4 4 6 4 .3 1 8 .2 6 0 .4 6 1 1 4 .6 3 2 .6 8 3 .5 9 0 1 8 9 .9 6 6 .9 4 8 .2 9 5

SỐ dư cuối năm 2 1 7 .4 4 6 .5 3 6 .9 6 2 1 3 0 .5 0 2 .8 5 9 .1 3 8 3 4 7 .9 4 9 .3 9 6 .1 0 0

- Thuyết minh khác về nguồn vốn (lý do tăng giảm, ...)
16. Các thông tin khác đom vị thuyết minh thêm

IV. Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động

1. Hoạt động hành chính, sự nghiệp~ ầ~-~T g_"...: .... . . . : ______
Chi tiết Năm nay Năm trước

1.1. Doanh thu 118.464.256.187 -

a. Từ NSNN cấp: 1 Ỉ8.464.25Ố. 187 .

- Thường xuyên 79.361.837.849
- Không thường xuyên 59.ì 02.4ĩ 8.3j 8
- Hoạt động khác

b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài: - -

- Thu viện trợ
- Thu vay nợ nước ngoài
c. Tô nguồn pỉú được khấu trừ. để lại - -

- Phân bổ cho hoat đông thường xuyên
- Phân bo cho hoạt động không thường xuyên
1.2. Chi phí 114.014.879.888 -

a. Chi phí hoạt động thường xuyên 74.361.837.849 -

- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên 33.359.849.668

- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng 16.247.504.007

- Chi Dtú hao mòn TSCĐ
- Chi phí hoạt động khác 24.754.484.174



1
b. Chi phí hoạt động không thường xuyên 39 6^.042.039 _

- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phi khác cho nhân viên
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
- Chi phí hao mòn TSCĐ 29.268.482.826
- Chi phí hoạt dộng khác 10.384.559.213

c. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài - -

- Chi từ nguồn viện trợ
- Chi vay nợ nước ngoài

đ. Chi phí hoạt động thu phí - -

- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí hoạt động khác

2, Hoai động sản xuất kinh doanh , dịch yụ_— -g- - . 1 - ị — ■ £__________
Chỉ tiết Năra nay Năm trước

a. Doanh thu (chi tiết theo yêu cầu quản lý) 158.558.279.121

b. Chi phi 53.237.841.569

- Giá vốn hàng bán 53.155.681.468

- Chi phí quản lý 82.160.101

+ Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

+ Chi phí vật tu, công cụ và dịch vụ đã sừ dụng

+ Chi phí khấu hao TSCĐ

+ Chi phí hoạt dộng khác 82.160.101

3. Hoai động tài chính

Chi tiết Năm nay Năm trirức

a. thu (chi tiCi theo yôu cấu GỊiiản ỉý) 407.593.209

b. Chi phí (chi tiết theo yêu cầu quàn lý) 12.936.420

4. Hoat động khác__ĩ.:: g.

Chi tiết Năm nay Năm trước

a. Thu nhập khác (chi tiết từng hoạt động) 369.000.000

b. Chi phí khác (chi tiết từng hoạt động) 29.318.182

5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi tiểt Năm nay Năm trước

- Chi phí thué TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành 1.386.382.029

- Điều chinh chi phí thuế TNĐN của các năm trước vào chi phí thuế 
TNDN năm hiện hành

Cộng



6. Phân phối cho các quỹ

Chi tiết Nãm nay Năm trước

- Quỹ khen thưởna 500.000.000

- Quỹ phúc lợi 13.000.000.000

- Quv bổ sung thu nhập 37.158.111.165

- Quỹ phát triển hoat đông sư nghiêp 18.784.270.870

- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập
- Quv khác (chi tiết)

Tống số đã phân phối cho các quỹ trong năm 69.442.382.035 -

7. Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đoti vị hành chính

8. Thông tin thuyết minh khác

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Kỷ, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
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Học viện chính trị quốc gia Hẻ Chí Minh 

Học viện Báo chí và Tuvên truyền

Mầu B03/BCTC
Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 

10/10/2017 của Bộ Tài Chính

THUYẾT MINH BÁO CÁO QUYÉT TOÁN
Năm 2022

A. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Tình hình ngưòi lao động:

1.1. Người ìao dộng có mặt tại thời điểm báo cáo:

Trong đó:

-'Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):

- Người lao động theo hợp đồng 68:

1.2. Tăng trong năm:

Trong đó:

- Công chức, viên chức (sô lượng vị trí việc làm):

- Người íao động theo hợp đàng 68:

1.3. Giám trong năm:

- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):

- Người lao động theo hợp đồng 68:

391 Người

6 Người

Ngưò'1 

Người 

g Người

Người

Người

Người

Người

2. Thực hiện các chì tiêu của nhiệm vụ CO' bàn:
Trong dó:

2.1. Đánh giá kểt quà thực Itiện nhiệm vụ thu, chi
a. Đánh giá chung:
b. Đánh giá kết quá thực hiện chương trình, đề án, dự án lớn, CTMT quốc gia, CTMT:
2.2. Đánh giá tinh hình thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công:
3. Những công việc phát sinh đột xuất trong Iiăm:
B. THUYÉT MINH CHI TIẾT
1. Tinh hình sử dụng NSNN trong năm
í . Nguyên nhân cùa các biến động quyết toán tăng, giảm so với dự toán được giao (kinh phí năm trước chuyến sang, dự toán hủy bỏ không thực hiện, chi
sai chá độ phải xuất toán,...):
2. Nguồn NSNN trong nước
2.1. Kinh phí đã nhận từ năm trước chuyển sang:
a) Kinh phí thướng xuyên/tự chủ:
+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:

.-Ị- V i >1 u  rv o  .Ị-tĩt , f ị j r  Ị nTQỊvỊT sĨ  Ạa> fo r v v  ìV n rr  i- I t r\ n V iò  o i i m t  r - S r t '

+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:

Trong đó:
Nguồn CK:
b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chù:
+ Tiền đẫ nhận nhưng chưa chi:
+ Kinh phi đỉ rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:
Trong đó:
Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẽ không theo nội dung, địa chi sử dụng cụ thể:
Nguồn CK:
2.2. Dự loàn giao năm nay: 98.572.559.213
a) Kinh phí thường xuyên/tự chù: 78.188.000.000

- DT giao đàu năm: 89.470.000.000
- DT bồ sung, điều chinh trong năm:
+ Điểu chinh tăng:



+ Điểu Chĩnh giảm: 
b) Kinh phí khôna thướng xuyên/khôna tự chủ:
- DT aiao dầu năm:
- DT bồ sung, điều chinh trong năm:

+ Điều chinh tăng:
+ Điểu chình aiảm:
- Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ ié không theo nội dung, địa

2.3. Kinh phí thực nhận tror.g năm:
- Kinh phi thưÒTia xuyên/tự chủ:

Trong đó:
+ Nhận từ rút dự toán ngân sách dược giao:
+ Nhận tứ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiên gửi:
- Kinh phí không thường xuyên/ khôns tự chủ:
Trong đó:
+ Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao:
+ Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tái khoản tiền gửi:

( 11.282 000 000)

20.384.559.213 

2. u 0.000.000
18.274.559.213 

20.022.000.000 

( 1.747.440.787)

chì sử dụna cụ thể:

98.715.102.569

78.330.543.356

78.330.543.356

20.384.559.213

20.384.559.213

- Nguồn tái trợ, biếu tặna nhỏ lè không theo nội dung, dịa chi sữ dụng cu thể:
2.4. Kinh phi giám trong năm:
- Nguồn NSNN giâm: 1.747.440.787 Lý do giảm: Hủy dự toán
2.5. Kinh phí đã nhận chuvển sang năm sau sử dụng và quyết toán:
3. Nguồn viện trợ
4. Nguồn vay nợ nước ngoài
II. Tình hình thu phí, lệ phí và sử dụng nguồn phí được khiu trừ, để lại

1. Tình hình thư phi, lệ phí:
2. Tình hình thực hiện chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lợi

III. Nguồn hoạt động khắc đưọc để lại

IV. Thuyết minh khác 

1. Chi tiền lương: -

1.1. Chi tử nguồn NSNN trong nước:

1.2. Chi từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài:

1.3. Chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại:

1.4. Chi từ hoạt động sàn xuất kinh doanh, dịch vụ:

1.5. Chi từ nguồn khác:

2. Trích lập và sứ dụna nguồn kinh phi cải cách tiền lương:

STT Nội dung Tổng số

Trong đó

Nguồn NSNN
Nguồn phí đưọ'c 
khấu trừ, đề lại

Nguồn sân xuất 
kinh doanh, dịch 

vụ
Nguồn khác

ĩ Số du năm trước mang sang 103.357.206.141 103.357.206.141

II Trích lập 41.573.622.209 41.573.622.209

III Sử dụng 14.427.969.212 14.427.969.212

1 Sử dụna cho cãi cách tiền lương 14.427.969.212 14.427.969.212

2 Sử dụng cho dầu tư, mua sắm, hoạt dộng 
chuyên môn và thực hiện cơ chế tự chù

0

IV Số dư chuyển năm sau 130.502.859.138 130.502.859.138



J

Chi N^NN băn® n<Tnại tệ nê,T có)‘

Trong đó thuyết minh các nội dung chi từ nguồn NSNN bàng ngoại tệ như: Chi hoạt dộng cùa các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, chi doàn ra, 
chi đóne niêm liễm, chi dào tạo ờ nước ngoài, chi mua sám thiết bị nhập khẩu, chi các vụ kiện:

4. Thuyết minh khác:

c. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
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Mã QHNS: 1070986 (Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC 
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐÓI SỐ PHÁT SINH
Năm 2022

Đon vị tính: VNĐ

Sổ hiệu tài 
khoản

Tên tài khoản Số d ư  đầu năm Điều chỉnh số dư  đầu nam Số phát sinh Số dư  cuối năm

Nọ1 Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có

A B 1 2 3 4 5 6 7 8
A. CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG 920.920.500.761 920.920.500.761 1.658.428.617.100 1.658.428.617.100 983.677.702.973 983.677.702.973

111 Tiền m ặt 1.032.116.833 42.274.605.306 40.955.059.867 2.351.662.272
1111 Tiền Việt Nam 1.032.116.833 42.274.605.306 40.955.059.867 2.351.662.272

ị U2 Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 274.719.884.630 320.525.642.984 272.921.591.618 322.323.936.046
1121 Tiền Việt Num 274.719.384.680 320.525.642.984 272.921.591.618 322.323.936.046
11212 Tiền gửi học phí 105.378.032.665 125.011.440.283 115.971.020.793 114.418.452.155
11213 Tiền gửi khác 77.699.712.728 58.836.612.373 48.913.432.252 87.622.892.849
11215 Tiền gửi NH Vietcombank( Học phí) 48.957.012.392 45.286.373.195 45.226,892.600 49.016.492.987
11216 Tiền gừi NI 1 VietcombankỊ Vãng lai) 1.187.245.564 5.423.675.776 601.077.325 6.009.844.015
11217 Tiền gửi NH Viettinbank( Học phí) 10.660.504.213 61.686.799.618 62.208.640.648 10.138.663.183
11218 Tiền gửi NH Viettinbank ( vãng lai) 379.713.878 760.123 380.474.001
11219 Tiền gửi Ngân hàng Agribank( Học phí, 

lẹ phí)
30.457.663.240 24.279.981.616 528.000 54.737.116.856

113 Tiền đang chuyển 114.057.422.961 114.057.422.961
Ị 138 Phải thu khác 1.803.367.577 3.761.742.830 3.101.504.169 2.463.606.238

1388 Pliái thu khác 1.803.367.577 3.761.742.830 3.101.504.169 2.463.606.238
141 Tạm ứng 994.551.217 6.883.879.600 7.127.828.800 750.602.017
152 Nguyên liệu, vật liệu 1.622.005.029 1.832.278.093 1.633.673.194 1.820.609.928
1521 Nguyên liệu, vật liệu 800.542.891 620.176.500 729.592.804 691.126.587
1522 Kho thuốc V tế 9.375.549 49.967.093 34.113.876 25.228.766
1523 Văn phòng phẩm 812.086.589 1.162.134.500 869.966.514 1.104.254.575
154 Chi phí SXKD, dịch vụ dử  dang 53.267.497.268 53.267.497.268
1541 Chí đào tạo Đại học 30.937.428.760 30.937.428.760
15411 Chi dào tạo ĐH tập trung 26.655.087.673 26.655.087.673
15412 Chi đào tạo ĐH không TT (Tại chức) 4.282.341.087 4.282.341.087

1542 Chi đào tạo Sau ĐU 7.968.547.150 7.968.547.150
1544 Chi p h í đào tạo khác 14.361.521.358 14.361.521.358

211 Till sản cố dịnh It fill hình 558.861.674.526 6.132.728.000 2.624.830.000 562.369.572.526
2111 Nhà cửa, vật kiến trúc 373.009.241.244 373.009.241.244

Trang 01
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ịố  h iệ u  tà i  
k h o ả n

T ê n  tà i  k h o ả n S ố  d u  đ ầ u  n ă m Đ iề u  c h ỉn h  số du' đ ầ u  n ã m S ố  p h ủ t  s in h S ố  d ư  c u ố i  n ă m

Nợ Có Nợ Có Nọ- Cỏ Nụ' Có

A B 1 2 3 4 5 6 7 8
21111 Nhà cùa 347.335.343.484 347.335.343.484
21112 Vật kiến trúc 25.673.897.760 25.673.897.760
2112 Phương tiện vận tải 5.930.341.403 2.624.830.000 3.305.511.403
21121 Phiromg tiện vận tải đường bộ 5.930.341.403 2.624.830.000 3.305.511.403

2113 Máy móc thiết bị 173.267.739.879 1.193.434.000 174.461.173.879
21131 Máy móc thiết bị vãn phòng 33.018.202.195 1.135.398.000 34.153.600.195
21133 Máy móc thiết bị chuyên dùng 140.249.537.684 58.036.000 140.307.573.684
2114 Thiết bị truyền dẫn 5.628.983.000 5.628.983.000

2118 Tài sản cổ địnli hữu hình khác 1.025.369.000 4.939.294.000 5.964.663.000
2 1 3 T à i  s ả n  c ố  đ ịn h  v ô  h ìn h 80.664.273.000 80.664.273.000

2131 Quyên sử  dụng đất 72.860.859.000 72.860.859.000
2135 Phần mềm ứng dụng 7.803.414.000 7.803.414.000

2 1 4 K h ầ u  h a o  v à  h a o  m ò n  lũ y  k ế  T S C Đ 258.037.940.714 2.624.830.000 32.779.277.856 288.192.388.570

2141 Klứiu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố 
dịnh hữu hình

254.204.044.514 2.624.830.000 32.106.777.256 283.685.991.770

2142 Khấu hao và hao mòn lũy kể tài săn cố 
dịnh vô hình

3.833.896.200 672.500.600 4.506.396.800

2 4 1 Xâv d ự n g  CO' b ả n  d ỏ ' d a n g 33.000.000 12.042.460.100 2.596.182.400 9.479.277.700
2411 Mua sắm TSCĐ 2.596.182.400 2.596.182.400
2412 Xây dựng cư bản 9.446.277.700 9.446.277.700
2413 Nâng cắp TSCĐ 33.000.000 33.000.000

Ị 3 3 1 P h ả i  tr ả  c h o  n g u ô i  b á n 935.173.000 8.180.904.489 7.932.041.469 1.184.036.020
3 3 2 Các k h o ả n  p h ả i  n ộ p  t h e o  luơng 254.454.899 11.899.579.550 11.883.907.223 270.127.226
3321 1lão hiểm xã  hội 20.961.318 8.653.514.038 8.632.552.720
3322 Bảo h iểm y tế 598.670.742 1.452.968.750 1.733.361.446 318.278.046
3323 Kinh p h í công đoàn 694.795.339 694.795.339

1 3324 Bảo hiểm thất nghiệp 323.254.525 1.098.301.423 823.197.718 48.150.820
3 3 3 Các k h o ả n  p h ả i  n ộ p  n h à  1111'ó'c 1.341.443.329 6.137.713.207 6.687.246.483 1.890.976,605
3331 Thuế GTGTphải nộp 570.732.234 569.852.396 879.838
33311 Thuế GTGT đầu ra 570.732.234 569.852.396 879.838

3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp 43.401.055 1.456.291.865 1.386.382.029 26.508.781
3335 Thuế thu nhập cá nhân 1.298.042.274 4.028.529.007 4.648.851.957 1.918.365.224

Ị 3337 Thuế khác 82.160.101 82.160.101
: 3 3 4 P h a i  t r ả  I ig u ò i  la o  đ ộ n g 54.208.099.357 54.208.099.357
1 3341 Phái trả công chức, viên chức 54.208.099.357 54.208.099.357
1 3 3 8 P h a i  t r ả  k h á c 49.602.217.076 64.255.585.134 63.737.226.018 49.083.857.960

3381 Các khoản thu hộ, chi hộ 3.861.762.965 11.906.999.089 13.646.722.078 5.601.485.954

Trang 02



số h iệ u  tà i 
k h o ả n

T ê n  tà i k h o ả n Số d ư  đ ầ u  n ă m Đ iề u  c h ỉn h  s ố  d ư  đ ầ u  n ă m sồ  p h á t  s in h S ố  d ư  c u ố i  n ă m

Nọ- C ó Nợ C ó Nọ- C ó Nọ- C ó

A
3383

B
Dơanli thu nhận trước

1 2
45.740.454.111

3 4 5
52.097.567.649

6
49.792.685.544

7 8
43.435.572.006

3388 Phải trả khác 251.018.396 297.818.396 46.800.000
366 C á c  k h o ả n  n h ậ n  t r ư ớ c  c h ư a  g h i  th u 316.310.237.356 30.372.628.641 10.623.475.023 296.561.083.738

3661 NSNN cấp 316.310.237.356 30.372.628.641 10.623.475.023 296.561.083.738
36611 Giá trị còn lại của TSCĐ 314.688.232.327 28.742.829.125 10.024.970.000 295.970.373.202
36612 Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 

tồn kho
1.622.005.029 1.629.799.516 598.505.023 590.710.536

4 2 1 T h ặ n g  d ư  ( t h â m  h ụ t )  lũy kế 111.016.004.244 111.016.004.244

4211 Thặng dư  (thâm hụt) từ  hoạt động hành 
chính, sự  nghiệp

6.347.610.114 6.347.610.114

4212 Thặng dư  (thâm Itụt) từ  hoạt động 
SXKD, dịch vụ

103.934.055.523 103.934.055.523

4213 Thặng dư  (thâm hụt) từ  hoạt động tài 
chính

394.656.789 394.656.789

4218 Thặng dư (thảm hụt) từ  hoạt động khác 339.681.818 339.681.818
431 C á c  q u ỹ 192.271.456.145 64.318.260.461 89.493.341.278 217.446.536.962

4311 Ouỷ khen thưởng 1.269.580.500 582.264.000 840.296.000 1.527.612.500
43111 NSNN cấp 166.600.500 348.632.000 340.296.000 158.264.500
43118 Khác 1.102.980.000 233.632.000 500.000.000 1.369.348.000

4312 Quỹ phúc lợi 8.696.614.604 16.503.736.074 16.090.764.507 8.283.643.037
43121 Quỹ phúc lợi 8.696.614.604 16.503.736.074 16.090.764.507 8.283.643.037

4313 Quỹ hồ sung thu nhập 38.663.457.281 29.321.742.631 37.159.195.165 46.500.909.815
4314 Quỹ phát triển hoạt dộng sự  nghiệp 143.641.803.760 17.910.517.756 35.403.085.606 161.134.371.610
43141 Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp 75.850.094.275 5.356.952.125 21.273.822.606 91.766.964.756
43142 Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ 66.832.774.485 4.061.418.731 5.129.263.000 67.900.618.754
43143 Q u ỹ  Học bổng và KT s v 958.935.000 8.492.146.900 9.000.000.000 1.466.788.100

468 N g u ồ n  c ả i  c á c h  t iề n  lư ơ n g 103.357.206.141 14.632.683.590 41.778.336.587 130.502.859.138
5 1 1 T h u  h o ạ t  đ ộ n g  d o  N S N N  c ấ p 118.482.136.187 118.482.136.187

5111 Thường xuyên 79.379.717.849 79.379.717.849
5112 Khổng thường xuyên 39.102.418.338 39.102.418.338

1 51121 KP hoạt động không TX (KP Lào) 7.806.471.213 7.806.471.213
51122 KP hoạt động không TX (KP ĐT - 

BDCB)
200.000.000 200.000.000

51124 KP hoạt động không TX (KP khoa học) 1.854.120.000 1.854.120.000
51126

1
KP hoạt động không TX (KP mua sắm 
sửa chữa lớn)

28.717.859.125 28.717.859.125

! .

Trang 03
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k h o ả n

T ê n  tà i  k h o ả n S ô  dir đ â u  n ă m H ĩeu  c h in h  stì đ ư đ í u i  n ă m S ô  p h á t  s in h Số  d tr  c u ố i  Iiă in

Nự Có Nọ- Có Nọ- Cỏ Nọ- Có

A
51127

B
KP hoạt động không TX (Nhiệm vụ chính 
trị đột xuất)

1 2 3 4 5
273.968.000

6
273.968.000

7 8

511272 Kinh phí không TX(s v  dân tốc thiểu só) 273.968.000 273.968.000
51129 KP không thường xuyên ( KP diều tra cơ 

bản)
250.000.000 250.000.000

515 D o a n h  th u  tà i  c h ín h 407.593.209 407.593.209

531 D o a n h  th u  h o ạ t  đ ộ n g  S X K D , d ịc h  v ụ 163.473.950.971 163.473.950.971

5311 Doanli thu hoạt động SXKD,dịcli vụ (  
D T tập  trung)

105.870.879.122 105.870.879.122

53111 Thu HP ĐH tập trung (Chính quy) 89.813.157.167 89.813.157.167
53112 Thu HP ĐH không TT (tại chức) 16.057.721.955 16.057.721.955

5312 Thu học p h í Sau ĐIỈ 17.138.993.075 17.138.993.075
5314 Thu đào tạo khác 30.252.632.056 30.252.632.056
5316 Thu khai thác TS công 10.211.446.718 10.211.446.718

6 11 C h i p h í  h o ạ t  đ ộ n g 114.805.784.201 114.805.784.201

6111 Thường xuyên 75.152.742.162 75.152.742.162
61111 Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí 

khác cho nhân viên
34.150.753.981 34.150.753.981

61112 Chi phí vật tư, công cụ vả dịch vụ đã sử 
dụng

16.247.504.007 16.247.504.007

61118 Chi phí hoạt dộng khác 24.754.484.174 24.754.484.174
6112 Không thường xuyên 39.653.042.039 39.653.042.039
61123 Chi phí hao tnòn TSCĐ 29.268.482.826 29.268.482.826
61128 Chi phí hoạt đ ộ n g  khác 10.134.559.213 10.134.559.213
611281 Chi không thường xuyên (KP Lào) 7.806.471.213 7.806.471.213
611282 Chi không thường xuyên (Chi BDĐT lại) 200.000.000 200.000.000
611284 Chi không thường xuyên (Khoa học CN) 1.854.120.000 1.854.120.000
611287 Chi không thường xuyên (Nhiệm vụ chính 

trị đột xuất)
273.968.000 273.968.000

+611287 +KP không TX (KP hỗ trợ s v  nghèo, 
DT thiểu số)

273.968.000 273.968.000

61129 Chi không thường xuyên (Điểu tra cơ 
bản)

250.000.000 250.000.000

615 C h i  p h í  t à i  c h ín h 12.936.420 12.936.420
632 G iá  v ố n  h à n g  h á n 53.155.681.468 53.155.681.468
642 C h i p h í  q u á n  lý c ủ a  l io ạ t  đ ộ n g  S X K D ,  

d ịc h  v ụ
82.160.101 82.160.101

6428 Chi ph í hoạt động khác 82.160.101 82.160.101
Trans; 04



>6 hiệu tài 
khoản Tên tài khoản số  dư đầu năm Điếu chỉnh số du- dầu uAui Số phát sinh Số du-cuối năm

Nọ- Có Nọ- Có Nọ- Có Nọ- Có
A

711
B

Thu nhập khác
1 2 3 4 5

369.000.000

6
369.000.000

7 8

7111 llu i nliậptìr thanh lý, Ithuựng bán tài 
sản

369.000.000 369.000.000

811 Chi phí khác 29.318.182 29.318.182

8111 Chi p h í thanh lý, nhượng hán tài SỎII 29.318.182 29.318.182
821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 1.386.382.029 1.386.382.029

911 Xác dịnh kết quã 277.799.128.517 277.799.128.517

97/7 Xác định kết quả hoạt động hành chỉnh, 
sự  nghiệp

118.464.256.187 118.464.256.187

9112 Xác định kết quả hoạt động SXKDy dịch 
vụ

158.558.279.121 158.558.279.121

9113 Xác định kết quả hoạt động tài chính 407.593.209 407.593.209
9118 Xác định kết quả hoạt động khác 369.000.000 369.000.000
91181 Kết quả hoạt động thanh lý, nhượng bán 

tài sàn
369.000.000 369.000.000

TÒNG CỘNG 920.920.500.761 920.920.500.761 1.658.428.617.100 1.658.428.617.100 983.677.702.973 983.677.702.973

B. CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
008 Dự toán chi hoạt động 762.064.794 98.572.559.213 98.715.102.569 619.521.438
0082 Năm nay 7G2.064.794 98.572.559.213 98.715.102.569 619.521.438
00821 Dự toán chi thường xuyên 702.064.794 78.188.000.000 78.330.543.356 619.521.438
008212 Thực chi 762.064.794 78.188.000.000 78.330.543.356 619.521.438

00822 Dự toán chi không thường xuyên 20.384.559.213 20.384.559.213
008222 Thực chi 20.384.559.213 20.384.559.213

Hà Nội, ngày$/Ịtháng/Ịínăm 202ĩ —

Trang 05
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Ivlã chương: 049

‘ Oơn vị báo cáo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

IVta ĐVQHNS: 1070986

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠI ĐỘNG
Năm 2022

M ầ u  B 0 1 /B C Q T
(Ban hành kèm theo Thông tu số 107/2017/TT-BTC 

ngày 10/10/2017 cùa Bộ Tài chính)

Đ ơ n  v ị tính: Đ ồ n g

STT Cltï tiêu Mã số Tổng cộng Loại:070 -  

Khoản:081
Loại:070 - 
Khỏản:085

Loại: 100 - 
Khoán:102

Loại:280 -  

Klioản:338
Loại:400 - 
Khóản:402

A B c 1 2 3

A NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NU'ỚC

1 Số du- kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05) 01 762.064.794 762.064.794

/ . / Kinh phí thường xuyên/tự chù (02=03+04) 02 762.064.794 762.064.794

- Kinh phí đã nhận 03

-  Dự toán còn dư ở Kho bạc 04 762.064.794 762.064.794

1.2 Kinh phí không thường xuyẽn/không tự chít 
(05=06+07)

05

-  Kinh phí đã nhận 06

-  Dự toán còn dư ở Kho bạc 07
•y Dự toán được giao trong năm (08=09+10) 08 111.602.000.000 100.292.000.000 200.000.000 1.860.000.000 250.000.000 9.000.000.000

ỉ
i--------------------------

-  Kinh phí thường xuỵên/tự chù 09 89.470.000.000 89.470.000.000

- Kinh phí không thường xuvên/không tự chù 10 22.132.000.000 10.822.000.000 200.000.000 1.860.000.000 250.000.000 9.000.000.000

3 Tống số được sử dụng trong năm (11=12+13) II 112.364.064.794 101.054.064.794 200.000.000 1.860.000.000 250.000.000 9.000.000.000
-  Kinh phí thường xuyèn/tự chù (12=02+09) 12 90.232.064.794 90.232.064.794

- Kinh plií không thường xuyên/không tự chủ 
(13=05+10)

13 22.132.000.000 10.822.000.000 200.000.000 1.860.000.000 250.000.000 9.000.000.000

4 Kinh phí thục nhận trong năm (14=15+16) 14 98.715.102.569 88.604.511.356 200.000.000 1.854.120.000 250.000.000 7.806.471.213
-  Kinh phí thường xưyèn/tự chù 15 78.330.543.356 78.330.543.356

- Kinh phi không thường xuyên/không tự chừ 16 20.384.559.213 10.273.968.000 20Ọ.000.000 1.854.120.000 250.000.000 7.806.471.213

5 Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19) 17 98.715.102.569 88.604.511.356 200.000.000 Î.854.120.000 250.000.000 7.806.471.213
-  Kinh phi thường xuyên/tự chu 18 78.330.543.356 78.330.543.356

Trang 1/5



STT Chi' tiêu Mã số Tổng cộng Loại:070 - 
Khoản:081

Loại:070 - 
Khoãn:085

LoạũlOO- 
Khoản:102

Loại:280 - 
Khoản:338

Loại:400 - 
Khoản:402

A
i ..

B c 1 2 3

-  Kinh phí không thường xnyên/không tự chủ 19 20.384.559.213 10.273.968.000 200.000.000 1.854.120.000 250.000.000 7.806.471.213

6 Kinh phí giăm trong năm (20=21+25) 20 13.029.440.787 11.830.032.000 5.880.000 1.193.528.787

6.1 Kinh phí thường xnyên/tự chù (21=22+23+24) 21 11.282.000.000 11.282.000.000

- Đã nộp NSNN 22

- Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31) 23

- Dự toán bị hủy (24=04+09-15-32) 24 11.282.000.000 11.282.000.000

6, Kinh phí không thường xnyên/không tự chủ 
(25=26+27+28)

25 1.747.440.787 548.032.000 5.880.000 1.193.528.787

- Đã nộp NSNN 26

- Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34) 27

- Dự toán bị hủy (28=07+10-16-35) 28 1.747.440.787 548.032.000 5.880.000 1.193.528.787

7 Số (lu- kinh phi đuọc phép chuyển sang nãin sau sử 
(lụng và quyết toán (29=30+33)

29 619.521.438 619.521.438

7.1 Kinh phí thường xnyên/tự chù (30=31+32) 30 619.521.438 619.521.438

- Kinh phí đã nhận 31

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 32 619.521.438 619.521.438

7.2 Kinh phí không thnừng xuyên/không tự chủ 
(33=34+35)

33

- Kinh phí đã nhận 34

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 35

II NGUÔN VỐN VIỆN TRỌ

1 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 36

2 Dự toán dược giao trong năm 37

3 Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm 
(38=39+40)

38

-  Số đã ghi thu, ghi tạm ứng 39

- So đã ghi thu, ghi chi 40

4 Kinh phí được sử dụng trong năm (41=36+38) 41

Trang 2/5



STT Chỉ tiêu Mã số Tổng cộng Loại:070 - 
Khoàn:081

Loại:070 - 
Khoản:085

LoạklOO- 
Khoản: 102

Loại:280 - 
Khoản:338

Loại:400 - 
Khoản:402

A B c 1 2 3

5 Kinh phí đề nghị quyết toán 42

6 Số dư kinh phí được phép chuyển sang nam sau sử 
dụng và quyết toán (43=41-42)

43

I I I NGUÒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI

1 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (44=45+46) 44

-  Kinh phí đã ghi tạm ímg 45

- số  dư dự toán 46

2 Dự toán được giao trong năm 47

3 Tổng số được sử dụng trong năm (48=44+47) 48

4 Tổng kinh phí đã vay trong năm (49=50+51) 49

-  So đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN 50

- Số đã ghi vary ghi chi NSNN 51

5 Kinh phí đon vị đã sử dụng đề nghị quyết toán 52

6 Kinh phí giảm trong năm (53=54+55+56) 53

-Đ ãnộpN SN N 54

- Còn phải nộp NSNN (55=45+49-52-54-58) 55

- Dự toán bị húy (56=46+47-49-59) 56

7 Kinh phí dược phép chuyển sang năm sau sử dụng và 
quvết toán (57-58+59)

57

- Kinh phí đã ghi tạm ứng 58

- Số dư dự toán 59

8 Số dã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN 60

B NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐẺ LẠI

1 Số dư kinh phí chưa sửa dụng năm trước chuyển 
sang (61=62+63)

61

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 62

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 63

2 Dự toán được giao trong năm (64=65+66) 64

Trang 3



STT Chỉ tiêu Mã số Tổng cộng Loại:070 - 
Khoản:081

Loại:070 - 
Khoản :085

Loại: 100 - 
Khoản:102

Loại:280 - 
Khoản :338

Loại: 400 - 
Khoản:402

A B c 1 2 3
- Kinh phí thường xuyên/tự chù 65

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chù 66

3 Số thu được trong Iiăm (67=68+69) 67

- Kinh phí thường xuyên/tự chù 68

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 69

4 Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm 
(70=71+72)

70

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (71=62+68) 71

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chù 
(72=63+69)

72

5 Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán 
(73=74+75)

73

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 74

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 75

6 Số dư kinh phí đưọc phép chuyến sang năm sau sử 
dụng và quyết toán (76=77+78)

76

- Kinh phí thường xuyên/tự chù (77=71-74) 77

- Kinh phí không thường xuyên/không tụ' chủ 
(78=72-75)

78

c NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐẺ LẠI

1 Sổ dư kinh phí chưa sữa dunggi năm trước chuyển 
sàng (79=80+81)

79

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 80

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chù 81

2 Dự toán được giao trong nãni (82=83+84) 82

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 83

- Kinh phí không thường xuyên/kliông tự chủ 84

3 Số thu được trong năm (85=86+87) 85

- Kinh phí thường xuyên/tự chù 86

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chù 87
Trang 4/



STT Chỉ tiêu Mã số Tống cộng Loại:070 - 
Khoản :081

Loại:070 - 
Khoản:085

Loại: 100 - 
Khoản: 102

Loại:280 - 
Khoản :338

Loại:400 - 
K hoản:402

A B c 1 2 3

4 Tống số kinh phí được sủ' dụng trong năin 
(88—89+90) f

88

- Kinh phí thường xuyên/tự chù (89=80+86) 89

- Kinh phỉ không thường xuyên/không tự chủ 
(90=81+87)

90

5 Số kinh phí đã sử  dụng đề nghị quyết toán 
(91=92+93)

91

- Kinh phí thường xuyên/tự chù 92

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chù 93

6 Số dư  kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử 
dụng và quyết toán (94=95+96)

94

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (95=89-92) 95

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 
(96=90-93)

96

Người lập biểu Kế toán trưỏng
Hà Nội, ngày ụ tháng '(¿năm 202z _

(pịạm, y>ơn/
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Đơn vị báo cáo: Hoc viện Báo chí và Tuyên truyền (Ban kèm theo Thông tu  so 107/2017/TT-BTC

♦ ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)
Mã ĐVQHNS: 1070986

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI TỪ NGUỒN NSNN VÀ NGUÒN PHÍ
ĐƯỢC KHẤU t r ù ; Đẻ  l ạ i

Năm 2022

Tiểu
mục

Nguồn ngân sách nhà nước Nguồn phí được 
khấu trừ, để lại

Nguồn hoạt 
íộng khác đưọc 

để lại

Loại Khoản Mục Nội (lung chi Tổng cộng
Nguồn NSNN 

trong nước
Nguồn viện trọ' Nguồn vay nợ 

nước ngoài

A B c D E 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6

KINH PH Í THƯ ỜNG X U Y Ê N /T ự CHỦ 78.330.543.356 78.330.543.356
070 081. DÀO TẠO ĐẠI H Ọ C (NS CÁP) 78.330.543.356 78.330.543.356

6000 Tiền lương 19.440.669.247 19.440.669.247

6001 Lương theo ngạch, bậc 19.440.669.247 19.440.669.247

6050 Tiền công tră  cho vị tr i  lao động thường 
xuyên theo họp đồng

55.445.430 55.445.430

6051 Tiền công trà cho vị trí lao (lộng thường xuyên 
theo hợp đồng

55.445.430 55.445.430

6100 Phụ cấp lưong 7.359.555.070 7.359.555.070

6101 Phụ cấp Chức vụ 564.158.329 564.158.329

6105 Phụ cấp làm đcm, làm thêm giò' 378.859.318 378.859.318

6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 175.820.000 175.820.000

6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 4.193.272.730 4.193.272.730

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 15.496.000 15.496.000

6115 Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm 
niên nghề

2.024.634.283 2.024.634.283

6123 Phụ cấp công tác Đàng, Đoàn thể chính trị - xã 
hội

7.314.410 7.314.410

6150 Học bổng và hỗ trọ' khác cho học sinh, sinh 
viên, cán bộ đi học

99.800.000 99.800.000

6199 Các khoản hỗ trợ khác 99.800.000 99.800.000

6250 Phúc lọi tập  the 527.887.022 527.887.022

6254 Tiền y  tế trong các cơ quan, đon vị 485.818.023 485.818.023

6299 Chi khác 42.068.999 42.068.995

6300 Các khoản đóng góp 6.681.201.589 6.681.201.589
.

Trans 0



Loại Khoán Mục Tiểu 
in ục Nội dung chi

Nguồn ngân sách nhà nước Nguồn phí được 
khấu trừ, để lại

Nguồn hoạt 
dộng khác được 

để lại
Tổng cộng

Nguồn NSNN 
trong nưỏc

Nguồn viện trọ' Nguồn vay nọ' 
nước ngoài

A B c D E l=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6

6301 Bảo hiếm xã hội 4.872.656.250 4.872.656.250

6302 Bào hiểm y tế 835.312.500 835.312.500

6303 Kinh phí công đoàn 694.795.339 694.795.339

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 278.437.500 278.437.500

6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 3.683.000.000 3.683.000.000

6449 Chi khác 3.683.000.000 3.683.000.000

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 4.440.056.327 4.440.056.327

6501 Tiền điện 3.643.812.590 3.643.812.590

6502 Tiiền nước 575.347.730 575.347.730

6504 Tiền vệ sinh môi trường 220.896.007 220.896.007

6550 Vât tư văn phòng 1.954.456.324 1.954.456.324

6551 Văn phòng phẩm 1.179.261.710 1.179.261.710

6552 Mua sắm CCDC văn phòng 26.678.037 26.678.037

6599 Vật tư văn phòng khác 748.516.577 748.516.577

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 1.443.230.572 1.443.230.572

6601 Cirớc phí điện thoại (không bao gồm khoán 
điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax

23.953.076 23.953.076

6603 Cước phí bưu chính 124.672.756 124.672.756

6605 Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền 
hình; cước phí Internet; thuê đường truyền 
mạng

479.160.000 479.160.000

6608 Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp 
chi thư viện

782.444.740 782.444.740

6649 Khác 33.000.000 33.000.000

6700 Công tác phí 241.918.000 241.918.000

6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 136.418.000 136.418.000

6704 Khoán công tác phí 105.500.000 105.500.000

6750 Chi phí thuê inưón 4.668.414.184 4.668.414.184

6754 Thuê thiết bị các loại 26.596.000 26.596.000

6756 Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước 1.193.264.300 1.193.264.300

6757 Thuê lao dộng trong nước 3.000.523.804 3.000.523.804

Trans, 02



Tiểu
mục

Nguồn ngân sách nhà nước Nguồn phí được 
khấu trừ, để lại

Nguồn hoạt 
động khác được 

để lại

Loại Khoản Mục Nội dung chi Tổng cộng
Nguồn NSNN 

trong nước
Nguồn viện trợ Nguồn vay nợ 

Iiước ngoài

A B c D E l=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6

6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 15.000.000 15.000.000

6761 Thuê phiên dịch, biên dịch 75.552.480 75.552.480

6799 Chí phí thuê muớn khác 357.477.600 357.477.600

6850 Chi đoàn vào 152.469.767 152.469.767

6852 Tiền ăn và tiền tiêú vặt 52.799.767 52.799.767

6853 Tiền thuê phòng ngủ 31.600.000 31.600.000

6899 Khác 68.070.000 68.070.000

6900 Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác 
chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng

3.180.963.264 3.180.963.264

6901 Ô tô dùng chung 195.572.200 195.572.200

6907 Nhà cửa 1.165.642.824 1.165.642.824

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 255.191.780 255.191.780

6913 Tài sản và thiết bị văn phòng 42.524.760 42.524.760

6921 Đường điện cấp thoát nước 961.295.500 961.295.500

6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 560.736.200 560.736.200

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng 
ngành

7.556.412.960 7.556.412.960

7004 Đồng phục, trang phục, bào hộ lao động 85.462.800 85.462.800

7049 Chi khác 7.470.950.160 7.470.950.160

7050 Mua sắm tài sản vô hình 27.200.000 27.200.000

7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 27.200.000 27.200.000

7750 Chi khác 10.851.150.000 10.851.150.000

7756 Chi các khoản phí, lệ phí 250.943.700 250.943.700

7757 Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 84.219.600 84.219.600

7766 Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo 
chế độ

8.517.000.000 8.517.000.000

7799 Chi các khoản khác 1.998.986.700 1.998.986.700

7850 Chi cho công tác Đảng ở  tổ chức Đảng c ơ  s ở  
và các cấp trên CO’ sỏ', các đơn v ị hành chính, 
s ự  nghiệp

636.713.600 636.713.600

7852 Chi tổ chức đại hội Đàng 77.300.000 77.300.000

Trang 03



Loại Khoản Mục Tiểu
mục Nội dung chi Tổng cộng

Nguồn ng«ân sách nhà nuức Nguồn phí đuọc 
khấu trừ, để lại

Nguồn hoạt 
động khác đirợc 

để lại
Nguồn NSNN 

trong nuớc
Nguồn viện trợ Nguồn vay nợ 

ntrức ngoài

A B c D E 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6
7853 Chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng 17.135.000 17.135.000

7854 Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư 
văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi 
đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng... 
và các chi phí Đảng vụ khác

145.732.000 145.732.000

7899 Chi khác 396.546.600 396.546.600

7950 Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán 
chi và đơn vị sự nghiệp cỏ thu theo chế độ 
quy định

5.330.000.000 5.330.000.000

7951 Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng 
ổn định thu nhập

3.000.000.000 3.000.000.000

7952 Chi lập quỹ phúc lợi 1.000.000.000 1.000.000.000

7953 Chi lập quỹ khen thưởng 330.000.000 330.000.000

7954 Chi lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 1.000.000.000 1.000.000.000

KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG 
XUYÊN/KHÔNG T ự  CHỦ

20.384.559.213 20.384.559.213

070 081. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (NS CÁP) 10.273.968.000 10.273.968.000
6150 Học bỗng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh 

viên, cán bộ đi học
273.088.000 273.088.000

6157 Hỗ trợ đổi tượng chính sách chi phí học tập 273.088.000 273.088.000
6900 Sửa chữa, duy tu tài sán phục vụ công tác 

chuyên môn và các công trình cơ sỏ- hạ tầng
8.996.535.000 8.996.535.000

6907 Nhà cửa 8.996.535.000 8.996.535.000
6950 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên 

môn
1.003.465.000 1.003.465.000

6954 Tài sản và thiết bị chuyên dùng 24.970.000 24.970.000

6955 Tài sàn và thiết bị văn phòng 32.175.000 32.175.000

6956 Các thiết bị công nghệ thông tin 946.320.000 946.320.000
7750 Chi khác 880.000 880.000

7756 Chi các khoản phí, lệ phí 880.000 880.000
070 085 ĐÀO TẠO BDCB (NS CÁP) 200.000.000 200.000.000

6250 Phtic lợi tập thể 1.780.000 1.780.000
6299 Chi khác 1.780.000 1.780.000

Trang 04



Loại Khoản M ục Tiểu
mục Nội dnng chi Tổng cộng

Nguồn ngân sách nhà nước
Nguồn phí được 
khấu trừ, đế lại

Nguồn hoạt 
động khác đuực 

để lại
Nguồn NSNN 

trong nước
Nguồn viện trọ- Nguồn vay nọ' 

nưóc ngoài

A B c D E l=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6
6750 Chi phí thuê mướn 191.745.200 191.745.200

6756 Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước 44.000.000 44.000.000

6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 147.745.200 147.745.200

7750 Chi khác 6.474.800 6.474.800

7756 Chi các khoản phí, lệ phí 74.800 74.800

7799 Chi các khoản khác 6.400.000 6.400.000

100 102 KINH PHÍ SN KHOA HỌC (NS CẤP) 1.854.120.000 1.854.120.000

6650 Hội nghị 84.160.000 84.160.000

6651 In mua tài liệu 54.690.000 54.690.000

6699 Chi phí khác 29.470.000 29.470.000

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng 
ngành

1.769.960.000 1.769.960.000

7017 Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học 771.795.200 771.795.200

7049 Chi khác 998.164.800 998.164.800

280 338 ĐIÊU TRA C ơ  BẢN- s ự  NGHIỆP KT 250.000.000 250.000.000

7750 Chi khác 250.000.000 250.000.000

7799 Chi các khoản khác 250.000.000 250.000.000

400 402 KINH PHÍ LÀO 7.806.471.213 7.806.471.213

7400 Chi viện trọ' 7.806.471.213 7.806.471.213

7401 Chi đào tạo học sinh Lào 7.806.471.213 7.806.471.213

Tổng cộng 98.715.102.569 98.715.102.569



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRƯYÈN

Mầu số B01/BSTT

BÁO CÁO BỔ SUNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH
Năm 2022

1. Phân tích sổ liệu để loại trừ  giao dịch nội bộ khi lập báo cáo tài chính tổng hợp

STT Chỉ tiêu Mã số Tổng số

Quan hệ giao dịch

Trong đorn vị 
kế toán trung 

gian 2

Trong đơn vị 
kế toán trung 

gian 1

Trong đon vị dự 
toán cấp 1

Ngoài đơn vị 
dự toán cấp 1- 
trong cùng tỉnh

Ngoài đơn vị 
dự toán cấp 1 

(khác tỉnh, 
khác Bộ, 

ngành) -  trong 
lĩnh vực kế 

toán nhà nước

Ngoài khu vực 
nhà nước

A B c 1 2 3 4 5 6 7

A
Phân tích sổ liệu để lập 
báo cáo tình hình tài 
chính tổng ho‘p

I
Khoản đầu tư tài chỉnh 
vào đơn vị khác

1
Ngắn hạn 2

Dài hạn 3
n Các khoản phải thu 5 4.398.244.275 4.398.244.275

1 Phải thu khách hàng 6
2 Trả trước cho người bán 7 1.184.036.020 1.184.036.020

3 Các khoản phải thu khác 8 3.214.208.255 3.214.208.255

III Nợ phải trả 10 50.704.707.339 50.704.707.339

1 Phải trả nhà cung cấp 11

2
Các khoản nhận trước của 
khách hàng

12

3 Nợ phải trả khác 18 50.704.707.339 50.704.707.339



IV
Nguồn vốn nhận đầu tư 
từ đơn vi khác

20

Ngắn hạn 21
Dài hạn 22

B
Phân tích sổ liệu đế lập 
3áo cáo kết quả hoạt 
đông tổng hợp

1
Doanh thu từ nguồn viện 
trơ, vay nợ nước ngoài

50

2 Doanh thu từ nguồn phí 
đươc khấu trừ, đề lai

51

3 Doanh thu hoạt động sản 
xuất, kinh doanh dich vu

52 158.558.279.121 158.558.279.121

4 Thu nhập khác 53 369.000.000 369.000.000

5 Chi phí hoạt động 60 114.014.879.888 114.014.879.888

6 Chi phí từ nguồn viện trợ, 
vay nợ nước ngoài

61
7 Chi phí hoạt động thu phỉ 62
8 Chi phí khác 63 29.318.182 29.318.182

c
Phân tích số liệu để lập 
báo cáo lưu chuyên tiền 
tê tổng hợp

3.510.795.030 3.510.795.030

1 Khấu hao TSCĐ 70 3.510.795.030 3.510.795.030

2 Tiền chi đầu tư góp vốn 
vào các đơn vi khác

71
3 Tiền nhận vốn góp 72

II. Bổ sung thông tin thuyết minh tài chỉnh

STT Chỉ tiêu Năm nay

1 Thuyết minh tài sản khác -

u Tài sản ngắn hạn khác
1,2 Tài sản dài hạn khác
2 Thuyết minh nơ phải trả ldiác 50.704.707.339

2,1 Nơ phải trả ngắn han khác 50.704.707.339



2,2 4ợ phải trả dài hạn khác
3 Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu chi phí hoạt động theo nguồn 113.764.879.888

3,1 Chi phí từ nguồn NSNN l ì  1.601.694.972
- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên 33.359.849.668
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng 16.247.504.007
- Chi phí hao mòn TSCĐ 27.105.297.910
- Chi phí hoạt động khác 34.889.043.387

3,2 Chi phí tie nguồn hoạt động khác được đê lại (không thuộc nguồn NSNN) 2.163.184.916
- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
- Chi phí khấu hao/hao mòn TSCĐ 2.163.184.916
- Chi phí hoạt động khác

4 Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài -

4,1 Chi từ nguồn viện trợ -

- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
- Chi phí hao mòn TSCĐ
- Chi phí hoạt động khác

4,2 Chi vay nợ nước ngoài -

- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
- Chi phí hao mòn TSCĐ
- Chi phí hoạt động khác

5 Thuyết ininh chi tiết chỉ tiêu Chi phí hoạt động săn xuất kinh doanh, dịch vụ 53.237.841.569
- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
- Chi phí khấu hao/hao mòn TSCĐ 3.510.795.030
- Chi phí hoạt động khác 49.727.046.539

6 Thuyết minh chi tiết chí tiêu Tiền thu từ các khoản đầu tư (Báo cáo LCTT) 407.593.209
- Tiền thu gốc
- Tiền thu lãi 407.593.209

H à N ội, ngày ỈA tliáng^// năm  2 0 2 2 -



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CẢN B ộ  CÔNG CHỨC
Năm 2022

Đ ơn vị tính: đồng

Stt Nội dung lớp bồi dưỡng Tliòi gian 
thực hiện

Số
lượng
học
viên

Tổng số kinh 
phí được duyệt

sổ  kinh 
phí chưa 

quyết 
toán năm 

trước 
chuyển 

sang

Kinh phí tạm 
ứng trong năm

Kinh phí 
quyết toán 
trong năm

Kinh phí chưa 
quyết toán 

chuyển năm 
sau

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7-8 10

I Các lớp Đ T B D  cán bộ H V C B T T 200.000.000 0 0 200.000.000

1
Lớp Bồi dưỡng Đánh giá chương trình đào tạo đại 
học tại Học viện Báo chí và Truyên truyền theo QĐ 
so 1239/QĐ-HVBC&TT ngày 19/09/2022

22/03/2022
đến

06/04/2022
40 60.000.000 60.000.000

2

Lớp Bồi dưỡng: Áp dụng mô hình đảo ngược 
trong đào tạo báo chí tại Học viện Báo chí và 
Truyên truyền theo QĐ số 956/QĐ-HVBC&TT  
ngày 15/06/2022

22/06/2022
đến

28/06/2022
20 40.000.000 40.000.000

3

Lớp Bồi dưỡng Đánh giá chất lượng giáo dục cơ sỏ 
giáo dục đại học tại Học viện Báo chí và Truyên 
truyền theo QĐ số 1239/QĐ-HVBC&TT ngày 
21/03/2022

21/09/2022
đến

15/11/2022
50 100.000.000 100.000.000



II
Các lớp Đ TB D  cán bộ tuyên  g iáo  từ  nguồn  
N gân  sách 435.530.000 0 0 296.990.000 138.540.000

1

Lớp BD NV tuyên giáo chức danh trường phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2022 tại HV Báo chí và Tuyên truyền lớp 1 - 
theo QĐ số 2696 ngày 06/06/2022

Từ
13/06/2022

đến
17/06/2022

58 54.680.000 26.900.000 27.780.000

2

Lớp BD NV tuyên giáo chức danh trưởng phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2021 tại HV Báo chí và Tuyên truyền lớp 2- 
theo QĐ số 3805 ngày 15/08/2022 - địa điểm 
học Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

Từ
22/08/2022

đến
26/08/2022

56 83.450.000 43.149.200 40.300.800

3

Lớp BD NV tuyên giáo chức danh trưởng phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2021 tại HV Báo chí và Tuyên truyền lớp 3- 
theo QĐ số 4015 ngày 29/08/2022 - địa điểm 
học tại Học viện cán bộ TPHCM

Từ
12/09/2022

đến
16/09/2022

50 147.650.000 115.572.000 32.078.000

4

Lóp BD NV tuyên giáo chức danh trưởng phó 
ban TG cấp ủy, huyện và tương đương năm 
2021 tại HV Báo chí và Tuyên truyền lớp 4- 
theo QĐ số 4306 ngày 15/09/2022 - địa điểm 
học Học viện chính trị khu vực 4

Từ
26/09/2022

đến
30/09/2022

58 149.750.000 111.368.800 38.381.200

?  r  
r f i  A  A

L ô n g  so 6 3 5 .5 3 0 .0 0 0 0 0 4 9 6 .9 9 0 .0 0 0 1 3 8 .5 4 0 .0 0 0



Biểu số: 01 DSLĐ-T LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP KHU v ự c  NIIÀ NƯỚC - Đơn vị báo cáo:
(Bat7 hành theo p h á p  lệnh (C ác đơn vị Trung ương hoạt động trên địa bàn H à N ội) Học viện Báo chí và Tuyên truyền

K ế  toán  và  Thống kê) Năm 2022 - Đơn vị nhận báo cáo:
Cục Thống kê Thành phố Hà Nội

NGÀNH KINH TÉ QUỐC DÂN

Mã
ngành
kinh

tê
quốc
dân

SỐ LAO ĐỘNG (người) THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (nghìn đồng)
Sô có 
đến 
đầu
kỳ
báo

Sô có 
đến 
cuối 
kỳ
báo

Trong tổng số  có Bình
quân
trong

kỳ
báo

Tổng số

Chia ra
Nữ Hợp c 

từ 6 t
lông
láne

Tiên lương, 
thưởng và 
các khoản 

Dhu cấn, thu

BHXH trả 
thay lương

Các khoản 
thu nhập khác

Bình quân 
một người 
một tháng

Tông
số

Tr.đỏ 
: nữ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TỐNG SỐ 49 389 385 261 14 11 387 68,008,123 54,651,759 308,465 13,047,899 14,644

Tong hợp đến ngành kinh tế cấp 2

* Lao động tăng từ đầu kỳ đến cuối lcỳ báo cáo: 15 người
* Lao động giảm từ đầu kỳ đến cuối kỳ báo cáo: 19 người
* Lao động không có nhu cầu sử dụng có đến cuối kỳ: 0 người

Người lập biếu Người kiểm tra
H à Nội, n g à y  ỉ  Ạ tháng 22 năm  U)2- 2, -



Biểu số: 01 DSLĐ-T
(Ban hành theo p h á p  lệnh  

K e toán VCÌ Thống kê)

LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP KHƯ v ự c  NHÀ NƯỚC
(Các đơn vị Trung ương hoạt động trên địa hàn Hù N ội)

- 6 tháng đầu năm 2022

- Đơn vị báo cáo:
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Đơn vị nhận báo cáo:
Cục Thống kê Thành phố Hà Nội

NGÀNH KINH TẾ QUÓC DÂN

Mã
ngành
kinh

tế
quốc
dân

SỚ LẢO DỘNG (người) THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO DỘNG (nghìn đồng)
Sô có 
đến 
đầu 
ký 
báo 
cáo 

1.1.16

Sô có 
đến 
cuối 
kỳ 
báo 
cáo 

30.6.1

Trong tông sỏ có  
đến cuối kỳ háo

Bình
quân
trong

kỳ
báo
cáo

Tổng số

Chia ra

Nữ
Hợp đông 
từ 6 tháng 
trở xuống

Tiên lương, 
thương và 
các khoản 

phụ cấp, thu 
n hân khác có

BHXH trả 
thay lương

Các khoan 
thu nhập khác

Bình quân 
một người 
một thángTổng

số
Tr.đỏ 
: nữ

* A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TỒNG SÔ 049 389 391 264 8 6 390 27,177,103 22,742,934 148,405 4,285,765 1 1,614

Tổng hợp đến ngành kinh tế cấp 2

* Lao động tăng từ đầu kỳ đến cuối lcỳ báo cáo: 8 người
* Lao động giảm từ đầu kỳ đến cuối kỳ báo cáo: 6 người
* Lao động không có nhu càu sử dụng có đến cuối kỳ: 0 người

Người lập biếu Người kiểm tra biểu
H à N ội, n g à y  ị'!  thúng Ạ t  năm  lò t2 ~  

Ig co- quan, đon vị

f  Ậ ĩ S ' __
W 1

giám Đốc
ĨPhcưm JÌẲmẴ 9hìv



HỌC VIÊN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÓ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁƠ CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN DANH MỤC SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2022
Đơn vị tính: 1.000 Đồng

STT

Dự toán phê duyệt năm 2022 Số vắn thanh toán 2022 Số lũy kế đến 31/12/2022
Quyết toán 
được duyệt Ghi chúNội dung

Số
lượng Tổng số Ngân sách

Quỹ phát 
triển hoạt 
động SN

Cấp QĐ
Tổng số Nguồn

NSNN
Nguồn
khác Tổng số Nguồn

NSNN
Nguồn
khác

1 Danh mục siía chữa 15.000.000 8.996.535 6.003.465 9.858.989 8.996.535 862.454 9.858.989 8.996.535 862.454 0

I Cài tạo, nâng; cấp Iihà A2 7.500.000 3.500.000 4.000.000 HVCTQG
HCM 3.775.954 3.500.000 275.954 3.775.954 3.500.000 275.954

Thi công xây dựng công trình 3.000.000 3.000.000

Lập BCKTKT 190.000 254.475 190.000 254.475

Kiểm định chất 'lượng công trinh cũ 128.323 128.323

Thẩm định giá vật tư, thiết bị PCCC

Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình 65.450 65.450

Phí thẩm duyệt thiết kế PCCC

Chi phí quàn lý dự án 40.967 21.479 40.967 21.479

Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết 
toán

Thi công PCCC

Lập HSMT, đánh giá HSDT xây dựng 52.014 52.014

Thẩm định HSMT và KQLCNT 12.625 12.625

Giám sát thi công XD và PCCC

Bảo hiểm xây dựng công trinh 10.621 10.621

2 Cải tạo, nâng cấp nhà Ký túc xá E3 7.500.000 5.496.535 2.003.465 HVCTQG
HCM 6.083.035 5.496.535 586.500 6.083.035 5.496.535 586.500



* Thi công xây dụng công trình 5.400.000 120.303 5.400.000 120.303

Lập BCKTKT

Thầm tra thiết kế và dự toán công trình

Phí thẩm duyệt thiết kế PCCC

Chi phí quản lý dự án 96.535 28.357 96.535 28.357

Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết 
toán

Thi công PCCC 225.373 225.373

Lập HSMT, đánh giá HSDT xây dựng 52.164 52.164

Giám sát thi công XD và PCCC 160.303 160.303

Hà nội, ngày tháng 03 nấm 2023



Phụ lục sô'03HỌC VIỆN CHÍNII TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINII

H Ọ C  V I Ệ N  B Á O  C I I Í  V À  T U Y Ê N  T R U Y Ể N
*

BÁO CÁO THựC HIỆN MUA SẮM DANH Mực TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 2022
Đơn vị tính: 1.000 đồng

S T T

D ự  to á n  p h e  d u y ệt n ă m  2 0 2 2 S ố  th ự c  h iệ n  n a m  2 0 2 2 SỐ lũ y  kế  đ ế n  3 1 /1 2 /2 0 2 2

l o n g  số N g â n  sá c h
Q u ỹ  p h á t  
triển h o ạ t  
đ ộ n g  S N

T ổ n g  số N g â n  sá c h
Q u ỹ  p h á t  
tr iển  h o ạ t
đ ộ n g  S N

Tổng số Ngân sá c h
Q u ỹ  p h á t  
tr iể n  h o ạ t  
đ ộ n g  S N

I T Ỏ N G  C Ộ N G  M U A  S Ả M  (A + B ) 6.085.928 1.003.465 5.082.463 6.085.928 1.003.465 5.082.463 6.085.928 1.003.465 5.082.463

A
D an h  m ụ c  m u a  sa m  đ trọc  g ia o  (Q D  số  
6 7 9 3  -Q D /H V C T Q G , 2 9 /1 2 /2 0 2 1 )

3.766.095 1.003.465 2.762.630 3.766.095 1.003.465 2.762.630 3.766.095 1.003.465 2.762.630

1 D iề u  h ò a  n h iệ t  đ ộ  n h à  E 3 2.329.943 0 2.329.943 2.329.943 0 2.329.943 2.329.943 0 2.329.943

Chi phí vật tư, hàng hóa, dịch vụ 2.298.868 0 2.298.868 2.298.868 0 2.298.868 2.298.868 0 2.298.868

Thẩm định giá 10.955 0 10.955 10.955 0 10.955 10.955 0 10.955

Tư vấn dấu thầu 17.757 0 17.757 17.757 0 17.757 17.757 0 17.757

Thấm định E-HSMT&KQLCNT 2.363 0 2.363 2.363 0 2.363 2.363 0 2.363

2 B ìn h  n ó n g  lạn h 226.768 0 226.768 226.768 0 226.768 226.768 0 226.768

Chi phí vật tư, hàng hóa, dịch vụ 211.410 0 211.410 211.410 0 211.410 211.410 0 211.410

Thẩm định giá 1.800 0 1.800 1.800 0 1.800 1.800 0 1.800

Tư ván đấu thầu 11.558 0 11.558 11.558 0 11.558 11.558 0 11.558

Thẩm định E-HSMT&KQLCNT 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000

3 T à i sâ n  m u a  sắ m  tậ p  tr u n g 946.320 946.320 0 946.320 946.320 0 946.320 946.320 0

4 M á y  c h iếu 156.903 0 156.903 156.903 0 156.903 156.903 0 156.903

C hi phí vật tư , hàng hóa, d ịch  vụ 141.845 0 141.845 141.845 0 141.845 141.845 0 141.845

T ư  vấn dấu thầu 11.558 0 11.558 11.558 0 11.558 11.558 0 11.558

T hầm  định g iá 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500

T hẩm  định  E -H S M T & K Q L C N T 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000

5 T ủ  r a ck 24.970 24.970 0 24.970 24.970 0 24.970 24.970 0



6 M á y  sc a n 10.230 10.230 0 10.230 10.230 0 10.230 10.230 0

7 M á y  in m ã  v ạ c h 21.945 21.945 0 21.945 21,945 0 21.945 21.945 0

8 Â m  Iv, loa  A N Q P 33.066 0 33.066 33.066 0 33.066 33.066 0 33.066

9 M á y  h ú t h ụ i 15.950 0 15.950 15.950 0 15.950 15.950 0 15.950

B
D a n h  m ụ c  m u a  sắ m  đ ư ợ c  g ia o  (Q Đ  số  
8 6 1 0  -Q Đ /H V C T Q G , 0 4 /4 /2 0 2 2 )

2.319.833 0 2.319.833 2.319.833 0 2.319.833 2.319.833 0 2.319.833

1 M u a  sa m  ô  tô 2.319.833 0 2.319.833 2.319.833 0 2.319.833 2 3 1 9 .8 3 3 0 2.319.833

Chi phí vật tư, hàng hóa, dịch vụ 0 0 2.290.000 0 0 2.290.000 0 0 2.290.000

Tư vấn dấu thầu 0 0 17.757 0,000 0 17.757 0,000 0 17.757

Thẩm định giá 0 0 10.076 0 0 10.076 0 0 10.076

Thẩm định E-HSMT&KQLCNT 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000

Hà Nội, ngày tháng ị  năm ¿uL ỳ

Gpfiç/Wb



BÁO CÁO KINH PHÍ THỤC HIỆN NGHIÊN cứ u  KHOA HỌC NĂM 2022

HỌC VIỆN CHÍNII TRỊ QUỐC GIA HÒ CHÍ MINH
H Ọ C VIỆN BÁO  CHÍ VÀ TU Y ÊN  TRUYỀN

Đon vị tinh: đồng

STT Danh mục đề tài
Tổng số kinh phí 

đưọc phê duyệt/nhận  
trong năm 2022

Kinh phí tạm  
ứng trong năm

Kinh phí đã thực 
hiện/qnyet toán trong 

năm 2022

/ 2 5 6 7

Tổng kinh phí (UTI+I11) 14.490.100.000 3.150.000.000 13.583.496.900

1 Ngân sách nhà IIUỚC cấp 1.860.000.000 1.575.000.000 1.854.120.000

II Nguồn thu sự nghiệp (nguồn tự chủ) Học viện Báo chí Tuyên truyền 8.530.600.000 1.575.000.000 7.921.900.000

1 Nhiệm vụ khoa học CO' sơ 7.035.000.000 1.265.000.000 6.591.900.000

y Nhiệm vụ kho học sinh viên 1.495.600.000 310.000.000 1.330.000.000

III Khai thác từ bên nguồn bên ngoài Học viện 4.099.500.000 3.807.476.900

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2023

JÍ/íin& SPơìv



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÔ CHÍ MINH
H ỌC VIỆN BÁ O  CHÍ VÀ TU Y Ê N  TRUYỀN

BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHIÊN cứ u  KHOA HỌC NĂM 2022
( Kinh phí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: Đồng

STT Danh mục đề tài Chủ nhiệm đề tài
Đơn vị - 

Thời gian 
thực hiện

Tổng số kinh 
phí được duyệt

Kinh phí tạm 
ứng trong năm

Kinh phí 
quyết toán 
trong năm

Tống số kỉnh 
phí chưa 

quyết toán 
chuyển năm

sau
/ 2 3 4 5 6 7 8=7-5

A Đe tài khoa hục cấp Nhà nước 0 0 0 0

B Đe tài khoa học cấp Bộ 700.000.000 50.000.000 693.000.000 0

I Cấp Bộ năm 2021 chuyển tiếp 300.000.000 0 300.000.000 0

1
Những rào cản trong truyền thông chính trị cho 
ngu dân vùng Duyên hài Bắc Trung bộ Việt Nam 
hiện nay

Nguyễn Thị Ngọc 
Hoa

2021-2022 100.000.000 100.000.000 0

o
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác 
xâv dựng, chinh don Đáng Cộng sản Việt Nam 
hiện nay

Trần Thị Minh 
Tuyết

2021-2022 100.000.000 100.000.000 0

•*» Học viện Báo chí và Tuyên truyền với cuộc đấu 
tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng cùa Đàng hiện nay

Lưu Văn An/Phạm 
Minh Sơn (tiếp)

2021-2022 100.000.000 100.000.000 0

II Cấp Bộ năm 2022 300.000.000 0 300.000.000 0

1 Đỏi mới công tác tuyên truyền chính trị trên 
mạng xã hội ỏ nước ta hiện nay

Nguyễn Thị 
Trường Giang

2022-2023 100.000.000 100.000.000 0

0 Truyền thông quốc tế với bảo vệ chủ quyền biến 
đào nước ta trong tình hình mới Nguyễn Ngọc Oanh 2022-2023 100.000.000 100.000.000 0



3
Dối mói tô chức và hoạt động của các cơ quan 
báo chí trong bối cành chuyến đổi số ở Việt Nam 
hiện nay

Hà Huy Phượng 2022-2023 100.000.000 100.000.000 0

III Đe án năm 2021 chuyển tiếp 100.000.000 50.000.000 93.000.000 7.000.000

1

Xây dựng 1 1 1 Ô hình đội truyền thông xung kích 
thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng cua Đảng, đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 
trên không gian mạng

Đỗ Thị Thu Hằng 2021-2022 100.000.000 50.000.000 93.000.000 7.000.000

c Hoạt động khoa học cấp C O ’ s ở 1.160.000.000 510.000.000 1.161.120.000 0

I Đề tài khoa học cấp cơ sử HV CTQGHCM 460.000.000 10.000.000 460.000.000 0

1 Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong 
giai đoạn hiện nay

Phạm Minh Sơn 2022 23.000.000 23.000.000 0

7 Lý thuyết Multimedia và hội tụ truyền thông
Nguyễn Thị 
Trường G iang

2022 23.000.000 23.000.000 0

3
Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa cong người 
Việt Nam trong bối cảnh mói

Trần Hải Minh 2022 23.000.000 23.000.000 0

4 Tư tưởng xã hội chú nghĩa trong thời đại ngày nay Bùi Thị Kim Hậu 2022 23.000.000 23.000.000 0

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và quyền con 
nguôi

Trần Thị Minh 
T uyết

2022 23.000.000 23.000.000 0

6 Xây dựng Đáng về chính trị, tư tưởng và đạo đức Trần Thị Hương 2022 23.000.000 23.000.000 0

7
Đảng lãnh đạo hoạt động đối ngoại trong thòi kỳ 
đôi mới

Vũ Ngọc Lương 2022 23.000.000 23.000.000 0

8 Truyên thông đại chúng với quản lý xã hội Nguyễn Vũ Tiến 2022 23.000.000 23.000.000 0

9 Báo chí và truyền thông xã hội Đinh Thị Thu Hằng 2022 23.000.000 23.000.000 0

10 Lãnh đạo - quán lý báo chí truyền thõng Trương Thị Kiên 2022 23.000.000 23.000.000 0



11 Truyền thông sáng tạo Lương Thị Phưong 
Diệp 2022 23.000.000 23.000.000 0

12 Quản lý báo chi đối ngoại và truyền thông quốc tế Nguyễn Ngọc Oanh 2022 23.000.000 23.000.000 0

13 Xuất bàn diện tử và quản lý xuất bản điện lừ Vũ Thùy Dương 2022 23.000.000 23.000.000 0

14 Hoạt động thể dục - thể thao ngoại khóa cùa sinh 
viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay Hà Sỹ Nguyên 2022 23.000.000 10.000.000 23.000.000 0

15
Sử dụng thuật ngữ báo chí có nguồn gốc tiếng 
Anh và đối chiếu cách chuyển dịch thuật ngữ báo 
chí Anh - Viêt

Lương Bá Phương 2022 23.000.000 23.000.000 0

16
Qua mnn nọt 11 nạp van noa phương I av tnong----
qua báo chí ở Việt Nam trong giai đoạn trước Nguyễn Đức Hạnh 2022 23.000.000 23.000.000 0

17 Hoạt động tư vấn,.hỗ trợ sinh viên tại Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền Phạm Tuyên 2022 23.000.000 23.000.000 0

18 Tự đánh giá chương trình dào tạo tại Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền

Nguyễn Thị Ngọc 
Hoa 2022 23.000.000 23.000.000 0

16
Dổi mới công tác quản lý khoa học đáp ứng yêu 
cầu kiểm định chất lượng ờ Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền

Nguyễn Thúy Hà 0(P2 23.000.000 23.000.000 0

20
Đổi mới công lác Văn phòng ớ Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền dáp ứng yêu cầu cải cách hành 
chính và hồ trợ đào tạo

Vũ Quốc Cường 2022 23.000.000 23.000.000 0

11 Hội thảo khoa học 460.000.000 300.000.000 461.120.000 0

1 Hội thảo cấp Bộ: Sử dụng mạng xã hội trong 
tuyên truyền chính trị ở Việt Nam hiện nay 2022 200.000.000 150.000.000 201.120.000 -1.120.000

1

Hội thảo cấp Bộ: Nghiên cứu, giảng dạy lý luận 
chính trị góp phần phát triển lý luận, báo vệ nền 
táng tử tưởng cùa Đàng ở Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay

2022 200.000.000 150.000.000 200.000.000 0



.3

Tọa đàm: Vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận 
chính trị và báo chí truyền thông trong việc bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái thù địch

2022 40.000.000 40.000.000 0

4 Tọa đàm: Nâng cao chất lượng xây dụng báo cáo 
kiến nghị cua đon vị 2022 20.000.000 20.000.000 0

III

Triển khai các hoạt động khoa học nham thực 
hiện Nghị quyết 35 - NQ/TVV của Bộ Chính trị 
về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng

2022 40.000.000 40.000.000 0

IV Hoạt động tư vấn, quản lý khoa học 200.000.000 200.000.000 200.000.000 0

1 Hoạt động tư Ví'ín cùa Hội đồng khoa học Học 
viện 2022 60.000.000 60.000.000 60.000.000 0

2
Hoạt động Quản lý khoa học; Tư vấn, thấm định 
nội dung khoa học và tài chính đề tài; Thẩm định 
trước và sau nghiệm thu

2022 140.000.000 140.000.000 140.000.000 0

Tổng cộng ( A+B+C) 1.860.000.000 560.000.000 1.854.120.000 0

NGƯỜI LẠP BỊẺU KÉ TOÁN TRƯ ỞNG
Hà Nội, ngày tháng năm 2023



HỌC VIỆN CHĨNH TRỊ Ọuủc GIA HO CHI MINH 
H ỌC VIỆN BÁO CIIÍ VÀ TU YÊN TRUYỀN

BÁO CÁO THựC HIỆN NGHIÊN c ứ u  KHOA HỌC NĂM 2021
(Kinh phí từ nguồn thu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

I. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN c ứ u  ĐỀ TÀI KHOA HỌC, BIÊN SOẠN, THẢM ĐỊNH GIÁO TRÌNH

Đ O N  VỊ M Ả  S Ố T Ê N  Đ Ê  T À I C H Ủ  N H IỆ M S P T C
Tổng số kinh 

phí đuyc duyệt
Kinh phí tạm 
úng trong năm

Kinh phí quyết 
toán trong năm

Tổng sổ kinh 
phí chua quyết 

toán chuyển 
năm sau

1 . K i n h  p h í  n g h i ê n  cír« đ ề  t à i : 3.612.000.000 - 3.549.000.000

I3AN G IA M  Đ õ c

C S 0 1  - 2 0 2 2
X à v  d ự n g  dộ i tig ii g iá n g  v iê n  ch ill lư ợ n g  

c a o  I I  H o c  v iệ n  B áo  c h i vã T u y ê n  iru v c n

P(.iS  T S  P h ạ m  M in h

-Son
ĐTGNV 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 0 2  -  2 0 2 2
S ư u  làm  x á c  m in h  tu  liệu  q u á  tr in h  h ìn h  

th a n h  c u a  H ọ c  vieil B ao  ch i v à  1 u yên

P G S , T S . N g u y ễ n  T h ị 

T r ư ớ n g  G ia n g
ĐTGNV 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 0 9  - 2 0 2 2

B iê n  SƠHII. x u ấ t h an  sách : "H ọ c  v iện  B ao 

c h í va  T uyên  ( tu y c n  6 0  Hãm Mi y thrill! va 

p h á t  triêrt"

P G S .T S . N g u y ề n  T h ị 

T rư ờ n g  G ia n g
sách 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

C S I 0 - 2 0 2 2

B it'll ‘.o an . .xuẳl b án  sách : " N h ũ n g  s ụ  kiện 
l íc h  s u  D án g  hò  H ọ c  v iện  H ao c h i vá  VUỊCII 

I ru y é u  t? 0 IU  - 2 0 2 1 )"

P G S . T S  P h ạ m  M in h  

S ơ n
sách 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

l l ồ l  Đ Ỏ N G  T R U Ô N G C S 0 3  -  2 0 2 2

T h ié t c h è  h ộ i (lóng  tn rcm g cu á  c á c  trư ơ n g  

d ạ i h o c  cẠ ne  láp  ở  V iệ t N am  và n lá  IIỊ 

th a m  c h iê u  đ ô i v ớ i H ọc  v iện  B ao  ch i > :i 

r t iv é n  h u y ê n  h iên  rtav

P G S .T S . M ai Đ ứ c  N g ọ c ĐTGNV 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0

K H O A  TR IÉ 1 IKK

C S 1 3  -  2 0 2 2 T r iế t  h ọ c  c o n  n g ư ờ i
PCiS. 1 s. N g u y ề n  M in h  

H o à n

D T IG T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S I 4  - 2 0 2 2 T riết h ọ c
P ( ỈS ,  T S  N a u y c n  M inh
H o àn

DUG 1 -
C H

4 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0

C S I 5  -  2 0 2 2 D ạo  d ire  h ọ c T S . N g u y ề n  T h ị N ln r H u ế
B S G T -

IS -Đ II
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

KHOA CHU NCìHÌA XÀ IIOI 
KHOA HỌC

es 16  - 2022 C h u  n g h ĩa  xã  hội khoa học
P G S , T S . B ù i T hị K im  

H àu

Đ H G T

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 17  -  2 0 2 2 tra n g T S  K lu iấ t T h ị T h a n h  V án
B S G T -

IS -Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S I K - 2 0 2 2 C á c  trả o  lu ll xỉi hộ i c h u  n g h ĩa  n g o à i M á c -x ii T S . Nguyền V ân  H ạn h
B S G T -

IS -Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 1 9 -  2 0 2 2 L ý  lu ậ n  v ề  g ia  đ in h ,  g ió i vá  b in h  d ă n g  g iớ i ThS. Bùi Lệ Qityẻn
B S G T -

IS -D H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

KHOA KINH IT: 
CHÍNH TRỊ

C S 2 0  -  2 0 2 2 L ịch  s ir  c á c  h ọ c  th u y ế t k in h  té  th ế  ky  X X T S . N g tiy ể n  T h ị K h u y ê n
Đ H G T -

ĐH 3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 2 I  - 2 0 2 2
L ịch  s ir  c á c  h ọ c  th u y ế t k in h  tế  tù  th ể  ký  

X V I d ền  th ế  kv X IX
T S . T rầ n  T h ị Itgọc  M in h

Đ H G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 2 2  -  2 0 2 2 K in h  te  c ô n g  c ộ n g T S . T rầ n  M in h  T ra n g
ĐHGT-

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0



C S 2 .3  -  2 0 2 2 T h ư ơ n g  m ại d iện  lừ rs. P h an  M in h  D ứ c
B S G T -

IS -Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 2 4  -  2 0 2 2 J e l i  s ứ  V iệ i N am  (C h u y ê n  đ ề ) rs. P h ạ m  T h i K im  O a n h
Đ H G T -

C H
2 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 2 5  - 2 0 2 2
D ä n e  là n h  đ ạ o  x ây  d ự n g , p h á t tr ié n  văn  h ó a  

x ã  h ộ i th ờ i k ỳ  d ổ i m ớ i
rs. N g u y ề n  T h ị H ào

Đ H G T -

C H
3 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0

KHI >A Ự C H  S ứ  ĐÁNG
C S 2 6  -  2 0 2 2

C u ộ c  v ậ n  d ộ n g  th à n h  lập  Đ à n g  C ộ n g  săn  

V ie l N a m  ( 1920 - 1930)
rhS. N g u y ề n  T h à n h  L o n g

Đ H G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 2 7  -  2 0 2 2
T á c  p h ẩ m  k in h  d ien  c ù a  C .M á c  — 

P h .Ả n g g h e n  -  V .l .L ên in  v ề  Đ ă n g  C ộ n g  sàn
T S . V ù  T h ị D u y ê n

Đ H G T -

C H
3 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0

C S 2 8  -  2 0 2 2
Đ á n g  c ầ m  q u y ề n  v à  n ã n g  c a o  n ă n g  lự c  cám  

q u y ề n  c ù a  Đ á n g  C ộ n g  sản  V iệ t N am

P G S . T S  T rư ơ n g  N g ọ c  

N am

Đ H G T -

T S
2 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 2 9  -  2 0 2 2 C ô n g  tá c  v ận  đ ộ n g  th a n h  n iê n  c ù a  Đ ã n g T h S . P h ìin g  V ãn  H ãi
B S G T -

IS -Đ H
3 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0

C S 3 0  -  2 0 2 2
N g h iệ p  v ụ  c ô n g  tác  tố  ch ứ c , c á n  b ộ  v à  b ào  

v ê  c h in h  tri nô i bô
T S . I .ê  V ã n  H ội

B S G T  - 

IS -Đ H
4 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 3  1 -  2 0 2 2
l . ịc h  s ứ  x ây  d ụ n g  h ệ  th ô n g  c h ín h  tr ị  V iệ t 

N a m
T S . P h a n  S ỹ  T h a n h

B S G T -

IS -C H
2 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 3 2  -  2 0 2 2 T ô  c h ứ c  v à  n h â n  s ự  h à n h  c h in h  n h à  n ư ớ c T S . T rầ n  T h ị B in h
B S G T -

IS -C H
3 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0

C S 3 3  - 2 0 2 2 G ia o  tiế p  tro n g  th ự c  thi c ô n g  v ụ
T S  N g u y ề n  T h ị N g ọ c  

L oan

B S G T -

IS -Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 3 4  - 2 0 2 2

l ieu sư H o Chi Minh vã cơ so. qua trinh 
hình thánh, phát trién tư tuông Hò Chi 
Minh

P G S - l> Doãn Thi Chín
B S G T -

Đ H
3 2 1 .0 0 0 .0 0 0 2 1 .0 0 0 .0 0 0

KHOA TI 1'T H Õ N G  HỌ 
cu i MINH C S 3 6  - 2 0 2 2 N h â n  c á c h  H ồ  C h í M inh

T S . N g u y ề n  T h ị M in h  

T h ú y

Đ H G T -

C H
~ì3 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0

C S 3 7  -  2 0 2 2
T ư  tư ớ n g  H ồ  C h i M inh  v é  d ộ c  lặ p  d â n  lộ c  

v à  c h ú  n g h ĩa  x ă  hội
TS. Lẽ Thị Than

B S G T -

ĐH
4 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 3 8  - 2 0 2 2 C h in h  sá c h  v ă n  hỏa T S . D ư ơ n g  T h ị P hục A n h
Đ H G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

KHOA CHÍNI1 TRI HỌC C S 3 9  - 2 0 2 2 ( )u á n  tr ị  d ự  án  d ầu  tư  cô n g TS. Trần Thị 1 loa Lê
Đ H G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 4 0  - 2 0 2 2 Chính sách môi trường T h S . L ư u  V ăn  Thằng
Đ H G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 4 I  - 2 0 2 2 L ý  lu ậ n  c ơ  b àn  v ề  n h à  n ư ớ c  v à  p h á p  luậ t P G S .T S . N g u y ề n  V ũ  T iế n
B S G T -

C H
2 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 4 2  - 2 0 2 2 L ý  lu ậ n  v à  p h á p  luậ t v ề  q u y ề n  con  n g ư ờ i T S . V ù  T h ị T h u  Q u y ê n
Đ H G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0



K IIO A  N H Á  N Ư Ớ C  VẢ
C S 4 3  -  2 0 2 2 Q u à n  lý x ã  hộ i v ề  d ân  lộ c  v à  tô n  g iá o r s .  C a o  T h ị D u n g

ĐHGT-
ĐH

3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

PHÁP LUẬT
C S 4 4  - 2 0 2 2 X ử  lý tin h  lu iố n a  tro n g  q u á n  lý n h á  n ư ớ c r s .  Trần Thái Há

ĐHGT-
ĐH

3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 4 5  - 2 0 2 2 Q u á n  lý c ô n g  sờ , c õ n g  sán r s .  ĐỒ T h u  H iền
ĐHGT-

ĐH
2 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 4 6  -  2 0 2 2 Q u á n  lý xà hộ i về  k in h  lể r s .  Đ ỗ  T h u  H iền
DHGT-

Đ II
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

K IIO A  T U Y Ê N
C S 4 7  -  2 0 2 2

Lũnli đạo d a u  tra n h  ch o n g  "d ie u  b iê n  h ò a  

b in h "  t rẽ n  lĩn h  vực tir ttro tig  - v ãn  h ó a
ĩ \ s .  I .trơ n g  N g ọ c  V ĩn h

B S G T -

IS -C H
-) 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0

T R U Y Ề N
C S 4 8  - 2 0 2 2

tru y ề n  ih ô n a  c h in h  sác h  trô n a  c á c h  m ạ n g  

kỵ th u ậ t số
T S . Đ in h  T h ị T h a n h  T â m

B S G T -

IS -Đ H
2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 4 9  -  2 0 2 2 T ổ  c h ứ c  vá  h o ạ t d ộ n g  c u a  lia it T u y ê n  g iá o T S  L ê Đ ứ c  H o à n g
B S G T -

IS -Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 5 0  -  2 0 2 2 Q u á n  lý h o ạ t d ộ n g  lề hội và s ụ  k iện T S . B ù i T h ị N lu r N g ọ c
D H G T  - 

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 5 1 -  2 0 2 2
X ây  d ụ n g , p h á t tr ien  d ự  án  tru y ề n  th ô n g  

c h in h  sách

T ltS  L iru  T h ị T h u  

P h ư ơ n g

Đ H G T -

D H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2  ! . 0 0 0 . 0 0 0

C S 5 2  -  2 0 2 2 Q u á n  lý d i s án  v ã n  h ó a ThS. Phạm Q ttể  Hằng Đ I1 G T -

Đ ll
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 5 3  - 2 0 2 2
V ãn  h ó a  vũ n g  va  các  v ù n g  v ãn  h ò a  V iệ t 

N am
T S . N g u y ề n  T h ị M ỹ  L inh

Đ I IG 1 -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 0 6  - 2 0 2 2 N g h iê n  c ứ u  v à  đ ịn h  lu ro n »  d tr lu ận  x ã  hội
P G S , T S . L ư ơ n g  K h á c  

H iếu
DTGN V 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 5 4  - 2 0 2 2
K ỵ n ă n g  g ia o  l iế p  c u a  s in h  v iê n  M ọc v iệ n  

B ã o  c h i v à  l u yên  in i ' ẽn
T S . N g u y e n  T h a n h  N e a T l.T K 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 5 5  -  2 0 2 2 Q u á n  tr ị  k in h  d o a n h  L iu  c h i tru y ề n  th ô n g
P O S , T S  Đ ồ  T h ị 1 h u  

H ã n g

D H G T -

C H
2 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 5 6  - 2 0 2 2 Q u à n  trị W eb s ite
T h S . N g u y ề n  T húy 

Q u ý n h

Đ I-IG T-

Đ ll
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 5 7  - 2 0 2 2
B á o  c h i - tru y ề n  thỏp  Ị v ô i c á c  v a n  iiổ lo à n

cấu
T h S . T rầ n  M in h  T u ấ n

ĐI IG T - 

D ll
•y 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

V IL N  B Á O  C H Í C S 5 8  -  2 0 2 2 A n h  c h u y ê n  dó T S . V ũ  H u y ề n  N g a
D IT G I-

Đ ll
2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 5 9  - 2 0 2 2 B áo  c h i ve  v ă n  h o a  va n g h ệ  th u ậ t
P G S . T S . T r ư ơ n g  T h ị 

K iên

Đ H G  1 - 

D H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 6 0  -  2 0 2 2
Tiêng Anh chuyên ngành Truyền thòng dại 
chúng

T ltS  T r ầ n  Q u a n g  H uy
Đ l l t v r -

D ll
ỹ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 6 1  -  2 0 2 2 T á c  p lian t b áo  in
T h S . N g u y ễ n  T h ị 1 lă n g  

T h u

B S G T -

IS-ĐI-I
5 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0

Tcrm-------------------------------
A

P H A
C S 6 2  -  2 0 2 2 T ru y ề n  h ình  tro n g  x â  hộ i d tro i tg  dịtt T S . Đ in h  T h ị X u â n  H ò a

ĐHGT-
CH

3 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0



C S 6 3  - 2 0 2 2
C á c  c h ư ơ n g  tr in h  tư ơ n g  tá c  trê n  h á o  m ạ n g  

d iệ n  tư

PhS T rầ n  Thị P h ư ơ n g  

Lan

Đ H G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 6 4  -  2 0 2 2 D ự n g  p h im  tru y ề n  h ìn h T h S . L ư ơ n g  Đ ô n g  S ơ n
D H G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 6 5  -  2 0 2 2 K ỳ  th u ậ t q u a y  p h im rh S . L ẽ N g ọ c  T ù n g
Đ H G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S ftf )  -  2 0 2 2 P h á t th an h  c h u y ê n  b iệ t T hS ; N g u y ễ n  T h ị T h u
Đ H G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 6 7  - 2 0 2 2 P h im  tà i liệu  tru y ề n  h ìn h T ltS . Đ in h  N g ọ c  S ơ n
Đ IIG T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 6 8  -  2 0 2 2
B àn  q u y ê n  p h ả i tlu inh . tru y ề n  h ìn h  v à  b á o  

m ạ n g  d iệ n  tũ'
P G S . T S  P h ạ m  T hị 

I h an h  T ịn h

B S G T -

IS-CTI
2 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 6 9  -  2 0 2 2 B ả o  ch i VC m ô i t rư ờ n g  v à  b iế n  d ổ i k h í h ậu r s .  D in h  T h ị X u â n  H ò a
B S G T -

IS -Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 7 0  - 2 0 2 2
TÔ c h ứ c  s à n  x u ấ t s ản  p h ẩ m  b á o  m ạ n g  đ iện  

tử
IS .  N g õ  B ích  N g ọ c

B S G T -

LS-D II
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 7 I  -  2 0 2 2 C õ n g  tá c  xã  hội vớ i n h ò m
IS . D trơ n g  T h ị T h u  

H ư ơ n g

Đ H G T -

D H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 7 2  -  2 0 2 2 C ô n g  tá c  xã  hội vó i trê  cm  th iệ t th ò i
P G S . T S  P h ạm  H u o n g  

T rà

Đ IIG '1 -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

KIK IA XẢ HỘ I H Ọ C  VÁ
C S 7 3  -  2 0 2 2 K ỹ  n ă n g  p h á t tr iên  c ộ n g  d o n a

r s .  N g u y ễ n  T h ị T h ú y  

M ai
T I .T K 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0

IMIÁT TR I ẺN
C S 7 4  - 2 0 2 2 X ã  hộ i h ọ c  k in h  lé ThS . P h ạ m  T h ị V ân

D IH G T-

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 7 5  - 2 0 2 2 L ý  th u y ế t p h á t trien
r s  Phạm V ò Quýnh 
Hạnh

B S G T - 

1 S -D I1
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 7 6  - 2 0 2 2 X ã  h ộ i h ọ c  c h in h  trị
P (JS . I S . N g u y ề n  T h ị T ố  

Q u v è n

Đ H G T - 

Dl 1
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 7 7  - 2 0 2 2 C h in h  luận  h áo  chi đối ngoại P G S  1 s N g u y ễn  N g ọ c  

Oanh
B S G '1 - 

IS - D I 1
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 7 8  - 2 0 2 2 Quan hệ quôc te TS. 1 uu Thúy H ồ n g
B S Ü T -

IS -D II
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

K H O A  Q U A N  H Ệ  Q U Ỏ C
C S 7 9 - 2 0 2 2 Kỹ thuật nghiệp V I I  háo chi doi naoại IN Niíiiyền T h ị T h ư ơ n g  

1 luyủn
B S G T -
IS -D II

3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

TÉ
C S 8 0  - 2 0 2 2 Kỹ Iiãng giao tiếp liên vãn hoá I hS . I)ồ  T h ị H ù n g T h u ý

Đ H G  I - 
Đ ll

3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 8 I - 2 0 2 2 Đ ịa  ch in h  trị th ế  aiỏi 1 ItS. N g ô  T h i T h ú y  H iền
DHGT-

Đ II
•Ị

2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 8 2  - 2 0 2 2 Các loại hình truych tlíôilg quốc tể TS. Bin Thị Vàn
Đ I IG T - 

Đ l l
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 8 4  - 2 0 2 2 B iê n  tập  n g ô n  n g ũ  vãn  han I S. D ặn g  Mỹ Hịtnlt
ĐHG'1 - 

D II
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 8 5  - 2 0 2 2 Q u â n  lý n h a  n ư ớ c  ve \ JUI hán T S . V ũ T h ú y  D trơ n g
B S G T -

IS -D II
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 8 6  - 2 0 2 2 Biên tập  sá c h  vãn học TS T rầ n  T h ị H ổ n g  H o a
B S G T -

IS -Đ II
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

KHOA XUÂT BÀN C S 8 7  -  2 0 2 2 Q u à n  trị k in h  d o a n h  x u ầ l b á n T h S . T rầ n  T h u  Q u ỳ n h
Đ H G T -

Đ ll
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 8 8  -  2 0 2 2
T ru y ề n  th ô n g  g à \  q u í  tP u n d r a i s in g  
C o m m im ic a tio n  1

T S . N g u y ề n  T h ị M inh  

H iền

Đ H G T -
ĐH

3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0



C S 8 9  -  2 0 2 2 J u a n  h ệ  b áo  ch i l'S. V ũ  T h ị K im  H o a
D H G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 9 0  -  2 0 2 2
T h ie l kế  trin h  b áy  c á c  sán  p h à m  tru y ê n  

th ô n g
T h S . Đ ồ  T h ị H ả i Đ ă n g

D J4G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 9 I  - 2 0 2 2 Trách n h iệ m  x à  h ộ i c u a  d o a n h  n g h iệ p T h S . L ê  T h ị  T h ú y  L in h
Đ H G T -

ĐIH
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

K H O A  Q U A N  HF C S 9 2  -  2 0 2 2
Lý th u y ế t tru y ề n  th ò n g  và  Q u a n  h ệ  c ô n g  

c h ú n g
T ltS . T à o  T h a n h  H u y ền

Đ H G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

Q U Ả N G  C Á O C S 9 3  -  2 0 2 2 T ruyền  th ô n g  q u á n g  b á  ng ô i sao
ThS. N g u y ễ n  H o à n g  

O a n h

D H G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 9 4  -  2 0 2 2 N h ập  m ô n  M a rk e tin g T hS . N g u y ễ n  T h ú y  L inh
Đ H G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

K H O A  G IÁ O  D Ụ C  Đ Ạ I 
C Ư Ơ N G

VA N G H IỆ P  VỤ S ư  PH Ạ M

C S 9 5  -  2 0 2 2 [Tái tậ p  tin  h ụ c  ừ n g  d ụ n g T S .T rẩ n  T h ị  T h u  H iể n
Đ H G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 9 6  -  2 0 2 2
V o v in a m  V O I  V lệt re n  lu y ện  th ẻ  d i a l  c h o  

s in h  v iên
T h S . H á  S ỹ  N g u y ê n

Đ H G T -

Đ H
2 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 9 7  -  2 0 2 2
G iá o  d ụ c  Q u ố c  p h ỏ n g  -  A n n in h  (H ọ c  p h ấ n  

III)
T h S . P h ạ m  V ăn  B ô n

Đ H G T -

Đ H
2 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 9 8  -  2 0 2 2 Toán k in h  tế T S . L ê  V ă n  H iểu
T ỈH G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 9 9  -  2 0 2 2
X u  lý d ù  liệu  d in h  tin h  tro n g  K h o a  h ọ c  Xà 

h ộ i v á  N h â n  v àn
T h S . L ê  T h à n h  K h ô i T L T K 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 1 0 0  -  2 0 2 2 G ia o  tiếp  s u  p h ạm T S . L ý  T h ị M in h  H ằ n g
B S G T -

IS -Đ H
3 21.000.000 21.000.000

KHOA NGOẠI NGỪ

C S I O I  - 2 0 2 2 C ô n g  n g h ệ  V Ù I  d ịc h  l l n i ậ t T S . T rầ n  T h ị V â n  T h ú y
D H G T -

Đ H
3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 21.000.000

C S I 0 2 - 2 0 2 2 Giao tunh 1 '¿nụ Anh học phán ã T h S . T r u ô n g  T h ú y  C h u n g
D H G T  -  

ĐI 1
4 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0

CS103 2022 Giao trinh 1 l i  ny Anh Ngân hang T h S . P h ạ m  T h ị  H à
ĐHCTT -  

Đ H
3 21.000.000 21.000.000

c s  104-2 0 2 2 G iá o  tr in h  t i e n e " Trung  h ọ c  p h a n  2 T h S . N g u y ễ n  H ổ n g  T h ú y
Đ H C iT  -  

Đ H
4 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0

HAN QUẢN LÝ ĐÀO TAO C S 1 0 5 - 2 0 2 2
Đào tạo giani! viên 1. V luận chính lrj cho 
các trương dại hoc. cao đãng hiện nay

P G S .T S . T r ầ n  T h a n h  

G ia n g
TL /TK 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0

HAN QUÁN LÝ KHOA 
HỌC

c s  1 0 6 - 2 0 2 2
Đ o i m ớ i p h ư ơ n g  th ứ c  g iá o  d ụ c  c h in h  tri tu  

tu ô n g  c h o  s in h  v iê n  1 lọ c  v iệ n  B áo  c h i và 

T u y ê n  tru y ề n  In rớ c  y êu  c ầ u  m ớ i

T h S . P h a n  H o à n g  Q u ỳ n h T L T K 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0

C S 0 5  -  2 0 2 2
Quan lý nguòn lưc khoa học ờ Hoc viện 
Báo chi và I nven truyền hiên nay

T S . N g u y ễ n  T h ú y  H à ĐTGNV 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0

HAN TỔ CHỨC CÁN BỘ C S 0 4  -  2 0 2 2
Chuân hoa tico chi danh giá cân hộ tại Học 
viên Bao chí và Tuyên truyền hiện nay

P G S , T S . H á  H uy  

P h ư ơ n g
ĐTGNV 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0

HAN HỢP TÁC QUỎC TẺ C S 1 0 7  -  2 0 2 2
N h u  cầu  hoi d trỡ n g  tru y ề n  th ô n g  c h in h  sác h  

c ù a  dộ i n g ù  p h ó n g  v iên  h iệ n  nay
T S . V ũ  T h a n h  V ân T L T K 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0

BAN KÊ HOACH- TÀI
C S 1 0 8  -  2 0 2 2

H oàn  th iệ n  tổ  c h ú c  k ế  to á n  q u à n  tr ị  c h i ph i 

tạ i H ọ c  v iện  H áo  c h í v á  T u y ê n  tru y ề n
T h S . T rầ n  X u â n  B an T T .T K 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0



CHỈNH
C S I1 -2022

N à n g  c a o  h iệ u  q u a  Lự c h u  m ộ t p h ấ n  tái 

c h in h  c ù a  1 lọ c  v iện  B á o  ch i và  T u y ê n  

tru y ề n  -  T h ự c  liền  v á  g iá i p h á p

T S . D ồ  X u â n  Q u a n g ĐTGNV 50.000.000 50.000.000

BA N  T H A N H  TR A CSI09 - 2022

C ô n g  tá c  k ê  k h a i và  x á c  m in h  tà i s ả n , th u  

n h ậ p  c á  n h â n  c ù a  c á n  bộ , v iê n  c h írc  th u ộ c  

d ố i tư ợ n g  p h á i k è  k h a i tạ i H ọ c  v iện  B áo  c h í 

v á  T u y ê n  tru v ề n

T S  N g u y ề n  T h i H ãi Y ến T L T K 15.000.000 15.000.000

VÃN PHÒNG CS110-2022
Q u á n  lý h ồ  s ơ  tà i l iệ u  lư u  trữ  ờ  V ã n  p h ò n g  
Đ á n g  úy  H ọ c  v iện  B áo  ch i v à  T u y ê n  tru y ề n  

h iệ n  n a y

T h S . P h ạ m  N g ọ c  T h ú y  

H ằ n g
T I .T K 15.000.000 15.000.000

PH Ò N G  Q U Á N  T R I VA 
Q U Ả N  LÁ' KÝ T Ú C  XÁ

C S I11-2022 U n g  d ụ n g  c ô n g  n g h ệ  th ô n g  tin  tro n g  q u á n  

lý  tà i s áu  la i H ọc  v iện  B áo  c h í v à  T u y ê n

T S . N g u y ễ n  T h ị H ồ n g  

M ến
T L T K 15.000.000 15.000.000

C S I12 - 2022

C h ấ t  lư ợ n g  q u á n  lý , p h ụ c  vụ  s in h  v iê n  nộ i 

trú  tạ i H ọ c  v iệ n  B áo  c h i  v à  T u y ê n  tru y ề n  

h iệ n  nay T h S . L ê  K h á n h  L ộ c IL T K 15.000.000 15.000.000

- - - - - - - - r  1 IV  7 I V V !  U J I 1 U  T r c r : - - - - - - - - - - -

C H ÍN H  TRI VA H Ò  TR O CS113 -2022 G iã i p h á p  n â n g  c a o  c h ấ t  lư ợ n g  th ự c  h iệ n  

c h ế  d ô , c h ín h  sá c h  c h o  s in h  v iên  H ọ c  v iện
T h S . L ê  T ru n g  T h u T L T K 15.000.000 15.000.000

"Tr:i7T^irYVwi nrfnv-j m i 
VA K ỈÉM  ĐỊNH CHÁT CSl 14 - 2022 Q u á n  lý v à  sứ d ụ n g  n g á n  h à n g  d ể  th i  d á p  

ứ n g  y êu  c ầ u  c u a  k iể m  đ ịn h  c h ấ t  lư ợ n g

P G S .T S . N g u y ễ n  T h ị 

N g ọ c  H oa
T L T K 15.000.000 15.000.000

T Ạ P  C H Í LY LUẬN 
C IIÍN H  TR I A T I c s  115 - 2 0 22

G iã i p h á p  v ận  h à n h  T ạ p  ch í L ý  lu ậ n  c h in h  

trị vá  T ru y ề n  th ô n g  đ iệ n  n r
T h S . T ạ  Đ ứ c  T u ấ n T L T K 15.000.000 15.000.000

TRUNG LẢM THÕNG TIN 
KHOA HỌC CS116-2022

C ltẳ t lư ợ n g  th ò n g  tin  k h o a  h ọ c  đ á p  ư n g  y êu  

c ầu  c ô n g  tá c  d à o  lạ o  v à  n g h iê n  c ứ u  k h o a  

h ọ c  lạ i H ọ c  v iệ n  B áo  c h í v à  T u y ê n  tru y ề n  

h iê n  nay

T h S . T r ư ơ n g  T h ị M ỹ 

L inh
T L T K 15.000.000 15.000.000

BAN G IÁ M  Đ Ố C : BAN 
C ll i  Đ Ạ O  35

CS07-2022
Nang cao Chat lượng lãnh dạo cùa Dáng bộ 
1 lọc viện B áo  chi vá Tuyên truycn trong 
cung tác bàu ví nen táng tư tường cua

P G S .T S . M ai Đ ứ c  N g ọ c ĐTGN V 150.000.000 150.000.000

C S 0 8  -  2 0 2 2

Nghn.il cưu. biên soan, xuẵl hán sô tay 
"Ninh VICII với cóng lác báo vỳ nên lăng tư 
tuông cua Dáng, dấu tranh phan bao các 
quan điểm sai trai thù đích"

B an  c h i d ạ o  35
Sổ lay hỏi 

dáp 350.000.000 350.000.000

2 . T l i ấ m  đ ị n h  n ộ i  d u n g ,  t à i  c h í n h  n h iệ m  v ụ  k h o a  h ọ c 7 2 .9 0 0 .0 0 0 7 2 .9 0 0 .0 0 0

3 .  N g h i ệ m  t h u  đ ề  t à i 4 6 0 .0 0 0 .0 0 0 4 4 8 .0 0 0 .0 0 0

4 .  H ộ i  đ ồ n g  t h á m  đ ị n h  g i á o  t r ìn h  t r ư ớ c  k h ỉ  x u ấ t  b ả n 1 0 4 .0 0 0 .0 0 0 1 0 4 .0 0 0 .0 0 0

T ổ n g  k in h  p h í: 4 .2 4 8 .9 0 0 .0 0 0 - 4 .1 7 3 .9 0 0 .0 0 0



I I .  H Ộ I  T H A O ,  T Ọ A  Đ À M ,  T H Ô N G  T I N  K H O A  H Ọ C
1 .  H o ạ t  đ ộ n g  h ộ i  t h ả o ,  t ọ a  đ à m  k h o a  h ọ c

Đ Ơ N  V Ị T I T Ê N  H Ộ I  T H Ả O ,  T Ọ A  Đ À M  K H O A  H Ọ C
T H Ờ I
G I A N

T ổ n g  s ố  k i n h  
p h í  đ u ọ c  d u y ệ t

K i n h  p h í  t ạ m  
ứ n g  t r o n g  n ă m

K i n h  p h í  q u y ế t  
t o á n  t r o n g  n ă m

T ố n g  s ố  l ã n h  
p h í  c h ư a  q u y ế t  

t o á n  c h u y ể n  
n ă m  s a u

1
Hội tháo cấp Bộ: Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 60 
năm xây dựng và phát triên

03-2022
300.000.000

200.000.000
300.000.000

Học viện Báo chí và 2
Hội tháo cấp Bộ: Phát huy vai trò giám sát và phán biện 
xã hội của Báo chí trong bối cành hiện nay

06-2022
220.000.000

150.000.000
220.000.000

Tuyên truyền

3

Hội tháo cảp Bộ: E)áng bọ trướng đại hục còng lập lành 
dạo thực hiện Nghị quyết 35 cùa Bộ Chính trị về báo vệ 
nên tang tư tương cùa Đang, đáu tranh phán bác các quan 
diém sai trái, thù dịch hiện nay

08-2022

150.000.000

100.000.000

150.000.000

Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền

4

rua' uarrr:" 1 MUC men 1 w cua bụ Chum UỊ vtí 
bao vệ nền táng tu tường, dau tranh, phản bác các quan 
điếm sai trái thù dịch: Thực trạng - kinh nghiệm và giái

04-2022
50.000.000

50.000.000
50.000.000

5
Tọa đàm: Tiếp tục đôi mới xây dựng, phát triền giáo dục 
lý luận chính trị trong thòi kỳ mới

05-2022
60.000.000

60.000.000
60.000.000

6
Hội thảo Quốc gia phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị 
Quốc gia Sự thật: "Vai trò cùa báo chí, xuất bản trong 
công tác bảo vệ nền táng tư tưởng cúa Đáng"

08-2022
150.000.000

100.000.000
150.000.000

7
Tọa đàm: Tổ chức ky niệm ngày khoa học công nghệ ở 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

05-2022
50.000.000

50.000.000
50.000.000

8
Tọa đàm khoa học: Xây dụng nhóm nghiên cứu mạnh của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong thời kỳ kỹ thuật 
số 4.0

02-2022
50.000.000

50.000.000
50.000.000

9
Tọa đàm: Quy trình tổ chức, triển khai dề tài nghiên cứu 
khoa học sinh viên

02-2022
50.000.000

50.000.000
50.000.000

10 Hội nghị thư ký khoa học 01-2022
40.000.000

40.000.000
40.000.000

1 1
Hội nghị tống kết hoạt dộng khoa học năm 2022 - Phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2023

12-2022
40.000.000

40.000.000
40.000.000

Hội đồng trường
12

Hội tháo cấp Bộ: Vai trò cua thiết chế hội đồng trường 
đối với trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay

04-2022
200.000.000

140.000.000
200.000.000



13
Việc làm cua sinh viên khoa Chú nghTa xã hội khoa học 
và Khoa Lịch sử Đảng sau khi tốt nghiệp

01-2022
20.000.000 20.000.000

Khoa Chủ nghĩa xã 
hội khoa học 14

Lồng ghép bảo vệ nền tàng tư tướng, dấu tranh phàn bác 
các quan diếm sai trái thù địch trong giáng dạy Chú nghĩa 
xã hội khoa học

02-2022
10.000.000 10.000.000

15
t /ư rn rc r i g ia o  m n n  c n n  i ig i i ic T x u i io i  K iioa IIOC uieu riTTỉT 

thần Nghị quyết Đại hội XUI c ủ a  Đáng Cộng sán Việt 06-2022
15.000.000 15.000.000

Viện 
Báo chí 16

Viện Báo chí (Khoa Báo chí); Truyền thống 60 nám đào 
tạo, nghiên cứu báo chí cho đát nước

03-2022
30 000.000 30.000.000

17
Báo chí thúc đấy, thực thi và giám sát quyền trẻ em và 
quyền phụ nữ; lý thuyết, thực tiễn và kinh nghiệm

03-2022
15.000.000 15.000.000

Khoa Xã hội học và 
phát triển

18

cong giiep nợt uung uau irami; uatrvự utMi tang tu tuông—  
cùa Đáng, phản bác các quan điếm sai trái thù địch vào 
hoạt dộng giảng dạy và nghiên cửu khoa học tại Khoa Xã

07-2022
10.000.000 10.000.000

19
Công tác xã hội với các tố chức chính trị - xã hội ở Việt 
Nam hiện nay

06-2022
15.000.000 15.000.000

Khoa Phát thanh - 
1 ruyền hình

20
Khoa Phát thanh Truyền hình - dấu ấn đỏ trong nghiên 
cứu khoa học, dào tạo cán bộ cho nền báo chí cách mạng 
Việt Nam

06-2022
30.000.000 30.000.000

21
Lồng ghép chù đề tư tướng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh trong giảng dạy báo chí

04-2022
15.000.000 15.000.000

Khoa Tuyên
22

Đấu tranh phan bác các quan điểm sai trái, thù địch trên 
mạng xã hội - Đặc diêm, thực trạng và giái pháp

08-2022
10.000.000 10.000.000

truyền
23

Xây dụng và phát triển Khoa Tuyên truyền đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới

03-2022
40.000.000 40.000.000

Khoa Lịch sú 
Đảng

24
Công tác dào tạo, nghiên cứu khoa học ớ Khoa Lịch sừ 
Đáng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (1962 - 2022)

03-2022
40.000.000 40.000.000

Khoa Giáo dục đại 
ctrong và Nghiệp vụ 

su phạm

25
Đâu tranh phán bác các quan điếm sai trái, thu dịch trong 
đại dịch Covid-19

03-2022
10.000.000 10.000.000

26
Nâng cao chất lượng giáo dục Quốc phòng và An ninh 
cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

04-2022
15.000.000 15.000.000

27
Phương thức giáo dục thế chất cho sinh viên Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

05-2022
15.000.000 15.000.000

Khoa Chính trị học 28
Hoàn thiện dề cương chi tiết một số môn học chuyên 
ngành chinh sách công

04-2022
15.000.000 15.000.000



Khoa Ngoại ngũ 29
Vần đề kiếm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền

06-2022
15.000.000 15.000.000

K hoa Tư tưởng 
Hồ Chí Minh

30
Tăng cường báo vệ tư tuong Hồ Chí Minh, đấu tranh phán 
bác các quan điếm sal trái thù địch trong tình hình mới - 
Một số vấn đề lý luận và thục tiễn

01-2022
10.000.000 10.000.000

31
95 năm tác phẩm Đường Cách mệnh -  Giá trị lý luận và 
thực tiễn

05-2022
15.000.000 15.000.000

Khoa Nhà nước và 
Pháp luật 32

Nhận diện các quan điếm sai trái, thù địch ở Việt Nam 
hiện nay và kinh nghiệm đấu tranh phán bác

06-2022
10.000.000 10.000.000

33
Vai trò cứa Hội đồng nhân dân các cấp trong quản lý xã 
hội ớ Việt Nam hiện nay

06-2022
15.000.000 15.000.000

Khoa Quan hệ qưốc 
tế

34
Bảo vệ nền táng lư tưởng cua Đáng trong sinh viên Khoa 
Quan hệ Quốc tế

10-2022
10.000.000 10.000.000

35
Truyền thông quốc tế kết nối Việt Nam và Azerbaijan 
hiện nay

05-2022
15.000.000 15.000.000

Khoa Xây dựng Đáng 36
Đổi mới chương trình đào tạo và xây dựng giáo trinh 
chuyên ngành Công tác dân vận

03-2022 15.000.000 15.000.000

Khoa Kinh tế chính 
trị

37
Nâng cao vị thế cua hàng hóa Việt Nam trong chuỗi giá 
trị toàn cầu

06-2022
15.000.000 15.000.000

Khoa Quan hệ công 
chứng và Quáng cáo

38
Quản lý truyền thông đối với nhũng thông tin xấu độc cua 
thế lực thù dịch trên mạng xã hội năm 2022

09-2022
10.000.000 10.000.000

39
Úng dụng cá nhân hoá nội dung trong hoạt động truyền 
thông marketing tại Việt Nam.

05-2022
15.000.000 15.000.000

Khoa Triết học
40

Quán triệt nguyên tảc phương pháp luận triết học Mác - 
Lên ¡11 trong việc báo vệ nền tàng tư tường cứa Đảng

05-2022
10.000.000 10.000.000

41 Báo vệ nền táng tư tưởng của Đáng trong lĩnh vục triết học 04-2022
15.000.000 15.000.000

Khoa Xuất bàn
42

Vai trò của công tác biên tập với việc đấu tranh, phán bác 
các luận điếm sai trái, thù địch trong hoạt động xuất bàn 
sách

04-2022
10.000.000 10.000.000

43
Nâng cao chất lượng xây dựng giáo trình đào tạo ngành 
Xuất bán

05-2022
15.000.000 15.000.000

Ban Quản lý khoa 
học

44
Đối mới công tác quán lý khoa học ở Học viện Báo chí và 
Tuyên fruyen trong ký nguyên công nghệ sô

05-2022
15.000.000 15.000.000

Ban Tố chức cán bộ 45
và tổ chức bộ máy cùa các đơn vị trong Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền hiện nay

05-2022
15.000.000 15.000.000



Ban Quán lý đào tạo 46
Vấn đề ứng dụng phần mềm trong quản lý đào tạo tại Học 
viện - thực trạng và giải pháp

04-2022
15.000.000 15.000.000

Ban Thanh tra 47
Các biện pháp phòng ngừa và phát hiện tham nhũng ờ 
Việt Nam hiện nay

05-2022
15.000.000 15.000.000

Văn phòng

4 8
Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại Đảng bộ Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền

04-2022
15.000.000 15.000.000

49
Nâng cao chất lượng cổng Thông tin điện lử Học viện 
nhằm phục vụ hiệu quà cho công tác dào tạo và quáng bá 
thương hiệu Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

04-2022
15.000.000 15.000.000

Ban Hợp tác quốc tế 50
Công tác giáng dạy -  đào tạo cùa lưu học sinh Lào tại 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

05-2022
15.000.000 15.000.000

Trung tâm Khảo thí 
và Kiểm định chất 

lượng đào tạo
51

Kiếm định chất lượng cơ sớ giáo dục đại học tại Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền theo Thông tư 12/2017/TT- 
BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 cùa Bộ Giáo dục và 
Đào tạo

05-2022

15.000.000 15.000.000

— m u n g x n n g  rac—  
chính trị và Hỗ trọ 52

Đối mới công tác đánh giá kết quá rèn luyện cho sinh viên 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

04-2022
15.000.000 15.000.000

Ban Ke hoạch - Tài 
chính 53

Cái cách thú tục hành chính trong lĩnh vực tài chính theo 
hướng phục vụ thông minh: thực trạng và giải pháp.

05-2022
15.000.000 15.000.000

Tạp chí Lý luận 
chính trị và Truvền 

thông
54

A a y  trưng va quan ly  qu y trrrm  VỊIII nnriTT rạp CTTT c y  mạn
chính trị và Truyền thông điện tử, đáp ứng yêu câu cùa 
một Tạp chí khoa học tại Học viện Báo chí và Tuyên

04-2022
15.000.000 15.000.000

Phòng Quán trị và 
Quan lý Ký túc xá

55
Thực trang công tác quán lý công trình xây dựng tại Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

01-2022
15.000.000 15.000.000

56
Nâng cao vai trò tự quàn của sinh vién nội trú trong công 
tác dám bao an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ

03-2022
15.000.000 15.000.000

Trung tâm Thông tin 
khoa học 57

Hoạt động marketing trong phát triến dịch vụ thông tin 
khoa học tại Học viện Báo chi và Tuyên truyền hiện nay

04-2022
15.000.000 15.000.000

T ô n g  lá n h  p h í: 2.060.000.000 1.030.000.000 2.060.000.000
2. Thông tin khoa học

ĐƠN VỊ TT TÊN THÔNG TIN THỜI
GIAN

Tống số kinh 
phí được duyệt

Kinh phí tạm 
ứng trong năm

Kinh phí quyết 
toán trong năm

Tổng số kinh 
phí chưa quyết 

toán chuyển 
năm sau

1
Kinh nghiệm xây dụng chiến lược hoạt dộng khoa học tại các tnrờns 
đại hục 0 Việt Nam

03-2022 5.000.000 5.000.000



Học viện Báo chi vã Tuyên 
truyền 2

Kinh nghiêm viết và 'còng hố hài báo khoa học trên các tạp chi quốc tế 
ưv tin về lĩnh vực khoa học xà hội vả nhân vãn

01-2022 3 . 0 0 0 . 0 0 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0

3 Giới thiệu về hoạt dộng ctia Quỹ Khoa học - Công nghệ quốc gia 08-2022 5 . 0 0 0 . 0 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0

Kho» Xuất Bản 4 Công nghệ xuất bàn trục tliyến 05-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Khoa Chù nghĩa xã hội khoa 
học 5 Cập nhật một số mô hình chú nghĩa xà hội trong bối cánh hiện nay 05-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Khoa Giáo duc dại cương vá 
Nghiệp vụ su phạm 6 Xu hướng rèn luyện thề chất cho sinh viên hiện nay 06-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Vlện Báo chí 7
Hệ thống quy chuấn cua các tạp chi quốc lể uy tín trong lĩnh vực báo 
chi truyền thông

05-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Khoa Triết học 8
Xây dựng hộ giá trị quốc gia troim hối cánh mứi -  Một số vấn đề lý 
luận và thục tiền

05-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Khoa Nha nước va Pháp luậi 9
Cải cách hành chinh nhà nước giai doạn 2021 -  2030 ỏ Việt Nam hiện 
nay

06-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Khoa Kinh lè chinh IIỊ to
Phát triện năng lưọug tái tạo nhằm lãng trường kinh tế bền vừng ỡ 
Việt Nam

05-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Khoa Xà hội học vá Phải 
triền II Tinh khách quan và dạo dírc trong ngliicn cứu khoa học xã hội 04-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Khoa lạclì sứ 
Dãn» 12

Tinh hình thế giới và nhùng tác dộng đến Việt Nam trong giai đoạn 
hiện nay

05-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Khoa Tuyên 
truyền 13

Đồi mói phương thức háo vệ nền tăng lư tường cùa Đáng, phán bác 
các quan điểm sai trái, thù dịch ở nước ta trong giai doạn hiện nay

02-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Khoa Quan hệ công chung 
và Qụảne cáo 14

Chiến lược xây dựng thương hiệu trong ngành đồ ăn, thức uông tại 
Việt Nam hiện nay

03-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Khoa Niỉơại ngừ 15 Phương pháp dạy biên djch Tiếng Anh chuyên ngành Báo chí 05-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Khoa Tư lưỡng Hồ Chi 
Minh 16 Những nghiên cứu mới cùa học gia nước ngoài về 1 lô Chi Minh 05-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Khoa Chinh trị học 17
Những điem mới về đồi mới và hoán thiện hệ thong chinh trị trong 
Văn kiện Đại hội Đáng XIII

06-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Khoa Phát thanh - Truyền 
hình 18 Phát trién truyền hình trên lliiẻt bị di dộng 05-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Khoa Quan hệ quốc lé 19 I loạl dộng cùa các co quan thường trú háo chi quốc tế tại Hà Nội 04-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0



Khoa Xây dựng Dâng 20
Phtrone pháp phàn bác các quan diếm sai trái, thú dịch, hào vệ nền 
lãiiQ tư tương cua Dâng hiện nay

04-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Trung lâm Khảo thi và 
Kiểm dịnh clìẳt lượng đào 

tuo
21

Hướng dàn triển khai công lác tự đánh giá đối với các chương trinh 
dào lạo san dại học ờ 1 lọc viện Báo chí vá Tuyên truyền

05-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Ban Quán lý khoa hoc
22

Phát triền nguồn nhân lực khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
hiện nay

04-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

23
1 loạt dộng nghiên cứu khoa học sinh viên ờ Học viện Báo chí và 
Tuycn truyền trong tình hình mới

05-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Tạp chí Lý luận chinh irị và 
Truyền ỉhóng 24 Vấn dề chuyến đối số các Tạp chí khoa học ở Việt Nam hiện nay 05-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Ban Hợp lác quốc lẽ 25 Còne tác lề lân đối ngoại 04-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Phòng Công tác chinh trị vá 
Hồ trợ sinh vièn

26 Kỹ nãna mềm của sinh viên Học viện Báo clu và Tuyên tniyên 05-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

27 Văn hóa irang phục cua sinh viên 06-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

Văn phòng 28 Ọuan trị văn phòng tại Học viện Báo chi và Tuyên truyền 05-2022 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0

T ổ n g  k in h  p lú : 63.000.000 - 63.000.000
3. TỎNG KINH PHÍ: (1) + (2) 2.123.000.000 1.030.000.000 2.123.000.000

III. HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, QUẢN LÝ KHOA HỌC

SIT NỘI DUNG THỜI
GIAN

Tổng số kinh 
phí được duyệt

Kinh phí tạm 
ứng trong năm

Kinh phi quyết 
toán trong năm

Tổng số kinh 
phí chưa quyết 

toán chuyển 
năm sau

1 Hội dồmi tư vân. xél duyệt dê tài 2022 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0

■> Kiêm tra liên dộ khoa học 2022 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0

T ổ n g  số  kinli phí 135.000.000 135.000.000 135.000.000
IV. NGHIÊN CỬU, KHẢO SÁT THỤC TÉ

STT NỘI DUNG THỜI
GIAN

Tổng số kinh 
phí đưọc duyệt

Kinh phí tạm 
úng trong năm

Kinh phí quyết 
toán trong năm

Tổng số kinh 
phí chua quyết 

toán chuyển 
năm sau

1 Kháo sát hoạt động nghiên cứu khoa học tại thành phố Hồ Chí Minh 0 7 - 2 0 2 2 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

T ổ n g  sổ k i n h  |)lií 100.000.000 100.000.000 100.000.000
V. KINH PHÍ ĐỘT SUẤT



S T I NỘI DUNG THỜI
GIAN

Tống số kinlt 
phí đtrọc duyệt

Kinh phí tạm 
ứng trong năm

Kinh phí quyết 
toán trong năm

Tông số kinh 
phí chu'a quyết 

toán chuyển 
Iiăm sau

srr N Ộ I  D U N G T H Ờ I  G IA N KINH PHÍ
1 K in h  p h i  đ ộ t  s u ấ t 2 0 2 2 428.100.000

I I K hao (hi &  R B C L D T 1 H T K H : K iềm  đ ịn h  c h ấ t  lư ợ n g  c h ư ơ n g  (r ìn h  đ ào  lạo . 2 0 2 2

K hoa rr HCM I-ITK H : H C M  h à n h  tr in h  c ứ u  n ư ớ c , g iá i p h ó n g  v à  p h á t tr iể n  d â n  tộ c 2 0 2 2

Khoa T n ẽ l học. C N X H ... H T K H : 6 0  n ă m  x ây  đ ự n e  và  p h á t tr iể n  c á c  k h o a  M á c -L ê n in 2 0 2 2

B an TCCU HTK I-I: 2 0 2 2

K hoa học. K IIT C T D K H : c à i c ác h  th ủ  tụ c  h à n h  c h in h  v à  th a n h  q u y ế t toán 2 0 2 7 60.000.000
B an H TQ T H T K H : Q u ả n  tị tru y ề n  th ô n g  k h ù n g  h o à n g 2 0 2 2

H V B C T T
H T K H : P h á t tr iể n , p h ố i h ợ p  c á c  lự c  lirọ n g  tro n g  c ô n g  lá c  b ã o  v ệ  n ề n  

tâ n g  tư  tư ờ n g  c ủ a  Đ á n «  . .
2 0 2 2

IIV B IT T T h ấ m  d in h  tà i c h in h  n h iệ m  v ụ  k h o a  h ọ c  c ơ  s ỡ  202 2 2 0 2 2

T ổ n g  số k i n h  p h í 428.100.000 - 60.000.000 -

T ổng cộng (I+I1+1II+IV+V) 7.035.000.000 1.265.000.000 6.591.900.000 0

KÉ TOÁN TRUONG
Hà Nội, ngày tháng 3>  năm 2023

ĩẦIì/nẮ  Ofens



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ Q uỏc GIA Hổ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

BÁO CÁO THựC HIỆN NGHIÊN cứu KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2022
(Kinh phí từ nguồn thu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

ị H O Ạ T  D Ộ N G  N G H I Ê N  c ứ u  Đ Ê  T À I  K H O A  H Ọ C  S I N H  V I Ê N

SI 1 Don vị MÃ SỎ Nội (lung Cluí Iihiệm đề 
tài

Giáo viên liuớng 
dẫn

Tliànlì viên nghiên 
cứu

Tống số kinli 
phí đuọc 

duyệt

Kinh phí 
tạin ứng 

trong năm

Kinh phí 
quyết toán 
trong năm

Tổng số kinh 
phí quyết toán 
chuyển năm 

sau
1. Kinli phí nghiên círu đề tài: 4S0.000.000 0 380.000.000 70.000.000

KIIOA 
TRI ÉT HỌC

SV01-
2022

Triết học dạo đức cùa I.Kant và giá 
trị tham kháo dối với việc giáo dục 
dao đức cho giới trê ó Viêt Nam

Lê Khánh 
Huyền, lóp 
Triết hoc K39

TS. Nguyễn Thị 
Như Huế

l ỉồ Hữu Thanh Ngàn; 
Nguyền Minh Ngọc 5.000.000 5.000.000

KHOA
CHÙ NGHĨA XÁ 
HỘI KHOA HỌC

SV02-
2022

Nep sống vãn hóa cùa sinh viên Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền hiện 
nay

Lê Thị Thanh 
Luyến, lớp Chú 
nghĩa xã hội 
K39

TS. Khuất Thị 
Thanh Vân

Lâm Thành Trung; 
Nguyền Thu Hướng; 
Hoàng Thi Thu Hiển; 
Đàm Văn Hiếu

5.000.000 5.000.000

KHOA
TI 1' rưỞNG HỎ 

Cl li MINH

SV03-
2022

Giáo dục chù nghĩa yêu nước Hồ Chí 
Minh cho sinh viên 1 lọc viện Báo 
chí và Tuyên truyền trong xây dựng 
và báo vệ Tổ quốc hiện nay

Vương Thị Thu 
Hào. lóp Tư 
tưởng Hồ Chí 
Minh K39

TS. Nguyễn Thị 
Minh Thùy

Nguyền Thị Thủy Anh. 
Phạm Thi Yến Nhi; 
Nguyền Quyết Thăn«; 
Trần Minh Tra nu

5.000.000 - 5.000.000

KHOA LỊCH S ư  
ĐÁNG

SV04-
Sứ dụng mạng xã hội cùa sinh viên 
khoa Lịch sử Đáng. 1 lọc viện Báo 
chí và Tuyên truyền trong học tập 
hiện nay

Trần Thị Thu 
Phương, lớp 
Lịch sứ Dáng 
K39

TS. Nguyễn Thị 
Hảo

Đồ Thị Mỹ Thuận; 
Hoàng Huy Bảng; 
Hoàng Trung Hiếu

5.000.000 5.000.000

KHOA
XAY DỤNG ĐANG

SV05-
2022

Giáo dục, rèn luyện dạo dức cho 
sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền hiện nay

Lê Thị Thơm, 
lớp Xâ> dựng 
Đáng \ à 
CQNN K39

TS. Nguyễn 1 họ 
Ánh

Phạm Vãn Thanh; Lại 
Thị Tám; Bàng Tlụ 
Huyền; KpăThân

5.000.000 5.000.000

KI IOA
NHÀ NƯỚC VÀ 

PHÁP LUẬT

SV06-
2(P ?

Quán lý hành chính nhà nước đối 
với hoạt dộng vãn hóa ớ Ihanh phó 
Từ Son, tình Bác Ninh hiện nay

Nguyền Thùy 
Dương, lớp 
Quán lý hành 
chính nhà nước 
K.39

TS. Cao Thị Dung
Nguyền Thúy Anh; Lê 
Thu Giang, Nguyền 
Trấn Khánh Linh

5.000.000 5.000.000

SV07-
2022

Thực hiện pháp luật về quyền tác giã 
cua sinh viên Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền hiện nay

Phạm Vũ Minh 
Anh. lớp Quán 
lý xã hội K39

TS. Huỳnh Thị 
Chuyên

Vũ Quang Hồng Đăng, 
Lê Thị Thúy Dung, Há 
Việl Hoàng; Nguyền 
Phương Thào

5.000.000 5.000.000



KHOA

SVU8-
2022

Phát triển tlurơng mại điện tứ tại 
thành phố Hà Nội trong bối cảnh
đnh tế số

Nguyến Vân 
Hà, lớp Kinh tế 
và Quản lý K40 
(CLO

ThS. Nguyễn Bích 
Diệp

N guyền T rin h  P h ư ơ n g  
J n h ;  Bũi B áo Phúc; 
T rần  H ồng  H ạnh . Dồ 
Ngọc T hạch

5.000.000 5.000.000

KINII IL CHỈNH' 
TRỊ SV09-

2022
Phát triển thị trường tài chinh ớ Việt 
Nam hiện nay

Vương Ngọc 
lam, lớp Kinh 
tể và Quàn lý 
K40 (CLC)

ThS. Bùi 
VIinhThũy

Lê D iệu  V y; T rần  
T h a n h  M ai; N gu y ền  
T h j M inh  T ran g ; Lê 
T u ấ n  N ghĩa ;

5.000.000 5.000.000

SVIO
2022

Huy động vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài ờ Việt Nam hiện nay

Nguyễn Bào 
Chân, lớp Kinh 
tế chính trị K39

TS. Nguyễn Thị 
Khuyên

Đ ảo T h an h  H ãng. 
N guyễn  T h ú y  H ằng; 
N guyền  K iều  T ran g ; 

P h an  T h i 1 lư ơ n g  G ia n g

5.000.000 5.000.000

KHOA
KINH TI-CHÍNH 

TRỊ

SVI1-
2022

Doanh nghiệp dệt may Việt Nam 
trong bối cánh hội nhập kinh tế quốc 
tế hiện nay

Bùi Thị Trang, 
lớp Kinh tế và 
Quàn lý K39 
(CLC)

TS. Trần Minh 
Trang

N guyền  Đ ứ c  V iệ t; Vũ 

P h ư ơ n g  T h ảo ; H ố 
D iềm  Q u ỳ n h ; N guyền  

T h ú y  L inh

5.000.000 5.000.000

SV12-
2022

Vai trò của Nhà nước trong thúc day 
tăng trưởng kinh tế ờ Việt Nam giai 
đoạn 2016-2021

Dồ Thị Chi, lớp 
Kinh tế và 
Quán lý K39 
(CI.C) '

ThS. Trương Thị 
Hoàng Yen

V ũ T h ị N h u n g , N guyền

T h j T h á n h  H uyền ; 5.000.000
N guyen  Y en  Nil 1. Dào 
T h ị H ư ơ u «  Trà

5.000.000

SV13-
2022

Sự phát triển Kinh tế Du lịch Việt 
Nam trong bối cành hội nhập quốc te 
hiện nay

Lê Phương 
Thào, lớp Quàn 
lý Kinh tế 
K39A2

TS. Bùi Thị Tiến

N g u y ên  M inh  H tèu . 
N gu y ền  M inh  Q u an g ; 
N gu y ền  H ái N hi;

N gu y ễn  T h i T h an h  
H uvền___________________

5.000.000 5.000.000

SV14-
2022

Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chú 
nghía ờ Việt Nam hiện nay

Doan 1 lui 
Trang, lớp 
Kinh tế chính
t r i  k’ t o

TS. Trần Thi 
Ngọc Minh

T h á i Hat Đ ăng .
N gu y ễn  T h i I huy  T iên ; 
T r ịn h  T h ị K h ánh  1 inh; 
T h iề u  T h ị D iệu  Linh

5.000.000 5.000.000

KHOA
KINH TÊ CHÍNH 

TRị

SVI5-
2022

Tiết kiệm chi phí từ hoạt dộng học 
trực tuyến cùa sinh viên các trường 
dại học trên địa bàn quận cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội hiện nay

Nguyền Thùy 
Dương, lớp 
KT&QL CLC 
K38

PGS. TS. Nguyền 
Thị Ngọc Hoa

N g u y ền  N gọc H oài 
P h ú n g  T h ị T h u ỹ  't r a n g ;  
N gu y ền  T u ấ n  A nh; 

N gu y ền  T h ị Q u ý n h  A nh

5.000.000 5.000.000

SV16-
2022

Tăng trướng kinh tế Việt nam trong 
bối cành dại dịch Covid - 19

Nguyễn Thị 
Thu 1’rang, lớp 
KT&QLCLC 
K38

ThS. Đinh Thu Hà

L ư ơ n g  T h ị l lư ơ n a ; lạ  
N g ọ c  A nh  T húy ; Bùi 
T h a n h  T ran g ; T rần  

Đ ứ c  Q u àn

5.000.000 5.000.000

SV17-
2022

Phát triền doanh nghiệp vừa và nhỏ 
ở Thành phố Hà Nội trong dại dịch 
Covid - 19

Nguyễn Thị 
Minh Thào, lớp 
KT&QL CLC 
K38

TS. Nguyền Thị 
Khuvên

N gu y ền  K ý S ao  C hr. 
Đ ặ n g  Q u ỳ n h  H ươ ng; 

H o àn g  T hị T h u  T ran g ; 
N gu y ền  T h ị B ích  V ãn

5.000.000 5.000.000

SV18-
2022

Thương mại điện tứ ở Việt nam hiện 
nay

Lê Hoài Anh, 
lớp KT&QL 
CLC K38

ThS. Nguyền Bích 
Ị Diệp

T rần  T h iên  Phú; 
N gu y ễn  T liu ỳ  D ương; 

H à T h ị H ồ n g  N h u n g

5.000.000 5.000.000



SVI9-
2022

Phát triển tiu lịch làng nghề ở Bát 
Tràng thành phố 1 là Nội hiện nay

Trần Khánh 
Vy, lớp 
KT&QL CLC 
K39

TS. Trần Thị 
Ngọc Minh

H oàng Thị H ồ n g  
N hung; H o àn g  T h ị 
H uyền M ai, BÚI N hư  
T h ể  T h ư ơ n g ; B ùi T h ị 
T ran g

5.000.000 5.000.000

SV20-
2022

Chiến lược phát triển chuỗi cửa hàng 
dồ uốne Phúc Long tại Hà Nội hiện 
nay

Đặng Thị Vân 
Hải, lớp 
KT&QL CLC 
K39

ThS. Ngô Thị Thu 
Hà

C ô n g  M ỳ  H ạnh , 
N guyễn T h ị T h ả o ; Đ ồ  
K iều T r in h ; N g u y ền  
N gọc M ai

5.000.000 5.000.000

KHOA
KINH TÉ CHÍNH 

TRỊ

SV21-
2022

Bất bình đăng thu nhập theo giới ờ 
thành phố Hà Nội hiện nay

Vù Mai Chinh, 
lớp KT&QL 
CLC K39

TS. Bùi Thị Tiến
V ũ H o à n g  A n h ; P h ù n g  

M ạnh  P h ú c ; T rần  Đ ăng  

B ách ; V ũ  Y ến  N hi

5.000.000 5.000.000

SV22-
2022

Thu hút dầu tư nước ngoài trong dại 
dịch Covid - 19 0  Việt Nam hiện nay

Ngô Thành 
Long, lớp 
KT&QL CLC 
K39

TS. Nguyền Thị 
Kim Thu

V ũ K h án h  Ly, Đ èo 
K im  O a n h ; N g u y ền  T h ị 

T h ú y  L in h ; N gu y ền  
Bùi Q u ố c  A nh

5.000.000 5.000.000

SV23-
?022

'Tác dộna cua dầu tư trực tiếp nước 
ngoài (TOI) dến lao dộng việc làm 0  

Việt Nam hiện nay

Nguyền Ánh 
Dương, lớp 
KT&QL CLC 
K38

ThS. Nguyền Bích 
Diệp

Phạm  X u â n  T rư ờ n g ;
B ùi Thị Thu Hà; Le 5.000.000 
Đức Long

5.000.000

KIIOA CHÍNH TRỊ 
HỌC

SV24-
2022

Chất lượng dội ngũ cán bộ chù chốt 
các phường trên dịa bàn Thị xâ Kinh 
Môn. tinh 1 lai Dương hiện nay

Nguyền Hữu 
Bằng, lớp 
CTPT K39

TS. Phạm Thị Hoa

T rần  T h u  U yên ; D ư ơ n g  
K hác  M ạn h  N h âm .

N gô  Q u a n g  A n h ; N ô n g  
P h ư ơ n g  T h ú y

5.000.000 5.000.000

SV25-
2022

'Thực thi chính sách thu hút nguồn 
nhân lực cho phát triển kinh tế - xã 
hội huyện dào Cát Bà. thành phố 1 lai 
Phòng hicn nay

Nguyền Minh 
Anh. lớp Chính
sách công K39

ThS. Tô Thị Oanh

N guyên  M in h  A nh . 

N gu y ền  T h ị T u y ể n ; 

N g h iêm  P h ư ơ n g  T h ào : 
N gu y ền  T rầ n  T h ả o  N h i

5.000.000 5.000.000

VIỆN BÁO CHÍ
SV26-
2022

Vai trò cua sinh viên báo chí - truyền 
thông trong bao vệ nền tảng lư tướng 
cùa Dáng, dấu tranh phán bác các 
quan điếm sai trái, thù dịch trên 
không gian mạng hiện nay

Nguyễn Bá 
Khái, lớp 
Truyền thông 
dại chúne 
K39A1

TS. Nguyễn Thị 
Tuyết Minh

N ò n g  T h ị H à; N a u y ền  

T h ị T h ủ y ; N gu y ền  T h ị 
M ai P h ư ơ n g ; Lè C àn h  

N guyễn  K h an h

5.000.000 5.000.000

SV27-
2022

Ke chuyện bằng hình ảnh (Visual 
Stoiytelling) trong tác phẩm 
Megastory trên Báo mạng diện tử 
(Khao sát háo vìenamplus.vn và 
tuoilre com VII lừ tháng ì đến tháng 
5/2022)

Đinh Thị 
Hương Giang, 
lớp Truyền 
thông da 
phương tiện 
K39

ThS. Phạm Thị 
Mai Liên

Liru H à  A n h ; N gu y ền  
H ãi V ân

5.000.000 5.000.000



SV28-
2022

Hoạt động ngoại giao cùa Việt Nam 
trong phòng chống đại dịch Covid- 
19 (Khảo sát từ nàiiì 2020 cho đến 
nav)

Ngu vén Há 
Mai Hương, 
lớp Truyền 
thông quốc tế 
KTQ

ThS. Đồ Thị 
Thanh Hà

2)0 K hán lì H uyền , 
N guyền N gọc  L inh: T ạ 
T h ả o  N g u y ên ,
N guyền Lê B áo  Trâm

5.000.000 5.000.000

KHOA
QUAN lự: QUỐC 

TI.
SV29-
2022

Niiạn t i u r r c u a  3 T r m  vien mọt ST5 
tnrừng đại học ở Hà Nội về tin già 
trên các phương tiện truvền thông xà 
hội hiện nay

Bùi Thị Mỹ 
Dung, lớp 
Thông tin đối 
ngoại K39

TS. Lưu Trần Toàn

T rịn h  Q u ý n h  A nh ;
T rần  L inh C h i. N guyễn  

T h ị H ồ n g  H à. T rần  
D iệp  L inh

5.000.000 5.000.000

SV30-
?022

Nhận thức cứa sinh viên về việc Việt 
Nam tham ai í) các tố chức quốc tế

Phạm Diềm 
Quỳnh, lớp 
QHQT&TTTC 
K39 (CLC)

TS. Phạm Lê Dạ 
Hương

Phi H ãi H à V I; N guyễn  

P h ư ơ n a O a n h ;  Phạm  

G ia  H iền ; V ù D ồ  Lý 
L inh

5.000.000 5.000.000

KHOA
Ql IAN 1II- QUỐC 

II

SV3I-
2022

Sứ dụng mạng xà hội trong quáng há 
hỉnh ánh Việt Nam hiện nay

Hoàng Kim 
Huyền, lớp 
Ql ÍQT&TITC 
K39(CLC)

TS. Bùi Thị Vân

T rần  N ga  Linh; 
N guyền  P h ư ơ n g  T rà  
M y; N guyền  B áo  Ly; 
l.ê  N g o e  Chilli G ian g

5.000.000 5.000.000

SV32-
2022

Truyền thông về di lích lịch sư trên 
dịu bàn Hà Nội qua báo chí doi ngoại

Cao Thị Thanh 
Hương, lớp 
QHQT&T1TC 
KHO (CLC)

PGS.TS. Neuycn 
N cục Oanh

Phan» T h ã i 1 là: 
N gu y ền  V iệ t T rin h : 
Phạm  N gu y ền  T h an h  
1 lyòn: D ồ T h i N ga

5.000.000 5.000.001)

SV33-
2022

Quáng bá hình anh Việt Nam trên 
báo VietnamNews, VTV4 \ à  l 'O V 5  

(Khao sát từ tháng 6/2021 tiên 
thane 12 2021)

Nguyền Thanh 
Uyên, lớp 
QHQT& r n  C 
KHO (CLC)

TS. Nguyễn Thị 
'Thương Huyền

N gô  M inh  A nh . 
N uuycii 1 hi A nh  T h u : 

V ù  T h ị T h u  T ran g . 
N g u  vồn D uy  U yên

5.000.000 5.000.000

SV34-
2022

Quarts bá hình ánh thành phố Đà 
Nằng tới du khách nước ngoái trên 
báo chí địa phương

Nguyền Thị 
Phựợng Thảo, 
lớp
QIIQT&T1TC 
KHO (CLC)

ThS. Ngô Thị 
Thúy 1 liền

N gu y ền  VIlào 1 inh: 
Phạm  1 lai N am : 

N guyền  Dirc N iiliĩa:
Dáo t hi M i l  Phương 
< iớp - ; .p; t n  r  
K3'< ir  M ’ ỉ 1

5.000.000 5.000.000

SV35-
2022

Vấn đề an sinh xã hội trên báo điện 
lư Dân trí

Thúy, lớp Báo 
mạng diện lừ 
K39 (CLC)

TS. Nguyẻn Thùy 
Vân Anh

Phạm  1 hị N gọc M ai; 

BÚI H u yên  T ran g ; 

N g u y ền  1 un N in. 
N gu y ền  T h ị Q u ý n h  A nh

5.000.000 5.000.000

SV36-
2022

Vấn dề s ứ  dụng thông tin t ừ  mạng x ã  

hội trên Báo mạng diện tứ Việt Nam 
hiện nay (Kháo sát Zing. VII lừ tháng 
12 2021 đến tháng 6/2022)

Phương Thảo, 
lớp Báo mạng 
diện từ KHO 
(CLC)

ThS. Trương Thị 
Hoài Trâm

Phạm  1 huy  H ãng . P han 
M inh  T h áo ; N guyền 

T h ị B ích  L òe, V ũ  T h ị 

H oài P h ư ơ n g
5.000.000 5.000.000



KHOA
PHẢ I'THANH - 
TRUYỀN HÌNH

SV37-
2022

Sír dụng tục ngữ, ca dao trong phóng 
sự của chương trình Chuyến động 
24h trên Đài truyền hình Việt Nam

Lê Văn Nghĩa, 
lớp Báo mạng 
điên tư K40 
(CLC)

PS. Trần Thị Vân 
Anh (77)

X guyễn H o à n g  T h u  Lê; 

Oào T u y ế t M ai;
M guyền Q u ố c  K hánh ; 

4 g u y ễ n  Đ ứ c  V ũ 5.000.000 5.000.000

SV38-
2022

ITuyền thông về tiêm chúng vắc-xin 
COV1D-I9 trong chương trình Thời 
sự 19h trên kênh VTV1 - Đài Truyền 
hình Việt Nam

Dương Phương 
Thảo, lớp 
Truyền hình 
K40 (CLC)

TS. Phạm Bình 
Dương

V ũ T h ị K h á n h  Linh; 
Phạm  T h ị N g ọ c  Lan;
V i H ài A n h ; Lê H ươ ng  

T h ả o
5.000.000 5.000.000

SV39-
2022

Sáng lạo tác phẩm báo mạng điện từ 
bàng diện thoại thòng minh của nhà 
báo

Nguyền Hồng 
Huyền Anh. 
lớp Truyền 
hình K39 (CLC)

ThS. Nguyễn Nga 
Huyền

Phạm  M inh  D uy , Đ inh  

H uy Đ ứ c; T h ờ i N guyễn  
T h ú y  H iền ; H o àn g  T h | 

Lan H ư ơ n g
5.000.000 5.000.000

SV40-
l ị p i

Hoạt động quáng bá các chương 
trình truyền hình tại Việt Nam hiện 
nay

Bùi Thị Khánh 
Huyền, lớp 
Truyền hình 
K40 tCI.C)

ThS. Nguyền Thị 
'Phu Trà

P hạm  N g ọ c  Y ến M y; 
D ư ơ n g  N ữ  L inh 

P h ư ơ n g , N gu y ền  

P h ư ơ n g  T rà  M y; T rần  
1 lo á n g  H ồ n g  N h u n g

5.000.000 5.000.000

SV4I-
2022

Quy trình tố chức sán xuất chương 
trình truyền hình lại kênh VTVb, 
Dài Truyền hình Việt Nam

Dinh Thị 1 lồng 
Hạnh, lớp 
Truyền hình 
K39 (CLC)

ThS. Trần Thị 
Hoa Mai

N gu y ễn  H à  P hư ơ ng ; 

C h u  H ữ u T h án g ;
T ran  T h ị N h ư  Q u ỳ n h , 
N gõ  H u yền  Q u ỳ n h  

T ra n g

5.000.000 5.000.000

KHOA
PHÁ I PHANH - 
PRUYỀN HÌNH

SV42-
2022

Phán bác các quan diểm sai trái, thù 
dịch trên mạng xà hội trong chương 
trình "Đối diện" phát trên kênh 
VTVI. Dài truyền hình Việt Nam

Chu Hồng 
Diệp, lớp 
Truyền hình 
K39 (CL.C)

TS. Đinh Thị 
Xuân Hòa

N g u y ền  T u ầ n  V iệ t, Đ ố 
T iến  N in h ; P hạm  T hị 

1 lài Y ến ; N g u y ền  T h i 
X uân  N gọc

5.000.000 5.000.000

SV43-
2022

Sứ dụna chuẩn mực ngôn ngữ báo 
chí trên trang báo mạng điện tử Dán 
trí Việt Nam hiện nay

Nguyền Thị 
Linh Chi, lớp 
Báo mạng diện 
tử K39 (CLC)

TS. Trần Phị Vân 
Anh (79)

T rầ n  Đ ức T ru n g ; 
N g u y ền  T rà  M y. 

N g u y ền  H ải Y en ; 

N gu y ền  Q u ỳ n h  A nh
5.000.000 5.000.000

SV44-
2022

Podcasl trên báo mạng diện tứ ờ Việt 
Nam hiện nay" (Khao sát báo mạng 
điện tư VnExpress.net từ tháng 
-1/2021 đến tháng 4 2022)

Nguyền Vy 
Anh, lớp B á o  

mạng điện tứ 
K39 (CLC)

TS. Ngô Bích 
Ngọc

N gu y ễn  T h ị X u yến , V ũ 

T h ị T h u  H iề n , N guyễn  

T h ị H oà i, T ạ  T h u  

H ư ơ n g

5.000.000 5.000.000

SV45-
2022

Xu hướng sử dụng i p o ù t ì  nghe phát 
thanh trực luyến cùa sinh viên Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền

Võ Thị Thu 
Hà, lớp Phát 
thanh K39

TS. Nguyền Vãn 
Trường

V ũ M in h  N g ọ c  H ạnh ; 
Lẽ T h ị T h a n h ; V ư ơ n g  
T h ị H ồng ; Phạm  
Q u ý n h  N g a

5.000.000 5.000.000



SV46-
2022

Vấn đề bào vệ quyền tác nghiệp của 
nhà báo phán ánh trẽn báo mạng 
điện tứ Việt Nam hiện nay (Kháo 
sát: Nhà háo và cóng luận. Tạp chí 
người làm báo, Vietnamnet thời 
gian từ 1/2021 -  3/2022)

Nguyền Thị Hà 
Lrang, lớp TH 
K38

ĩh s . Trần Thị 
Phương Lan

'Ig õ  T ru n g  K iên , lỉù i 
■Chánh Ly; N guyền  T lụ  

-iề u ; Phạm  T hị t h anh  
A n

5.000.000 5.000.000

KHOA
PHÁ 1 THANH - 
TRUYỀN HÌNH

SV47-
2022

Sản xuất chương trình truyền hình 
thực tế tại VTV 6 hiện nay

Nguyền Thị 
Huyền Trang, 
lớp Truyền 
hình CLC K38

ThS. Đinh Ngọc 
Sơn

N g u y ền  M ai A nh; 
N su y ền  P h ư ơ n g  L inh; 
M guyền Đ ứ c  Long; 
N guyễn M inh  D ũng

5.000.000 5.000.000

SV48-
202°

Sử dụng phần mềm trong sản xuất 
bàn tin dự báo thời tiết và cánh báo 
thiên tai tại VTV1 hiện nay (Khao 
sát dữ liệu fi tháng cuối năm 2021)

Nguyền Thị 
Sâm, lớp 
Truyền hình 
CLC K38

ThS. Nguyền Nga 
H uyển

Đỗ T h ị T h ẳ m . N guyễn  

T liu ỳ  L inh ; Đ ặng  
N guyệ t A nh ; N guyền  
Y ến  N hi

5.000.000 5.000.000

SV49-
2022

Giái pháp tác nghiệp truyền hình 
trong đại dịch Covid - 19

Nguyền Quỳnh 
Trang, lớp 
Truyền hình 
CLC K38

ThS. Trần Thị 
Hoa Mai

N g u y ền  T h ị T h u ỳ  
D ung ; H à T h ị D iệu  

L inh ; Lê H à T ran g . 
T ổ n g  T liuỷ  T iên

5.000.000 5.000.000

SV50-
2022

Tác động cùa chương trình truyên 
hình thực tế đối với thế hệ trẻ Việt 
Nam hiện nay (qua việc kháo sát 
chương trình "Sao nhập ngũ", 
"Người ấy là ai". "Lựa chọn cùa trái 
tim")

Nguyền Thị 
Hương, lớp 
'Huyên hình 
CLC K38

TS. Nguyền Vãn 
Trường

N g u y ền  T h ị T h u  U yên , 
N gu y ền  T h ị T h a n h  
H iển ; Lẻ T h ị M inh  
N g ọ c ; Q u ản  T h ị H uyền  
T ran g

5.000.000 5.000.000

SV51-
2022

Ư n g  d ụ n g  t r í  t u  ý  n h a n  t ạ o  t  r è n  h á o  

m ạ n g  đ i ệ n  lữ  h i ệ u  I I . ÌY

Dương Thị 
Thanh Mai. 
lớpTruyền hình 
CLC K38

PGS, TS. Phạm 
Thị Thanh Tịnh

T rư ơ n g  T h ị P h ư ơ n g  
T h á o , L ê T h á o  M inh . 
T rần  Q u ỳ n h  A nh , 

N gu y ền  T h i H ư ơ n g  T rá

5.000.000 5.000.000

KHOA
PHÁT THANH - 
TIUIYÈN HÌNH

SV52-
2022

Chất lượng giáo dục tré em của 
chương trình "Trạng nguyên nhí" 
Đài Truyền hình Việt Nam hiện nay

Lữ Thị Quỳnh 
Anh. lớpTruyền 
hình CLC: K39

ThS. Lương Đông 
Sơn

N g u y ền  T h ị N gọc 

L inh ; T rần  T ô  V ĩn h  
Đ ú c ; V ũ P h ư ơ n g  N gọc, 

Lê U yển  N hi

5.000.000 5.000.000

SV53-
2022

Sừ dụng âm nhạc trong các chương 
trình truyền hình giáo dục cho trẻ em 
trên kênh VTV7

Đinh Lan Nhi, 
lớp Truyền 
hình CLC K39

ThS. Nguyền Thị 
Thu Trà

N gu y ền  H u yền  T ran g ; 
H o àn g  C h ú c  Linh; 

T rần  C ô n g  A n h , 
N g u y ễn  D uy  IChánh

5.000.000 5.000.000



SV54-
2022

rổ chức sán xuất chương trình trò 
chơi truyền hình "Ai là triệu phú" 
trên VTV3 hiện nay

E)ồ Thùy 
Dương. Lớp 
Truyền hình 
CLC K39

TS. Phạm Binh 
Dương

N euyễn T h ị L an ; T rằn  
C ằm  H ồng; H uỳnh 
T h a n h  T ran g

5.000.000 5.000.000

SV55-
2022

Săn xuất chương trinh truyền hình 
thực tế "Ám thực kỳ thú" trên VTV3 
liiện nay

Nguyền Minh 
Thư, Lớp 
Truyền hình 
CLC K39

ThS. Lê Ngọc 
Tùng

ũ à o  T h ị T h u  1 loà i; 
N guyền T h ị T h u  H à, 

N guyễn T h ị M ai A nh; 
N guyền P h ư ơ n g  H oa

5.000.000 5.000.000

SV56-
202°

Thông tin về chính sách kinh tế trên 
báo mạng diện tứ cùa Việt Nam 
trong bối cành dại dịch Covid - 19 
hiện nay

Đỗ Phương 
Anh, Lớp Báo 
mạng điện tử 
CLC K39

TS. Trần Thị Vân 
Anh (79)

N guyên  H ai Long ; 

Đ ặng  M ai H ư ơ n g ; 

N gu y ền  T h ị T h ả o  
N guyên ; N gõ  T h ị 

T h u ỳ  T ran g  (lớ p

5.000.000 5.000.000

KHOA
PHÁTTHANH - 
TRU YÊN HÌNII

SV57-
2022

Sản xuất chương trình giáo dục tiểu 
học trên kcnh truyền hình VTV7 
trong bối cánh dại dịch Covid - 19 ở 
Việt Nant

Lê Mv Huyền, 
lớp Báo mạng 
diện từ CLC 
K39

TS. Trần Thị Vân 
Anh (77)

Đ ồ n g  T h à n h  C ô n g ;

Đ ào  D uy  A n h , P h ú n g  
Đ o án  Y ến N h i, N au y ền  

T iến  H ưng

5.000.000 5.000.000

SV58-
2022

Tổ chức giao lưu và toạ đàm trực 
tuyến trên báo mạng diện tứ trong 
thời kỳ đai dịch Covid - 19 ở Việt 
Nam (Khao sát báo điện tứ 
VnlLxpress. Dân 1 Vé/ vỡ tap chí điên

Đồ Thị Hồng 
Nhung, lớp 
Truyền hình 
CLC K39

ThS. Trần Thị 
Phương Lan

H o àn g  V iệt A n h ; T rấn  
Đ ức  H ãi; Phạm  T u ấ n  
Đ ạl; Lê H o àn g  T h an h  

H ằng  (lớ p  B áo  m ạn g  
d iện  tứ C L C  K.38)

5.000.000 5.000.000

SV59-
2022

Thông tin vò giáo dục phổ thông trên 
báo mạng diện lư cùa Việt Nam hiện 
nay

Vương Thị 
Minh Châu, lớp 
Báo mạng diện 
từ CLC K38

TS. Nguvền Tlùiy 
Vân Anh

V ũ T h ị T h áo ; V ù  T h u  

T h ả o ; Lẽ T h ị Q u ỳ n h  
N ga; T rầ n  Đ ức L ư ơ ng

5.000.000 5.000.000

SV60-
2022

l J'ng dụng công nghệ da phương tiện 
trong xuất ban báo Nhân dân điện tứ 
hiện nay

Nguyền Trung 
Kiên, lớp Báo 
mạng diện từ 
CLC K38

TS. Ngô Bích 
Ngọc

P hạm  T h ị D iệu  H uyền; 
N gu y ễn  T u ấ n  M inh . 
Phạm  L inh T ran g ; 
N gu y ền  T h ị T h ạch  
T h ảo

5.000.000 5.000.000

KHOA
PHÁT THANH - 
TRUYỀN HÌNII

SV61-
2022

Thu phi người dọc ờ báo mạng diện 
tư Việt Nam hiện nay (Kháo sát báo 
Ngaynav.rn và l ietnamplus.vn)

Triệu Thu 
Trang, lớp Báo 
mạng diện tử 
CLCK38

PGS. TS. Phạm 
Thị Thanh Tịnh

T rần  N gọc C h àm . 
H uỳnh  P h ư ơ n g  H uyền; 
V ũ  H uyền  M ai. P han 
P h ư ơ n g  T h à o

5.000.000 5.000.000

SV62-
2022

Kỹ năng phóng vấn cùa nhà báo 
trong sáng tạo tác phẩm báo chí

Nguyễn Khánh 
Hương, lớp 
Báo mạng điện 
từ CLC K38

ThS. Nguyền Thị 
Thu

N g u y ền  T h ị T ra n g  
N h u n g , N gu y ễn  Lè T rá  

M y, N guyễn  T h ị N hậ t 

Lệ; V ũ M inh  L o n a

5.000.000 5.000.000



SV63-
2022

Quy trình sản xuất podcast ỡ báo 
mạng diện tủ Việt Nam hiện nay

Uinh Ngọc 
Quỳnh Anh. 
lớp Báo mạng 
diện tử CLC

ĩhS. Trương Thị 
Hoài Trâm

Hguyền H ợp  L ong , 
H guyền P h ư ơ n g  Linh; 
H ông U yển  N h i, 
H uỳnh T ru n g  P húc 

C h u n g

5.000.000 5.000.000

KHOA
NGOẠI NGỪ

SV64-
2022

Đáp ứng chuẩn dầu ra tiếng Anh cùa 
sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên 
truvền hiện nay (Kháo sát năm 2021)

Nguyên 'Hiu 
Hà, l(Vp Ngôn 
ngữ Anh K39

ThS. Hoàng Thị 
Minh Anh

C hi C ư ờ n g , N guyền  
Trằn T h u  H iền ;
N gu y ền  N gọc B inh 

D ư ơ ng ; N gu y ền  T h ị 
T rú c  L inh

5.000.000 5.000.000

KIIOA 
XUẤT HAN

SV65-
2022

Vấn đề vi phạm bản quyền sách cùa 
sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền hiện nay

Trần Minh 
Đăng, lớp Biên 
lập xuất bản 
K39

TS. Dặng Mỹ 
Hạnh

Phan V ăn  K h á i, Tò 
Linh Ly; BÚI T h ị H iền; 

Phạm  M inh  T h u

5.000.000 5.000.000

SV66-
2022

Phát triển vãn hóa dọc cho sinh viên 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Lê Minh Châu, 
lớp Xuất bán 
điện từ K39

TS. Trần Thị 
Hồng Hoa

T ạ  T h u  H iển ; Phạm  H à 
L inh; V ũ Nlur Q u ỳ n h . 
N gu y ễn  Scm D ư ơ n g

5.000.000 5.000.000

KHOA
QUAN IIỆ CÔNG 

CHÚNG VẢ 
QUÁNG CÁO

SV67-
2022

Vấn dề định kiến giới trong các 
thône diệp quảng cáo cùa một so 
nhãn hàng trên l acebook

Nguyễn Thị 
Thu Hoa, lớp 
Truyền thông 
Markeling

ThS. Nguyền 
Hoàng Oanh

V ũ H o ả n g  L ịch : D àm  
Ả nh  D ư ơ ng , N guyền  
Lệ H ẩng ; M ai T h a n h  

Y ên

5.000.000 5.000.000

SV68-
2022

Hoạt động Truyền thông Marketinu 
thương hiệu thời trang cho giới trú ư 
Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thể 
Kỹ, lớp Truyền 
thông 
Marketing 
K39A2-CLC

ThS. Nguyễn 
Thuỳ Linh

H o àn g  T h u  H ư ớ n g ; V ũ 
T h ị V ãn  A nh: Lã C ao  

K im  N g ọ c , l è V iệ t L inh
5.000.000 5.000.000

SV69-
2022

Tác dộnsi cùa người định hướng dư 
luận tron ti hoạt dộng tiếp thị trên 
mạng xã hội đến hành vi mua hàna 
cùa giới tré

Nguyền Thị 
Hương Giang, 
lớp Truyền 
thông 
Marketing 
K39A2-CLC

ThS. Đinh Hồng 
Nhung

D ư ơ n g  T h i 1 la M v; 
T rằn  K hánh  Ly; 
N guyền  P h ư ơ n g  X uân  
N hi; V ù T húy  T h a n h

5.000.000 5.000.000

KHOA

SV70-
2022

Tác dộng của quang cáo trái thuần 
phong mỹ tục Việt Nam đen dối 
tượng sinh viên tại Hà Nội

Trịnh Thùy 
Dung, lớp 
Truyền thông 
Markeling 
K39A2-CLC

ThS. Vũ Hạnh 
Ngân

D ồ T h a n h  T h á o , 
N guyền  M ai H ươ ng; 

Phạm  Đ ỗ M ỹ D uyên

5.000.000 5.000.000

SV71-
2022

Sừ dụng video âm nhạc trong truyền 
thông marketing cùa các thương hiệu 
lại Việt Nam hiện nay

Phí Hà Nhi, lóp 
Truvền thông 
Marketing 
K39AI-CLC

ThS. Nguyễn Thu 
Hà

N guyền  N gọc  T rà  M y; 

N gu y ễn  Đ ắc  T ú  A n h ; 
N gu y ền  Đ ứ c  L ộc; BÙI 

K h án h  T ra n g

5.000.000 5.000.000



QUAN HỆ CÒNG 
CHÚNG VÀ 
QUANG CÁO

SV72-
2022

Hoạt động Marketing du kích 
(Guerrilla Marketing) trong ngành 
đồ ãn. thức uống tại Mỹ và những 
gợi mở cho Việt Nam hiện nay

Hoàng Thị Tú 
Linh, lớp 
Truyền thông 
Marketing 
K39AI-CLC)

ThS. Đoàn Thị 
Quỳnh Nga

'tg u y ề n  H á A n h , T ạ  
v linh  A n h : N guyền  Thị 
vlai C h i; N gu y ền  T h ú y  

Hù

5.000.000 5.000.000

SV73-
2022

riếp nhận quáng cáo trên nền táng 
Tlk Tok cùa sinh viên trên dịa bàn 
thành phố Hà Nội

Lê Việt Hằng, 
lớp Quáng cáo 
K39

ThS. Tào Thanh 
Huyền

s lguyén  T h ú y  D ươ ng; 

Phan N g u y ệ t M inh , 
ỉ ư ơ n g  T h ị T h ư ơ n g ; 

P liam  T h i T rà

5.000.000 5.000.000

SV74-
2022

Thông diệp nam tính độc hại trên 
chương trình truyền hình Việt Nam

Chu Hoài 
Ngọc, lớp Quan 
hệ công chúng 
K39

TS. Vũ Tuấn Hà

Bùi T h ú y  Q u ỳ n h ; T rần  

H ồ n g  Q u â n ; T rần  T h ị 
T rà  M y; N gu y ền  N h ư  

Q u ỳ n h

5.000.000 5.000.000

KHOA
QUAN HỆ CÔNG 

CHÚNG VÀ 
Ql IANG CÁO

SV75-
2072

Anh hưởng cùa hoạt động truyền 
thông dến nhận thức về lịch sử của 
giới trẻ Việt Nam hiện nay

Nguyền Trà 
My, lớp Truyền 
thông 
Marketing 
K40A2-CLC

TS. Vũ Thị Kim 
Hoa

N g h iêm  K h án h  L inh, 
N g u y ề n  T h ị N g ọ c  

K h án h ; N gu y ền  T h ũ y  

T iên , N g u y ễn  M inh 
A nh

5.000.000 5.000.000

SV76-
2022

1 loạt dộng sáng lạo nội dung truyền 
thông cùa Ban Quan lý Di tích Nhà 
tù Hỏa Lò

Vũ Thu Trang, 
lớp Truyền 
thông 
Marketing 
K40A2-CLC

ThS. Lê Thi Thuỳ 
Linh

V ũ Q u ỳ n h  T ra n g ; B ùi 
G ia n g  N g àn ; N g ô  T hu  
1 lư ờ n g ; C h u  T h ị T h ịn h

5.000.000 5.000.000

SV77-
2022

1 loạt dộng truyền thông của các ứng 
dụnti hẹn hò dành cho thế hệ z tại 
Việt Nam

Trương Quỳnh 
Nga, lớp 
Truyền thông 
Marketing 
K40AI-CLC

ThS. Nguyễn 
Hoàna Yen

Đ ặn g  N lu r N gọc ; 
N g u y ền  H ồ n g  N g ọ c ; 
N g u y ền  L inh  N h i; Hà 
T rư ơ n g  H o àng  Phi

5.000.000 5.000.000

SV78-
2022

1 liệu ứng "sự bỏ lõ" trong hoạt động 
Marketing cùa Shopee Việt Nam dến 
hành vi mua hàng cua thế hệ z

Hồ Thị Phương 
Anh, lớp 
Truyền thông 
Marketing 39A2

ThS. Đoàn Thị 
Quỳnh Nga

D oàn  K h án h  L inh ; Bùi 

T h u  N g ân ; N g u y ề n  T h ị 

H ồ n g  N h u n g ; N guyền  

T h a n h  P h ư ơ n g

5.000.000 5.000.000

SV79- - 
2022

Yốu tố vãn hóa trong chiến dịch 
quáng bá sán phạm cua doanh 
nahiệp Việt Nam

Nguvền Minh 
Anh. lớp 
Truyền thông 
Marketing 39A2

TS. Vũ Thị Kim 
Hoa

N in h  N h ậ t M ai, T rần  

Y ến  N h i; L è T h ị D iệu  
Q u ý n h ; N gu y ền  M ai 

T h ư ơ n g

5.000.000 5.000.000

SV80-
2022

Sứ dụng người có tam ảnh hưởng 
trên nền tảng TikTok dối với thế hệ 
7 trong ngành dồ ăn. thức uống ờ 
1 Việt Nam

Nguvễn Vũ 
Anh, lớp 
Truyền thông 
Marketing 39A2

TS. Vũ Tuấn Hà

M ai N g ọ c  L an , T rần  
Đ ứ c  L ong , N guyền  
Q u a n g  V ũ ; N gu y ễn  Hải 

A nh

5.000.000 5.000.000



SV8I-
?02?

Slhận thức và hành vi bão mật thông 
tin cá nhân cùa người dùng 
lacebook ờ Việt Nam

Nguyền Đặng 
Ngọc Diệp, lớp 
H uyền thông 
Vlarketing 39A2

ThS. Đinh Hồng 
Nhung

Lô C ô n g  M inh : C h u  
T rư ớ n g  G ian g

5.000.000 5.000.000

SV82-
2022

1 lành vi trá phí các ứng dụng xem 
phim bàn quyền cua người tiêu dùng 
thế hệ z  ở Việt Nam hiện nay

Vũ Ngọc Anh, 
Truyền thông 
Marketing 39A1

ThS. Tào Thanh 
Huyền

N guyền  Lâm  T âm  N hư , 
N guyễn  T h ị H o àng  
A n h : Lê T h ú y  D ung , 
N guyền  P h ư ơ n g  T háo

5.000.000 5.000.000

KHOA
QUAN HỆ CÔNG 

CHÚNG VÀ 
Ql IÁNG CÁO

SV83-
2022

Tác động cùa hoạt dộng truyền thông 
trên mạng xã hội dến hành vi sử 
dụng cốc giấy dùng một lần cùa giới 
trẻ ở Việt Nam hiện nav (khảo sát 
tiêm trà R ố n  M ù a  và 1 .à Viêt cnlĩeeO

Nguyền Viết 
Dương, lớp 
Truyền thông 
Marketỉng 39A1

ThS. Nguyễn Thu 
Hà

Lưu B ảo  K h á n h , Đ ặn g  
P h ư ơ n g  U yên; V ũ  M ai 

P h ư ơ n g ; Đ in h  H o àng  

P h ư ơ n g  T h ào

5.000.000 5.000.000

SV84-
2022

Thông diệp về nữ quyền trong nội 
dung truyền thông thương hiệu mỹ 
phẩm tại Việt Nam hiện nay

Ngô Ngọc Ánh, 
lớp Truyền 
thông
Marketing 39A1

ThS. Lê Thị Thúy 
Linh

N g u y ễn  K h ảnh  Ly; 
N g u y ễn  N gọc  Đ ứ c; 
P hạm  V ũ  Q u ỳ n h  A nh . 
H o àn g  N h ư  N gọc

5.000.000 5.000.000

SV85-
2022

Tác dộng truyền thông cùa các tựa 
game kiếm tiền Online NFT tới giới 
trẻ chơi game tại Việt Nam hiện nay

Thái Dăng 
Hoàng, lớp 
Truyền thông 
Marketing 39A1

ThS. Nguyền 
Hoàng Oanh

N g u y ền  T h ú y  A n; 
N g u y ền  K ỷ A nh , Đ ao 
P h ư ơ n g  N gàn

5.000.000 5.000.000

SV8Ó-
2022

1 lành vi mua sam cùa Gen z  tác 
động dến chiến dịch truvền thông 
mạng xã hội cua sàn thương mại 
diện tử Shopee tại Việt Nam

Nguyễn Thanh 
1 lu ven, 
lớpTruvền 
thòng
Marketing 39A1

ThS. Nguyễn 
Thùy Linh

K iều  P h an  K h ánh  N h i. 
N g u y ền  T h ị H ạnh  
M a i,H o à n g  T h j N gọc  
L an; N gu y ễn  Linh 
P h ư ơ n g

5.000.000 5.000.000

KHOA ĨUYÊN 
TRUYỀN

SV87-
2022

Phàn bác sự xuyên tạc lịch sứ Đàng 
Cộng sàn Việt Nam trên không gian 
mạng hiện nay

Nguyền Mai 
Phương, lớp 
Truyền thông 
chính sách K39

TS. Lê Đức Hoàng

N g u y ễn  T h ị K im  A nh . 
N g u y ền  T h ị H ằng ; Bin 

T h ị N h ư ; V õ K hoa  M ỹ 
T rân

5.000.000 5.000.000

SV88-
2022

Nâng cao chất lượng học trực tuyên 
cùa sinh viên Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền

Bùi Thúy 'Tiên, 
lớp Văn hóa 
ohái triền K39

ThS. Phạm Quế 
Hằng

N gu y ên  H ai IN nạ t A nn; 
Đ ào  Q u ý n h  G ian g ; 

T rần  T h ủ y  L inh ; Hà 5.000.000 5.000.000

KHOA
X Ã  HỘI HỌC VÀ 

PHAT TRI ÉN

SV89-
2022

Xu hướng mua sấm trực tuyến trên 
mạng xã hội của sinh viên Hà Nội

Bùi Thị Ngọc 
Ánh. lớp Xã 
hôi hoe K39

TS. Dương Thị 
Thu Hương

K ieu  D iệp  A nh; 

N g u y ền  T h ị T h u  H á. 
N g u y ễn  K h án h  L inh;

5.000.000 5.000.000

SV90-
2022

Mô hình công tác xã hội với trẻ em 
huyện Thạch Thất trong việc sử 
dụng mạng xã hội

TTTĩirmỊ-----------
Huyền Linh, 
lớp Công tác xã

PGS, TS. Phạm 
Hương Trà

N g u y ên  T h ủ y  L inh , V ù 
D iệu  L inh ; N guyền  
T h ú y  N g ân  A n ; Đ ặng  
T h i T h u  T rang__________

5.000.000 5.000.000

2. Nghiệm tliii dề tài 315.000.000 315.000.000
3. Giảng viên huóng dần 95.600.000 95.600.000

TỐNG 1 860.600.000 ’ 695.000.000 165.600.000



II. I l ộ l  T H À O ,T Ọ A  D À M  K H O A  HỌC

TT T Ê N  HỘI T H Ả O , T Ọ A  ĐÀM K H O A  H Ọ C CHỮ TRÌ
T ổ n g  số  k in h  

p h í  đ u ọ c  

d u y ệ t

K in h  phí  
tạ m  ứ n g  

t r o n g  n ăm

K in h  phí  
q u y ế t  toán  
t r o n g  năm

T ổ n g  s ố  k in h  
phí q u y ế t  to á n  

c h u y ể n  năni  
s a u

1
Tọa đàm: Giai pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu đề tài khoa học sinh viên 
cùa Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

Học viện Báo chí và Tuyên truyền 50.000.000 50.000.000 50.000.000

2 Hội nghị tồng kết hoạt động khoa học sinh viên năm 2022 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 50.000.000 50.000.000

4 Tọa (làm: Phối hợp lực lượng sinh viên các trường Dại học. Cao đăng ở Thành 
phố Hà Nôi trong cõrig tác bảo vê nen lang tư tương cùa Đáng

Học viện Báo chi vả Tuyên truyền 60.000.000 60.000.000 60.000.000

4
Tọa đàm: Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền học tập và làm theo tư 
tường, đạo (lức. phong cách Hồ Chí Minh

Học viện Báo chí và Tuyên truyền 50.000.000 50.000.000 50.000.000

5
Vai trò cùa sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong bảo vệ nến láng tư 
tướng của Đàng, dấu tranh phàn bác các quan điếm sai trái, thù địch trên mạng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền 100.000.000 100.000.000 100.000.000

6 Vấn dề định hướng giá trị cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay Khoa Triết 10.000.000 10.000.000

7
Ý thức và kỹ năng cùa sinh viên trong các kỷ thực tế, thực tập nghiệp vụ báo chí 
truyền thông

Viện Báo chí 10.000.000 10.000.000

8 Thực tế và thực lập cùa sinh viên báo chí: Thực trạng và giãi pháp Khoa PTTH 10.000.000 10.000.000

Nâng cao chất lượng công lác giáo dục chính trị cho sinh viên khoa Chính trị 
học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

Chính tri học 10.000.000 10.000.000

10
Sinh viên Kinh tế chính trị, Học viện Bóa chi vá Tuyên truyền tham gia báo vệ 
nền tàng lư tường cua Đàng, đấu tranh phan bác các quan diêm sai trái, thù địch

Khoa Kinh tế chính trị 10.000.000 10.000.000

1 1
Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt dộng cáu lục bộ chù nghĩa xã hội khoa học 
cùa sinh viên

Khoa Chu nghĩa xã hội khoa học 10.000.000 10.000.000

12
Sinh viên Xây dựng Dáng và Chính quyền nhà nước. Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền tham gia báo vệ nền tàng tư tướng cùa Dang Cộng sản Việt Nam

Khoa Xây dựng Đảng 10.000.000 10.000.000

13
Nâng cao hiệu quá hoạt dộng nghiên cứu thực tế chính trị - xã hội cùa sinh viên 
khoa Tuyên truyền hiện nay

Khoa Tuyên truyền 10.000.000 10.000.000

14 Truyền thông quốc tế đấu tranh phan bác các luận diệu sai trái ở nước ngoài Khoa Quan hệ quốc tế 10.000.000 10.000.000

15 Phương pháp học lập các môn học chuyên ngành truyền thông quốc tế Khoa Quan hệ quốc tế 10.000.000 10.000.000

16 Thực trạng sú dụng nguồn học liệu mờ cùa sinh viên Xuất băn Khoa Xuất bàn 10.000.000 10.000.000

17 Tác động cua Internet và công nghệ kỹ thuật số đói với sinh viên hiện nay Khoa Xã hội học 10.000.000 10.000.000

18
Nghiên cứu thực tê vói việc nâng cao hiệu quá học tập cho sinh viên chuvên 
ngành Tư tướng 1 lồ Chí Minh ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay Khoa Tư tường Hồ Chí Minh 10.000.000 10.000.000



19
Thực hiện pháp luật về phòng, chông ma túy cua sinh viên Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền hiện nay

Khoa Nhà nước Pháp luật 10.000.000 10.000.000

20 Khám phá sự thật ngầm hiểu (insight) của khách hàng
Khoa Quan hệ công chúng và Quáng 

cáo 10.000.000 10.000.000

21
Tự học tiếng Anh cùa sinh viên khoa Lịch sử Đãng. Học viện Báo chí và Tuyên 
truvền - Thực trạng, giải pháp

Khoa Lịch sứ Đăng 1 0 .0 0 0 .0 0 0 10.000.000

22 Dịnh hướng nehề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ 1 0 .0 0 0 .0 0 0 10.000.000

23
Việc làm cùa sinh viên khoa Chú nghĩa xà hội khoa học và khoa Lịch sử Đáng 
sau khi tốt nghiệp

Khoa Chù nghĩa xã hội khoa học kết 
hợp Khoa Lịch sứ Đảng 20.000.000 20.000.000

T ổ n g  II 500 .000 .000 260.000.000 500.000.000 0

I I I .  H O Ạ T  Đ Ộ N G  T ư  V Â N , Q U Ả N  L Ý  K H O A  H Ọ C

S T T N Ộ I D U N G T H Ờ I  G IA N

T ổ n g  số  k in h  

p h í đ u ọ ’c 
d u y ệ t

K in h  p h í 

tạ m  ứ n g  
tr o n g  năm

K in h  phí 
q u y ế t  to á n  
tr o n g  năm

T ổ n g  số  k in h  
p h í q u y ế t  to á n  

c h u y ể n  năm  
sau

1 Tư vấn. xét duyệt đề tài 60.000.000 50.000.000 60.000.000
2 Kiểm tra tiến dộ khoa học 35.000.000 35.000.000

T ổ n g  III 95 .000 .000 50.000.000 9 5 .0 0 0 .0 0 0 -

IV . K IN H  P H Í  B Ộ T  S U Ấ T

S T T N Ộ I D U N G T H Ờ I  G IA N

T ổ n g  số  k in h  
p h í đ ư ợ c  

d u y ệ t

K in h  phí 
tạ m  ứ n g  

tr o n g  năm

K in h  phí 
q u y ế t  to á n  
tr o n g  năm

T ổ n g  số  k in h  
p h í q u y ế t  to á n  

c h u y ể n  nănt 

sau

1 Kinh phí dự phòng 40.000.000
1 Thâm dịnh lài chính nhiệm vụ khoa học sinh viên 2022 40.000.000

. 40.000.000 - 40.000.000 -

Tổng cộng (I+II+IH+ĨV) 1.495.600.000 310.000.000 1.330.000.000 165.600.000

Hà Nội, ttgàv tháng 3 năm 2023
-  r ^ T l l ì )  t r ư ở n g  Đ ơ n  v ị

/ 0
f« c  aí? Í U M -
o  Ị BAO CHI./ỴỀTì _____ _
A  \v ̂  TUVtN TRƯVẼN/¿ L , -------— ” *

X ^ IQ Í^ G IÁ M  đốc



HỌC VIỆN CHÍNH t r ị q u ố c  g ia  hổ  chí m inh  

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
***** Hà N ộ i, ngày 3! tháng 12 năm 2022

BẢNG TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TSCĐ
NĂM 2022

Dơn V I  tínli_____ neh'm done

Stt
Tên, tlăc (liềm, ký hiên

1SCT) có tiến 31/12/2021 TSCĐ Tăng 2022 TSCĐ Giám 2022 I SCĐ có den 31/12/2022
Hao mòn, khấu 

hao 2022

Kll tiến 31/12/2022
Giá trị còn lại 
đến 31/12/2022

Ghi chủ
IS O )

SL NG.giti SL NG.giá SL NG.giti SL NG.giá Ti lệ
% T. Tiền

A B 1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 II 12 c

TỔiie íiiá tri TSC Đ 639.525.947.526 6,132.728.000 2.624.830.000 643.033.845.526 32.779.277.856 288.397.170.085 354.636.675.441

A T SC Đ  Hữu hình 558.861.674,53 373 6.132.728,00 6 2.624.830,00 562.369.572,53 32.106.777,256 283.890.773,285 278.478.799,241

I Nhà cửa 46.475.29 272.667.647.481 46.475,29 272.667 647,481 7810258,984 98 692 294,870 173 975 352,611 H ao 
m òn  N S

9 Nhá cua 0,00 35.913.411.000
.............

0.00 35.913.41 1,000 818.325.240 2.036 878,560 33.876.532.440 H ao  m òn 
Q P T S N

3 Nhá cua 0,000 7 500.000.000 0,000 7.500.000,000 300.000,000 600.000,000 6.900.000.000 K háu hao  

N S

4 Nhà cua 0.000 13.927 658,000 0.00 13.927.658.000 557.106,320 1.625.732,080 12.301.925,920 K hấu  hao 
Q P T S N

5 V ật kicn true 9.252.30 29.062.180.759 9.252,30 29.062.180,759 2.561.029,701 14.806.805,480 14.255.375,280 H ao 
m on  N S

6 Vặt kiến trúc 0.00 4.846.211.00 0.00 4.846.211.000 484.621.100 1 453.863,300 3.392.347,700 K hầu hao  
Q P T S N

7 Plnrơng tiện vận tái 1 1,00 5.930.341.000 1 2.366.633,000 6 2.624 830.000 7 5.672.144,000 270.710,821 2.981,170.021 2.690.973,979 H ao  

m òn  N S

8 M á y  móc thiết bj 2.974 140 592.104,075 68 1.003.465,000 3 042,00 141.595.569,075 15.414.204,531 121.303 624,249 20.291 944,826 H ao

m ò n  N S

9 M áy móc thiết bị 24 5.888.360.000 2 15.950,00 26.00 5.904.310.000 769.915,475 3.143.971,900 2.760.338,100
H ao

m òn  Ọ iụ  
PT SN

I0 M á y  móc ihiêt bị 112 1.097.100,001
....... ....

112,00 1.097.100,000 219.420,000 1.097.100,000 0,000
H ao 

m òn N S 

L áo

1/2 T ian g  sè:



11 Máy móc thiếl bị 528 6.105.046,445 528,00 6.105.046,445 1.041.985,114 4.399.234,870 1.705.811,575 Khắn
haoNS

12 Máy móc tliiêt bị oọ 158.646.300 22,00 158.646,300 28.088,400 140 442.000 18.204,300 Khẩu 
hao NT

13 Mảy móc thièl bị 171 4.578.553.000 301 2.746.680.00 472,00 7.325.233,000 957.256,850 3.237.963,950 4.087.269,050
Kháu 

hao Quỳ 
PTSN

14 Máy móc tliiêt bj 10 360.795,000 10,00 360.795,000 72.159,000 345(176,000 15.719,000
Khấu 

hao NS 
Lảo

15 1 SCO klìảc (bàn, glìề. .) 8.974 28.481.146,503 8.974,00 28.481.146,503 582.636,475 27.0% 437.153 1.384 709,350 Hao mòn
NS

16 TSCĐ khác (bàn. ghế. ) 85 310.324,000 85,00 310.324,000 38.790.500 192.207,500 118.116,500 Hao mòn 
QuỳPTSN

17 TSCB kliac (bàn, ưhè, ) 19 63.162,000 19,00 63.162,000 7.895,250 39.476,250 23685,750 Hao mòn
NS 1 -ào

18 TSCĐ khác (bàn, ghế, ) 15 45.000,000 15,00 45.000.000 5.625,000 28.125.000 16.875,000 Kháu hno 
NS

19 TSCI3 khác (bàn, nhể. ) 25(1 401.920,970 250,00 401.920,970 50.240.121 251.200,606 150.720,364 Khau hao 
NT

20 1 SCO khác (bàn. ghế. ... ) 1.127 686.977.000 1.127.00 686977.000 85 872.125 283 905.750 403.071,250 Khau hao 
QPTSN

21 ( SCO khác (bàn. ghế. ) 150 245.089,993 150.00 245.089,993 30.636,249 135 263.747 109.826,247 Khâu hao 
NS Lao

B 1 SCI) Vó hình 80.664.273,000 0,000 0,000 0,000 0,000 56.335,200 80.664.273,000 672.500,600 0,000 4.506.396,800 76.157.876,200

1 TSCĐ Vô hình 133 5.091.388,000 133 5.091.388,000 401.298.000 3.927 937.000 1.163.451,000 Hao mon 
NS

2 1 SCI) Vô hình 3 2.712.026,000 3 2.712.026,000 271.202.600 578459.800 2.133.566,200 Hao mon 
QPTSN

3 Đ ất 56.199.2 72 860 859,000 56.199,2 72.860.859,000 72.860.859,000

Nguôi lập biểu Ke toán trưỏ'ng

/ L

Đỗ Xuân Quang Trần Xuân Ban

2/2 Trang sè:
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IIỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯỎC GIA HỒ CHÍ MINH 
HỢC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

PHÁT SINH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2022 
Loại TSCĐ: Hữu hình; Tài khoản 211

Số
T I

Ngày.
tháng ghi s ổ

Ghi tăng TSCĐ Ghi giảm TSCĐ
C húng

tìr
Tên, đặc điểm , ký 

’ hiệu TSCĐ

Đon vị 
quản iý 
sir dụng ni

ró
'c 

SX

N
ăm

 s
x

ữi
c

« §. b =
£»ÍU số

 h
iệ

u 
TS

C
Đ

Don 
vị tính

số
luợn

g
Ng.giá/ đơn vị NG. Giá

Chúng
từ

Lý
 d

o 
gh

i g
iá

m
 

TS
CD Số

luợng Ng. Giá

Giá
trị

còn
lại

cua
TSCĐ

Nguồn 
kinh phiI  1

o ộ  -Ç

Sớ
 h

iệ
u

Sũ

/ •> 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15 16 17 18

A 31/12/2022 Mua sầm, cải tạo, sửa cllũa TSCĐ

1 31 1 2 / 2 0 2 2 1 ã ị Gói Mua sắm tâp Clci
?í tru  ng Cl 65 946.320.000 NS

Máy linh đè bàn CMS \ -inedia XM3I 1 TV' /?ộ 40 14.908.000 596.320.000

Máy tinh xách lay Dell Latir II, le 34211 chiếc 1 14.650.000 29.300.000

Máy in A4 Canon LOI' I6ldn+ chiếc 20 6 600 000 132.000.000

Má V in kim Olivetti PR2 Plus chiếc ị 13.500.000 13.500.000

Máy Photocopy Canon //?  26451 chiếc ? 87.600.000 ì 75.200.000

2 31/12/2022 -  ậ 1 Quán trị « N
C |

M
5 Máy điều hòa nhiệt độ (KTX E5) C | hộ 263 2.329.943.000 PTSN

Máy điều hòa !  chiểu
9000BTU Casper KC-
09PC32 (1  lap đặt) b ộ 81 7.991.312 647.296.255



3 1' 12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31 12/2022

31/12/2022

31/12 202:

31/12/2022

3I/12'202:

p

r I *Q
c  0

r i  z

•y O ' 
M 2
3  o

V/ậv điều lìòa 1 chiều
I2000BTU Casper KC- 
I2FC32 (lắp đặt bộ 182 9.245.312 1.682.646.745

Binh nóng lạtili
Aristón Vitaly 20 slim CN|

1 2.5EE (+ vòi sen, công 
lắp)

KTXE3
(OTAN)

<N
bộ 32 7.086.500 226.768.000

Vláy chiếu KTS đa
a năng BENQ <N
Ï MX560+IMàn chiếu N
- điện Dallte P80ES Tăn

[+liip đặt) phòng bộ 5 31.380.600 156.903.000

Tú rack UNR <N
1 42II D I  000-2 của 1 « ói Văn phùng <N cái 1 24.970.000 24.970.000
1 Máy Scanjet HP Pro /// 'BCTT

<NN
ã 2600 Fl F ị cái 1 10.230.000 10.230.000
8 <N
ã
i Ảm ly, loa ANQP HVBCTT 02«N bộ 1 33.066.000

Loa nén phán xạ TC 
65 IM cái ? 5.092.000 10.184.000
Bộ Micro võ tuyên 01 
micro RU-801IDB bộ / 8.742.000 8. 742.000
Micro tav cầm ÜM- 
1100 cái / 3.092.000 3.092 000
Tăng âm mixer I20H
A -il 20H cái / 8.042.000 8.042.000
Máy in mã vạch Golex
RT860Î 1 21.945.000 21.945.000

ẽ
1 Máy hút bụi Bosch cái 2 7.975.000 15.950.000

Văn
Ô tô phòng 2 2.366.633.000
Xe ô tô Ford Transit «N
MCA (16 chỗ) VN 1̂ 02 chiếc / 877.316.500 877.316.500
Xe ò lò Tracomeco «N

<N
chiếcCounty K29IIM I7V < Î

Os
<N 1 1.489.316.500 1 489 316.500

Thanh lý, phá tlỡ TSCĐ
•JL

Thanh lý xe ô tô Văn phònt
1 8 
r i  00

PTSN

PTSN

NS

NS

PTSN

NS

PTSN

PTSN

31-12-2022 2.624.830.000 NS



Xe Canny 5 chỗ ( màu mực) 

Xe Toyota Crown 

Xe Kia Spectra 

Xe Kia Spectra 

Xe Toyota 1 liace (12 chỗ) 

Xe Huyndai 29 chồ

Cộng PS tăng, giảm TSCĐ:

Tồng giá trị TSCK) HH tăng 2022: 

Tổng giá trị TSCD 1111 eiátn 2022:

6.132.728.000 đồng

2.624.830.000 đồng



(Sáu ti, một trăm ba mươi liai triệu, bảy trăm hai mươi tám nghìn đồng) 

(Hai ti, sáu trăm hai mươi tư  triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng)

Ke toán trưởng

/ L

Trần Xuân Ban



HỌC V.ỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN C0 NG HÒA XÃ H0 '  CHỦ NGHĨA Vỉé T NAM

Độc lập - Tụ- cỉo - Hạnh phúc

BÁO CÁO
v ề  việc cung cấp thông tin tài chính năm 2022

Phần I: Số liệu
1. Tài sản cố định hữu hình trang bị cho đon vị

£>077 vị tinh: Nghìn đong

TT Nội dung Mã số
Nhà, v ậ t  kiến 

t r ú c ( 2 )

P h ư ơ n g  t i ệ n
„  ,  . . ( 3 )  v ậ n  t a i

K h á c 0 0 T ổ n g  c ộ n g

1 N g u y c n  g i á

- Số dầu năm (tại ngày 01/01/2022) 363.917.108,240 5.930.341,000 189.014.225,286 558.861.674,526

- Tăng trong năm 0,000 2.366.633,000 3.766.095,000 6.132.728,000

- Giám trong năm 0,000 2.624.830,000 0,000 2.624.830,000

- Số cuối năm (tại ngày 31/12/2022) 363.917.108,240 5.672.144,000 192.780.320,286 562.369.572,526

2 K h ấ u  h a o ,  h a o  m ò n  l ũ y  k ế

- Số dầu năm (tại ngày 01/01/2022) 106.684.232,944 5.335.289,200 142.389.303,885 254.408.826,029

- Tăng trong năm' 1 12.531.341,345 270.710,821 19.304.725,090 32.106.777,256

- G ¡ám trong nănV 1 2.624.830,000

- Số cuối năm (tại ngày 31/12/2022) ì 19.215.574,289 2.981.170,021 161.694.028,975 283.890.773,285

3 Giá trị còn lại

- Số đầu năm (tại ngày 01/01/2022) 257.232.875,296 595.051,800 46.624.921,401 304.452.848,497

- Số cuối năm (tại ngày 31/12/2022) 244.701.533,951 2.690.973,979 31.086.291,311 278.478.799,241

2. Tài sán cố (fin11 vô hình trang bị cho đơn vị

Mẩu số C03/CCTT

(Ban hành kèm theo Thông tư so 39/2021/TT-BTC ngày 01 
tháng 06 năm 2021 cùa Bộ tnrớng Bộ Tài chinlọ

Hà Nội, ngày.....tháng.......năm 2023

1/3 Trang sè:



«V
Đơn vị tính: Nghìn dồng

TT Nội (lung Mã số Quyền sứ dụng 
đất Bản quyền<5)

Chuông trình 
phần mềm161

Giá trị thương hiệu Tổng cộng

I Nguyên giá

Số đầu năm (tại ngày 01/01/2022) 72.860.859,000 7.803.414,000 80.664.273,000

- Tăng trong năm 0,000

- Giám trong năm 0,000

- Số cuối năm (tại ngày 3 1/12/2022) 72.860.859,000 7.803.414,000 80.664.273,000

2 Khấu hao, hao mòn lũy kế

- Số đầu năm (tại ngày 01/01/2022) 3.833.896,200 3.833.896,200

- 1 ăng trong năm' 1 672.500,600 672.500,600

- Giám trong năm 0,000

- số  cuối năm (tại ngày 31/12/2022) 4.506.396,800 4.506.396,800

3 Giá trị còn lại

- Số đầu năm (tại ngày 01/01/2022) 72.860.859,000 3.969.517,800 76.830.376,800

- Số cuối năm (tại ngày 3 1/12/2022) 72.860.859,000 3.297.017,200 76.157.876,200

2/3 Trang sè:



* •> ♦ r I

H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Ọ U Ỏ C  G I A  H ồ  C H Í  M I N H  

H Ọ C  V IỆ N  B Á O  C H Í V À  T U Y Ế N  T R U Y È N

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐOÀN VÀO NĂM 2022
_________________________________________________________Đơn vị tính: đông

S T T N ộ i d u n g

T h à n h

p h ầ n
( n g u ô i )

D ụ  to á n  k in h  

p h í

Q u y ế t  to á n  

k in h  p h i

Cliỉa ra

Ngân sách 
thường xuyên

Phát triển sụ 
nghiệp

1
T ọa đàm  k h o a  học q u ốc tế  v ó i  ír ir ò n g  Đ ả n g  T h àn h  ủy  
T h iên  T ân: Tinh hình kinh tế, xã hội của Việt Nam và 
Trung Ouốc

2 8 .3 4 0 .0 0 0 2 6 ,8 4 0 .0 0 0 2 6 ,8 4 0 ,0 0 0

/ Chủ tịch: 1 người X  ổOO.OOOđ 600,000 600,000 600,000

2 Thư ký': 1 người X 200.000đ 200,000 200,000 200,000

3 Đại biếu: 15 người X 150.000 2.250,000 2.250,000 2.250,000

4 Tham luận không phát biêu tại tọa đàm: 10 bài X 
600. 000đ/bài 6.000,000 6,000.000 6.000,000

5 Tham luận phát biêu tại tọa đàm: 2 bài X 800.000đ/bài 1.600,000 1.600,000 1.600,000

6

7

Trang trí, khảnh tiết 1.500,000 0 0

Tiệc trà giữa giờ 340,000 340,000 340.000

8 Văn phòng phẩm. 650,000 650,000 650,000

9 Phiên dịch, dịch tài liệu 15,200,000 15,200,000 15,200,000

2
Đ ó n  đ oàn  c h u y ên  g ia  V iện  B á o  C h í H à n  Q u ốc  v à o  làm  
v iệc  và  ký b iên  bản ghi n h ó’ từ  n g à y  3 1 /1 0 /2 0 2 2  đến  
0 4 /1 1 /2 0 2 2

6 9 ,7 0 0 ,0 0 0 6 9 ,7 0 0 ,0 0 0 6 9 ,7 0 0 ,0 0 0

/
Tiền khách sạn: -  Trưởng đoàn: 1 người X  2.500. OOOđ X 4 
đêm : đoàn viên: 02 người X  ].800.000đX  4 đêm 24,400,000 24,400,000 24.400,000

2 Tiền ăn 26,400,000 26,400,000 26.400,000

3 Dịch thuật 16,500,000 16,500,000 16,500,000

4 Nước uống, hoa quà, bánh kẹo cho các buổi làm việc 2,400,000 2.400,000 2,400,000

3
Đ ón đoàn  c h u y ên  gia Đ ại h ọ c  S o o k m y u n g  v à o  làm  v iệc  
từ  n gày 1 5 /1 2 /2 0 2 2  đến  1 6 /1 2 /2 0 2 2 2 6 ,0 0 0 ,0 0 0 2 5 ,9 9 9 ,7 6 7 2 5 ,9 9 9 ,7 6 7

/ Tiền ăn 10,400,000 10,400,000 10,400,000
2 Nước uống, hoa quả, bánh kẹo cho các buôi làm việc 2,400,000 2,399,767 2,399,767

3 Dịch thuật 13.200.000 13,200,000 13.200.000

4 Đ ón đoàn ch u y ên  gia Đ ại h ọ c  M id d lesex  vào  làm  v iệc  
từ  ngày  2 4 /1 0 /2 0 2 2  đến  2 8 /1 0 /2 0 2 2 3 4 ,3 0 0 ,0 0 0 3 3 ,1 0 0 ,0 0 0 3 3 ,1 0 0 ,0 0 0

1

2

Tiền khách sạn 

Tiền ăn
7,200.000

13,600,000

7,200,000

13,600,000

7,200.000

13,600,000
3 Dịch thuật 9.900.000 9,900,000 9,900,000
4 Nước uổng, hoa quả. bánh kẹo cho các buổi làm việc 3,600.000 2,400.000 2,400,000

T ổ n g  cộ n g 1 5 8 ,340 ,000 15 5 ,6 3 9 ,7 6 7 1 5 5 ,6 3 9 ,7 6 7 1

PHÓ GIÁM ĐỐC


